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Duyên Khởi

Hơn năm năm trưỏc, nhân chuyến chiêm bái Phật tích 
ỏ ấn, trên đưòng về, Dại Dức Minh Giác trụ trì chùa 
Niệm Phật (Hòa Lan) đả ghé thăm và đảnh lé ngài 
Diễn Bồi tại Bát Nhã Giảng Dưòng ỏ Tân Gia Ba, và 
đưộc ngài trao tặng cuốn sách nhỏ, mang tựa đề Bát 
Quan Trai Giỏi Thập Giảng. Về đến Âu Châu, thầy 
Minh Giác đã tặng lại tồi cuốn sách này. Vốn sản 
nguỡng mộ tài đức ngài Diễn Bồi, thêm phần nhận 
chân sự thực lợi của pháp tu Bát Trai Giỏi, nhất là đối 
vòi hàng Phật tử tại gia, trong thòi kỳ chính tà khó phân 
này, nên tôi quyết định phiên dịch cuốn sách trên, hầu 
làm tài liệu cho các Phật tử thích tu học, có sự hiểu biết 
rô ràng và đúng đắn về Pháp tu Bát Trai Giỏi, pháp tu 
căn bản do chư Phật chê định và trao truyền cho tứ 
chúng.

Sau khi tài liệu này được diễn giảng trong các khóa tu 
học ỏ Âu Châu và Canada, nhu cầu tu học Pháp Bát 
Trai Giỏi gia tăng. Duyên may, đưộc quý Phật tử ngưòi 
Hoa ỏ Montréal tặng một số sách, trong đó có bài văn 
Phụng Khuyên Tăng Tục Nam Nũ Phổ Trì Bát Trai 
Giđi của ngài Từ Hàng, một trong tứ đại thánh tăng 
thồi cận đại của Trung Hoa. Bản văn nầy liền được dịch 
thuật và giảng dậy trong các khóa tu học ỏ Oslo (Na 
Uy) và Bern (Thụy Sĩ).
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Nhân dịp đó, nhàm giúp cho ngưòi Phật tử có đuộc 
phương hưỏng tu tập chính xác, và còn để phổ biển 
Pháp tu Bát Trai Giổi rộng rái hơn, Đại Đức Quảng 
Hiền trụ trì chùa Trí Thủ ỏ Bem, đã cùng quý Phật tử 
tại Thụy Sĩ phát tâm ấn tống lần đầu tập tài liệu về Bát 
Trai Giói này. Song số sách ấn tống không đủ cung cấp 
cho mọi nơi, nhất là ỏ Hoa Kỳ, nơi nhiều tự viện nhất, 
và đa số các chùa đều thưòng xuyên tổ chức tu Bát Trai 
Giỏi hàng tháng. / ì  vậy Su Bà Đàm Lựu trụ trì chùa 
Đúc Viên ỏ San José, phối hộp cùng đạo hữu Diệu 
Phụng, đại diện cho nhóm Phật tử tu Bát Trai Giói 
chùa Hương Tích ở Santa Ana, tái bản tập sách này. 
Nay một lần nữa Phật Tử Vạn Đức Tịnh Xá San Diego 
hiệp tâm tái bản quyển Bát Quan Trai Thập Giảng năm 
1994.
Thành tâm tán thán công đức Sư Bà Dức Viên cùng 
quý Phật tủ Vạn Đức Tịnh Xá

Mong ràng cuốn sách nầy sẽ là áo giáp, giúp ngưòi tu 
học ngăn được ma chưỏng, chặn đứng mũi tên dục 
nhiém, để thân tâm luôn thanh tịnh trang nghiêm, 
chính pháp do vậy hiển bày, hưỏng đến Tịnh Dộ, xa rồi 
tràn lao, lội mình lợi nguòi, báo đuộc Phật ân, không 
uổng một kiếp gặp được Phật Pháp.

Nguyện mưòi phương chu Phật chứng minh, hồi hưóng 
mọi công đúc lành đến pháp giỏi chúng sinh đều thành 
Phật đạo.

Thích Thiện Huệ.
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Lời Giới Thiệu•

Giỏi là chính nhân của xuất thê gian pháp, lìa giổi ra 
không thể có giải thoát, nên kể tù sơ phát tâm cho đến 
bát tuổng thành đạo, đức Phật trong hàng niệm không 
ròi Tam Tụ Tịnh Giỏi, tu vô lưọng thiện pháp, nhò vậy 
mọi động tĩnh nơi ba nghiệp không gì không là pháp 
thiện xảo cứu độ chúng sinh. Giỏi có công năng phát 
sinh hạnh lợi mình, lội ngưòi nhu vậy, nên trưỏc lúc 
nhập diệt, đức Phật cũng chỉ ân càn dặn : "Sau khỉ ta 
diệt độ, nên tôn trọng kính quý Ba La Dề Mộc Xoa 
(giói), như tối tăm gặp ánh sáng, như nghèo khố được 
của báu. Phải biết đó là bậc thầy của các vị. Như Lai có 
ỏ đỏi cũng không khác như vậy". Ngay khi tại thế, đức 
Phật cũng dùng giỏi làm cửa ngỏ vào đạo cho ngưòi tu 
học, cả hai hàng Tăng Tục đệ tử đều được trao cho giỏi 
pháp để tu. Vì giỏi là nền tảng của muôn hạnh lành, 
không giỏi át thành thiên ma hoặc sa ác đạo.

Ngưòi tu học Phật ngày nay, vì lơ là giỏi pháp, nhất là 
hàng đệ tử tại gia, vọng cho giỏi chỉ dành riêng cho 
Tăng, không lo thủ trì ngũ giđi, tâm ý nhiễm trần, đem 
tâm phi giỏi này càu tìm pháp môn, nên không sao có 
trí phân biệt pháp, chính tà chẳng rõ, ma Phật không 
phân, nên dễ sinh tâm thích pháp tham dục, lạc vào 
nẻo dữ, thực uổng công tu hànhẵ Hoặc có kẻ phát tâm 
tu học, nhưng cũng bỏi coi nhẹ giỏi, nên chung cục 
không thực đạt được tự lội lội tha, vẫn lẩn quẩn trong 
vòng nhân ngá thị phi. Thế nên Diễn Bồi Đại Sư cũng
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từng khuyến cáo : "Chúng ta phát tâm tu học Phật, 
không phải để tiêu khiển, mà để mong cầu Thánh quả, 
song Thánh quả không chỉ mong cầu mà được, phải cầu 
bằng sự thực tiễn thật hành. Sự thực hành không ngoài 
hai phương diện hành thiện và đoạn ác. Nếu ác pháp 
không đoạn, thiện pháp tất khó tu”. Phương pháp hành 
thiện đoạn ác tích cực nhất chính là giỏi pháp. Vì vậy 
Như Lai đã từ bi rất mực, thương xót chúng sinh đa dục 
khó xả, nên dùng phương tiện thiện xảo lập nên pháp 
tu Bát Quan Trai Giỏi giúp ngưòi tu học cố nền tảng 
Thánh đạo vững chắc, gieo duyên mật thiết vổi Tam 
Bảo. Bỏi Bát Trai Giới là nhân xuất gia nên duyên vỏi 
Tăng Bảo, bởi Bát Trai Giỏi là nhân của pháp xuất thê 
nên duyên vổi Pháp Bảo, bởi Bát Trai Giỏi là nhân 
thành Phật quả nên duyên vổi Phật Bảo. Vì vậy tu Bát 
Quan Trai Giđi chính là chân thật phụng sự, cúng 
dưòng và thân cận Tam Bảo.

Song le hàng đệ tủ Tăng tục dù đã nhièu lần thọ trì Bát 
Trai Giỏi, nhưng nơi ý nghĩa, cồng ích, tác pháp và các 
vấn đề khác liên quan đến Bát giỏi vẫn còn rất hàm hồ, 
hiểu biết lệch lạc. nên khống thể đạt đuộc điều quan 
trọng vá tôn quý nhất trong pháp thọ trì là đắc đước 
giỏi thể và phưong cách dụng công tu tập cùng tri giói.

Chính vì các lý lẽ trên, để người tu học Phật cố đuọc 
pháp căn bản, để Phật pháp đưọc cửu trụ. để thế gian 
thêm lợi lạc, các bậc Cao Tăng Đại Đức như ngài Diễn 
Bồi, Từ Hàng. .. đã ra công giảng giải và sứa đổi lại các 
thói quen sai lạc xưa nay trong pháp tu Bát Quan Trai, 
là pháp tu căn bản một tháng phải thọ trì sáu ngàv vào 
thòi Phật. Những lòi giảng dậy này được goi là Bát
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Quan Trai Thập Giảng và Phụng Khuyến Tăng Tục 
Nam Nũ Phổ Trì Bát Quan Trai Giỏi Văn, là kim chi 
nam giúp ngưòi tu học có nhận thức chính xác về Trai 
Giối, không còn hoài nghi hay coi nhẹ giđi pháp, nhò 
vậy có thể thực tu thực chứng đạt được thực lợi. Mong 
ngưòi đồng tu đạt được nhiều lội ích nơi quyển cẩm 
nang tu tập nhỏ bé này.

Nguyện mưòi phương chư Phật chứng minh và hồi 
hưổng cho pháp giỏi chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Thích Thiện Huệ
Bern, ngày 29 tháng hai năm 1992.



8 HUẤN LUYỆN XUẤT GIA

Chương ỉ
Huấn Luyện Xuất Gỉa

Đức Phật chế Cận trụ luật nghi, mục đích để cho ngưòi 
tại gia có được phương pháp tu học xuất gia tạm thồi. 
Như trong Kinh Thập Thiện giới dậy -."Bát trai giới là 
do chư Phật quá khứ, hiện tại vì hàng tại gia chếpháp 
xuất gia". Do đó ta thấy rõ ràng, chẳng riêng Dức Thích 
Ca chỉ bầy pháp xuất gia bát trai giỏi này cho hàng tại 
gia, mà chư Phật quá khứ cũng đều chi dậy nhu vậy. Từ 
quá khứ, hiện tại, suy đến vị lai, tất nhiên chu Phật vị 
lai cũng có chế độ này. Vì vậy bát quan trai giới tuy có 
vẻ đồn giản, song rất ư trọng yếu, đáng cho chư Phật 
tử thưòng luôn thọ trì học tập pháp xuất gia bút quan 
trai này, để tù từ tiến đến việc chính thúc xuát gia.

Ỏ đây, hẳn cỏ ngưòi tự hỏi :"Phật Pháp đả cố hai chúng 
xuất gia và tại gia, hàng đệ tử tại gia cố thể ò nhà tu học 
đuợc rồi, cần gì phải chế pháp) aất gia tạm thòi này ?". 
Về điểm này, tôi xin minh xác ciìng quý v ị: Phật Pháp 
tuy cũng nối có thể gian pháp, nhung vẫn lấv xuát thê 
làm mục đích tối hậu, không hề coi thế gian pháp là 
trọng. Những nguòi đâm nhiém thế gian, dí nhiên 
muốn họ xuất thế không phai điều dễ, hổn nữa súc họ 
cũng khổng làm nổi chuyện đó. Nhưng bất luận họ đủ 
súc hay không, để đạt được mục dí ch tối cao, chi cân 
trong đầu óc nguòi học Phật luôn tâm niệm ràng dây 
là mục đích duy nhất cùa mình. Khống những chi vặv 
mà còn phải luôn luôn ghi nhrì khống quên, mong mỏi
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sẽ có ngày thực hiện trọn vẹn được mục đích xuất thế. 
Dó là căn bản của việc học Phật. Nguòi học Phật, nếu 
không có ý niệm này, thì dẫu học hay tu hành môn nào, 
cũng vẫn không tương ung vỏi tinh thần chính yếu của 
Phật Pháp.

Phật Pháp đã coi xuất thế là mục đích cao nhất, xuất 
gia lại là con đưòng để đi tđi mục đích này, nên tuy là 
hàng tại gia học Phật, cũng càn tìm cách học tập đòi 
sống xuất gia, để sau này át có ngày chân chính xuất 
gia, dỏng tiến trên con đưòng xuất thế giải thoát. Phật 
Pháp dĩ nhiên chẳng kêu gọi hết cả mọi ngưòi phải xuất 
gia, chỉ có điều hoàn cảnh thanh tịnh và phưong thúc 
sinh hoạt cùa đòi sống xuất gia thích hộp vỏi những 
ngưòi tìm cầu xuất ly và tiến tu giải thoát, bỏi họ nhận 
ra ràng đây là con đuòng thích họp nhất để đạt được 
xuất thể giải thoát.

Tại sao trong Phật giáo lại coi trọng pháp xuất gia như 
vậy ? Bất luận các thánh quả của hàng Dại hay Tiểu 
thùa, dù A La Hán quả hay Vô Thuộng Phật quả, cũng 
đều do xuất gia mỏi hoàn thành. Nhu hỏi ba đồi chư 
Phật thành Phật cách nào ? Dức Phật trả lòi trong kinh, 
không có vị Phật nào không từ xuất gia mà thành Phật. 
Nêu đã như vậy, chúng ta học Phật, mong mỏi tương 
lai thành Phật, nếu không phát tâm xuất gia, làm sao 
thành tựu mục đích thành Phật ? Luận Bồ Tát Bổn 
Sinh nối :"Lợi ích cùa xuất gia cao hơn cả Tu Di, sâu 
hơn biển cả, rộng hơn hư không, sỏ dĩ như vậy, là do 
xuất gia mói thành Phật, ba đòi chư Phật chưa có vị nào 
thành Phật mà không do nhò xả gia xuất gia cả'1. Vì vậy 
nguòi hành Phật Pháp, nếu muốn chứng thành Phật
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quả, tất phải có ngày xả tục xuất gia. Muốn khỏi xuất 
gia mà thành Phật, cứ y theo Kinh điển thì điều này 
không thể thành tựu được.

Chẳng nhũng ba đòi chư Phật như vậy, mà ngay đến cả 
La Hán của Tiểu thừa cũng thế. Cú như thuỏ giò vẫn 
thấy, ngưòi xuất gia chứng Sơ quả, tại gia cũng chứng 
Tu Dà Hoàn, cho đến hàng xuất gia chứng tam quả, tại 
gia chúng cũng chúng quả Bất Hoàn (A Na Hàm), điều 
này chẳng có gì lạ tù thòi Phật đến sau này, nên ba quả 
đầu, xuất gia tại gia đều có thể chúng quả bình đẳng 
như nhau. Trừ ra A La Hán, tại gia không thể chứng 
đưọc, điều này không có nghĩa hàng cư sĩ học Phật 
không có khả năng chứng quả A La Hán, mà ngụ ý phải 
hiện tuổng xuất gia trưổc khi chứng A La Hán quả. Như 
sáp chúng La Hán quả mà vẫn xả không nổi mái tóc 
xuát gia thì vẫn dừng ở tam quả. Vậy nên mổi biết, xuất 
gia mổi đạt đuộc quả vị cao nhất cùa cả Dại lẫn Tiểu 
thừa.

Nhưng vì đòi sống xuất gia không đơn giản dến độ ai 
cũng làm được, nên đức Phật dại tù dại bi, vì hàng tại 
gia học Phật, chế ra Bát quan trai giới một ngày một 
đêm đế huấn luyện cho ngưòi học Phật từ tù quen vcM 
đòi sống xuất gia. Vì vậy Thái Hư Đại Sư nói :"Dây là 
Phật vì cư sĩ tại gia chế ra giới điều đê luyện [ộp ngắn 
hạn đòi sống xuất gia”. Hoặc có nguòi cho ràng: tôi đã 
thọ ngũ giổi, hoặc đâ thọ Bồ Tát giới, cân gì phải thọ 
bát quan trai giỏi ? Phải biết thọ bát quan trai giỏi là 
thọ sự huấn luyện đòi sống xuất gia, cũng nhu tân binh 
phải tập tác chiến, từ tù tập luyện không ngừng sẽ trỏ 
thành thói quen, khác hẳn thọ ngũ giổi hay tại gia Bồ
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Tát giỏi sống đòi thế tục. Đây là điều chư vị phải nhận 
thúc rõ ràng trưỏc tiênẵ

Có ngưòi ngỡ đòi sổng xuất gia rất đơn giản, cho ràng 
xuất gia là chuyện dễ, thậm chí bảo ràng ngưòi xuất gia 
được hưởng phúc nhàn. Nào hay rằng đòi sống xuất gia 
rất mộc mạc thanh bần, ngay đến nhu yếu trong đòi 
sống nhu y phục, đồ ăn, chốn ỏ đều khác nguòi thưòng. 
Trong giói luật đã dậy chúng t a : hàng nam tử nữ nhân 
xuất gia, phải mặc áo hoại sác, phải bỏ hết các món 
trang súc, phải ỏ phòng ốc giản lậu, y lòi Phật dậy, xuất 
gia còn phải ôm bát đi khất thực. Các vị hiện tại thọ 
bát quan trai giỏi, bao nhiêu nũ trang vàng ngọc đều 
ròi bỏ, y phục hoa hoè đều được thay bàng áo hoại sác, 
đó là tập sống đòi thanh đạm của ngưòi xuất gia. Các 
vị đều nhất nhát làm tròn, chúng tỏ các vị đã nhận chân 
được trong lúc sống đòi xuất gia, là đang quan sát để 
cải tiến đòi sống vật chất hưỏng thụ của ngày hôm nay. 
Các vị hẳn rắt khó được như vậy.

Song thực sự xuất gia không chỉ có như vậy, trong giói 
luật dậy phải khéo nhẫn chịu mưòi việc :

1) Thứ nhất, tròi lạnh phải chịu đụng được hàn khí xâm 
hại, chẳng nề mưa tuyết gió sưong.
2) Thứ hai, tròi nóng phải kham nổi nắng thiêu gay gát, 
chẳng quản khí tròi oi à nhu thiêu như đốt.
3) Thứ ba, phải chịu đựng được các thú bức hại từ thiên 
nhiên, chẳng ngại một thứ nào cả.
4) Thứ tư, phải chịu được sấm sét rung tròi, quyết 
không vì vậy mà sỡ sệt rúc trốn.
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5) Thứ năm, khi bụng đói cồn cào vẫn phải chịu đựng 
được cơn đói.
6) Thứ sáu, miệng khô cổ rát, vấn nhẫn được cơn khát.
7) Thứ bẩy, nghiêm cách tuân thủ không ăn quá ngọ, 
mỗi ngày chỉ ãn một bữa đúng ngọ, hoặc hai bũa sáng 
và ngọ.
8) Thú tám, nghiêm cách trì giũ các giỏi hạnh của Đức 
Phật chế ra, cho dẫu lúc bị đe dọa tính mạng, cũng 
không được làm trái giổi luật.
9) Thú chín, nhẫn chịu các thú ác ngữ khi nghe lòi nhục 
mạ, chê diễu, nói bóng nói gió, nói sàm nói quấy của 
ngưòi khác, phải tảng lò như không nghe, quyết không 
cho đó là điều ngang ngược.
10) Thứ mưòi, nhẫn chịu độc trùng làm hại. Bỏi lẽ An 
Độ là xứ nhiệt đỏi, các vị Tỳ kheo thưòng ngồi duỏi gốc 
cây, trong 12 hạnh đầu đà cố pháp ngồi duổi gốc cây, 
muỗi mồng và độc trùng đến bức hại, Đức Phật chỉ cho 
phép đuổi loài độc đi, hoặc các vị Tỳ kheo phải sáp xếp 
nơi chốn sạch sẽ, tránh làm chỗ sinh sản cho độc trùng, 
tuyệt đỏi cấm Tỳ kheo không được giết hại độc trùng.

Như muòi điều đã nói ỏ trên, nghe có vẻ giàn đon, song 
biết bao ngưòi nhẫn chịu không nổi muòi điều này, nên 
trong luật Đức Phật nói ràng :"Chỉ có đại trượng phu 
mói nhẫn nổi". Xuất gia cho đúng pháp, thục là điều 
cao quý, nêu chịu không nổi các sự bức hại cùa hoàn 
cảnh, sự đả kích của tha nhân, sự gây tồn hại của độc 
trùng, sự đạm bạc của đòi sổng, thì không sao trò thành 
ngưòi xuất gia chân chính được. Vì vậy thật tình mà 
nói, xuất gia không phải là chuyện dễ.
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Đức Phật vì hàng tại gia học Phật, chê Cận trụ luật nghi 
học tập đòi xuất gia, phải nói đó là thiện xảo phương 
tiện, bỏi lẽ Dức Phật hiểu rõ căn lành giải thoát xuất 
thể, không thể gieo trồng trong chốc lát, phải huân tập 
lâu dần mổi thành tựu. Tuy vẫn có thể học Phật tại nhà, 
song hiềm bị quyến thuộc bao quanh, ân ái trói buộc 
thân tâm, điều này gây trỏ ngại không ít cho mặt tu trì, 
nên Dúc Phật phương tiện chế bát quan trai giđi một 
ngày một đêm, khiến hàng nhị chúng nam nũ học Phật, 
tuy ỏ trong gia đình, mà vẫn làm được như trong Kinh 
Bát Đại Nhân Giốc :"Ngũ dục họa hoạn, không nhiễm 
thế duyên", để có thể làm nổi :"Thưdng niệm bay, bình 
bát pháp khí, chí nguyện xuất gia". Nhu vậy mới đưộc 
nhân duyên thù tháng xả tục xuất gia, giải thoát ràng 
buộc. Cho nên bát quan trai giổi chính là một trong 
những pháp môn phải tu của ngưòi học Phật tại gia 
muốn tiến lên con đưòng giải thoát.

Thọ trì bát quan trai giỏi, đâ là sự huấn luyện cho ngưòi 
tại gia tập sống đòi xuất gia, nên tôi rất mong trong số 
các vị thọ giổi hôm nay, do sự huấn luyện này mà chân 
chính phát tâm xuất gia. Phật giáo ngày nay mong mỏi 
có ngưòi, đặc biệt là nam nhân, phát tâm xuất gia, điều 
này đá trỏ thành vấn đề cấp bách. Bỏi vì trong nưỏc 
cũng như hải ngoại, Tăng chúng càng ngày càng ít, nếu 
không có nhủng ngưòi mổi xuất gia bù vào, chẳng 
nhữíig không ngưòi hoàng dưong chính pháp, mà ngay 
đến chùa chiền cũng thiêu Tăng trụ trì. Như thế há bảo 
vân đề chua đến nỗi nghiêm trọng ư ? Sự kiện này há 
không khiến cho những nguòi quan tâm đến sự tồn 
vong huệ mạng Phật giáo lo như lửa đốt sao ? Há không 
tìm cách lôi kéo thanh niên đến chùa học Phật xuất gia
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sao ? Há không vì mạng mạch của Tăng già sắp đứt mà 
tìm cách cúu vổt sao ?

Kinh luật dậy chúng ta : bất cứ lúc nào, bất cứ ỏ đâu, 
khuyên ngưòi xuất gia, khen ngợi kẻ xuất gia, hoặc 
chính mình xuất gia, hoặc để nguòi xuất gia, đều có đại 
công đức. Như Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên thuyết : 
"Cho ngiidỉ xuất gia hoặc tự xuất gia, hoặc già hoặc trẻ, 
phúc đức vô cùng". Nhưng tôi cho rằng ngày nay Tăng 
chủng sắp đoạn tuyệt, nếu khéo khuyên ngưồi xuất gia, 
hoặc huấn luyện ngưòi xuất gia, thì được công đức cũng 
không thể nghĩ bàn.

Phật giáo sỏ dĩ có chê độ xuất gia, Đức Phật sỏ dĩ lập 
Tăng đoàn, mục đích để cho chính pháp mà Như Lai 
cần khổ chứng được, được tiếp nối lâu bền ỏ thế gian. 
Cũng bởi lê này nên Đức Phật đã trịnh trọng giao phó 
trụ trì Tam Báo cho hàng Tăng chúng. Có Tăng chúng 
hành hóa, một số ngưòi mối biết có Phật có Pháp, giả 
sử nếu không có Tăng chúng, thử hòi ai hiêt được chính 
pháp của Như Lai ? Biêt dược bậc Đại Giác ? Vì thế 
bất cú ỏ thòi dại nao, dâu là thòi chính pháp, tượng 
pháp hay mạt phap di nữa, Tăng già, một trong Tam 
Bảo, vẫn không sao thiéu dưộc, nếu Tàng không có, 
Phật Pháp át diệt vong. Phật Pháp lưu hành được ỏ thê 
gian hay khổng cũng tùy thuận noi có Tăng già hay 
không. Luật nói :"Tăngcó thì Pháp có, Pháp cỏ tức Phật 
có"ế Đây là nổi rỗ ý dó vậy.

Vì Tăng cớ để Pháp cỏ, la do noi có nguổi xuáí gia, như 
nêu không nguòi xuất gia, thử hỏi Tăng ỏ đâu mà có ? 
Thể nên xét đến tột gốc, việc thú nhắt vẩn !à khuyên
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ngưòi xuất gia. Như tự mình không khuyên ngưòi xuất 
gia, ngưòi khác tự đến xuất gia, lý ra khuyến khích và 
tán thán, giả nhu không làm nhu vậy, mà ngưộc lại chê 
diểu khinh miệt, cản trỏ nguòi xuất gia, khác gì diệt 
mất hạt giống Tăng già, cũng đồng vđi diệt hạt giống 
Phật, lỗi này rất lỏn vậy. Kinh Xuất Gia Công Đức nó i: 
"Nếu có nguòi phá hoại nhân duyên xuất gia của nguòi 
khác, túc là cướp đoạt kho báu vô tận phúc thiện, hủy 
hoại nhân của 37phẩm trợ đạo ỏ nơi 4 đưdng (địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh, nhân), sinh ra thường đui, ngưdi này 
không có ngày giải thoát". Nhu vậy vào thòi buổi Tăng 
chủng sắp diệt này, chúng ta sao đành nhẫn tâm phản 
đối ngưồi ta xuất gia.

Xuất gia trong đạo Phật là việc cao thượng, không như 
một sổ ngưòi tuỏng tượng, không còn cách gì nữa mỏi 
xuất gia. Nhưng nguòi Trung Quốc đối vổi xuất gia, 
thuỏ giò thưòng hay quan niệm cho rằng xuất gia rồi 
không đuộc hoàn tục, làm cho nhiều nguòi muốn xuất 
gia mà không dám, vì sợ xuát gia mà trỏ về thì rất khó 
coi. Kỳ thật, Phật Pháp không có quy định cúng ngắc, 
xuất gia không được hoàn tục, mà vẫn cho phép trở về. 
Vào thời không nguòi phát tâm xuất gia này, điều này 
càng cần phải nhấn mạnh, như vậy bất kể ai, chi cần 
phát tâm xuất gia, không cần quy định kỳ hạn xuất gia, 
xuất gia hai ba tuần cũng được, hai ba tháng cúng được, 
đôi ba năm cũng tổt, đuộc trường kỳ càng tốt. Đến lúc 
nào đó, muổn trò lại đòi sổng thế tục, cứ việc tự do ròi 
đạo vê thế.

Có diều hoàn tục cần có điều kiện, không đưộc lén lút 
mà phải công khai trò về, phải trình bày rỗ vđi một vị
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cao Tăng. Như vậy tuy hoàn tục, vẫn là đệ tử Tam Bảo, 
vẫn thường lui tỏi chùa chiền. Ngày trưỏc nhũng ngưòi 
xuất gia muốn hoàn tục phải lén lút trốn về. Tại vậy 
nên một khi hoàn tục, là bỏ hết mọi quan hệ vối Phật 
Pháp, trong Phật Pháp khồng còn thấy bóng dáng 
ngưòi đó nữa, chẳng những mất đi một vị Tăng, còn 
mất thêm một vị tín đồ, thật là mất mát cho Phật giáo. 
Thái Hư Đại Sư hiểu rõ việc này, nên hô hào mọi ngưòi 
nên "tôn trọng Tăng nhân hoàn tục". Do đó, chư vị như 
không thể trọn đòi xuất gia, cũng khồng nên ngại xuất 
gia ngắn hạn thử. Được tinh thần này, xuất gia cứ xuất 
gia, hoàn tục cú hoàn tục, mà trôi chđy chẳng dừng, 
khiển Tăng chủng không dứt, chùa chiền trụ trì cũng 
không thành vấn đề.
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Chương II
Chú Thích Danh Nghĩa

Bát quan trai giỏi, căn cứ theo Kinh luật, bất kể hàng 
tại gia đã quy y Tam Bảo hay chưa, bất kể là ngưòi học 
pháp Tiểu hay Dại thừa, đều có thể thọ bát quan trai 
giới. Đây là điểm đầu tiên chúng ta nên biết.

Bát quan trai giỏi, thông thưòng cho rằng thọ vào các 
ngày lục trai nhật, nhưng căn cú theo luật điển thì 
không cú phải vào ngày lục trai (sáu ngày ăn chay). 
Ngay cả nhũng ngày vía chư Phật, Bồ Tát, nhũng ngày 
vía sinh hay kỵ của cha mẹ hay của sư trưởng, hoặc ngày 
sinh của mình, thưòng tụng niệm làm công đức, cũng 
có thể thọ bát quan trai giới. Dây là điểm thú hai chúng 
ta nên biết.

Bát quan trai gicM, thông thuòng cho ràng thích hợp 
nhát là phải đến chùa chiền, chốn đạo tràng thanh tịnh 
xa lánh trần tục, thỉnh một vị Tăng truyền thọ, nhưng 
cũng có thể tụ mình thọ giỏi tại gia, bằng cách mòi một 
vị Tăng đến nhà truyền gũM.

Bát quan trai giổi tuy là danh tù rất quen thuộc vói 
chúng ta, nhung trong Kỉnh Phật Thuyết Trai, Dúc 
Phật vì phu nhân Duy Da phân biệt có ba loạ i:
-M ạc Neưu trai,
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- Ni Kiền trai,
- và Phật Pháp trai.

Nhưng không có nghĩa là có tất cả ba loại bát quan trai 
giỏi khác nhau, mà do cách dụng tâm của ngưòi thọ 
giới mà phân biệt xếp loại, họp vối tinh thần thọ trai 
của Phật Pháp, mỏi là bát quan trai giỏi của Phật giáo. 
Đây là điểm thứ tư nên biết.

Nguyên nhân Phật nói kinh Phật Thuyết Trai, do có 
một lần Đức Phật trụ ỏ nhà Thừa Tướng tại Xá Vệ 
thành, sáng sớm hôm đó mẹ Thừa Tướng là bà Duy Da 
phu nhân dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, dẫn con cháu đồng 
đến chỗ Phật lễ lạy. Dức Phật hỏi .ắ" Sáng sớm đến có việc 
gì không ?" Duy Da phu nhân thưa :"Chúng con chỉ 
muốn thọ trai giới". Dúc Phật dậy :"Các vị phát tâm 
muốn thọ trai giới, điều này rất tốt và rất khổ được, 
nhưng cố ba thứ là Mục Ngưu trai, Ni kiền trai và Phật 
Pháp trai. Vậy quý vị muốn thọ thứ nào ?". Phu nhân 
Duy Da không hiểu ba loại này khác nhau chỗ nào, xin 
Phật chỉ dậy. Dức Phật vì vậy giải thích chỗ sai biệt của 
ba loại.

Thứ nhất, Mục Nguu trai, các vị vừa nghe tên này đã 
lấy làm ngồ ngộ. Thật ra đáy là thí dụ : nhu nguòi chăn 
bò, mỗi ngày ra đồng chăn bò, đến chạng vạng trỏ về, 
trong lòng luôn nghĩ, chỗ nào có cỏ nuổc nhiều, ngày 
mai đến chỗ ấy chăn cho bò được no nê, có vậy mói bót 
thấy cực nhọc và không thấy chăn bò là khổ. Ngưòi 
chăn bò thường như vậy. Cũng thế, một số người phát 
tâm thọ trai theo Phật một ngày đêm, nhưng sau khi 
thọ giổi, không chịu cổ gáng thành tâm thọ trì các giổi,
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trong lúc thọ trai lòng luôn sinh vọng tưòng : tôi hôm 
nay thọ trai giói, cái gì cũng bị hạn chế không đưọc 
hưỏng thụ, ngày mai phải huởng bù chút dục lạc để vỏt 
vát lại ngày hôm nay phải chịu nhịn. Thọ giỏi, không 
lưu tâm đến các giổi thọ, mà chỉ đặt tâm vào sự hưỏng 
lạc ngày mai, như vậy không phải là chân chính thọ giỏi. 
Tỉ dụ như các vị hôm nay thọ giói, nghiêm trì giỏi quá 
ngọ không ăn, giả như có ngưòi nghĩ chiều nay không 
ăn cũng được, ngày mai về nhà ăn bù lại một bữa cho 
đá. Như thế, duổi con mát đại trí của chu Phật, đó là 
thọ Mục Ngưu trai, không phải đệ tử Phật thọ giỏi chân 
chính.

Thứ hai, Ni Kiền tra i: Ni Kiền tử là một thú ngoại đạo 
ỏ An, thưòng gọi là Ly Hệ ngoại đạo (lìa trói buộc). Họ 
có phương pháp tu của họ, hơn nữa mục đích dụng 
công tu của họ cũng để ra khỏi sự trói buộc của sinh tử 
ỏ tam giỏi. Nhưng, dẫu rất tinh tiến dụng công tu hành, 
vẫn không kiểm được con đưòng chân chính, kết cục 
chẳng sao tìm được sự giải thoát các thứ trói buộc. Do 
họ chuyên tu khổ hạnh, như tròi nắng như thiêu, phoi 
mình dưổi sức nóng bỏng của mặt tròi, tròi lạnh thì nằm 
ngoài sưong giá chịu rét, hoặc bôi tro trét bùn trên 
nguòi. Nhiều ngưòi thấy vậy cho là hy hũu khó được. 
Dưỏi mát Đức Phật thì chi là sự khổ hạnh vô ích, chả 
có chút lội ích gì nơi sự giải thoát sinh tử, cũng không 
chút công hiệu vổi việc thế ngộ chân lý. Họ thọ trai giđi 
vào các ngày rằm mổi tháng, khi thọ trai giổi, nàm xoài 
ra đất, nói vỏi chư Thần trong vòng mưòi do tuần '."Tôi 
hôm nay thọ giới, không còn dám làm các việc không 
như pháp, không hợp lý nữa. Tôi nay ròi gia đình, đồng 
vói không có nhà, vợ con nô bộc trong nhà, nay không
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còn là của tôi, tôi cũng không phải là chủ họ". Như vậy 
không khác bát quan trai giói cho lám, chi không kê 
khai từng điều giỏi tưổng mà thôi. Họ tuy miệng nói 
như thế, nhung không thiết thật thực hành, chi phô bầy 
bên ngoài làm hài lòng tai mát thiên hạ, thật thì khi 
ngưòi dối mình, kết quả vẫn đám chìm trong bién sinh 
tử. Ngưòi phát tâm thọ giỏi, nếu trong ngày thọ giỏi 
không buông bỏ được hết, hay lội dụng ngày này thật 
tiễn tu tập như pháp, thi khác gi Ni Kiền tử thọ giỏi, 
qua hôm nay rồi, ngày mai mọi việc lại vì Ta (ngã), đâu 
phải là trai giới nên thọ của ngưòi học Phật.

Thứ ba, Phật Pháp trai : chính là bát quan trai giỏi 
chúng ta đang đề cập đến hôm nay. trong luật điển có 
nhiều tên gọi khác nhau. Don giản nhất là Bát giỏi, có 
nơi gọi là Bát chi giỏi, thông dụng nhát là Bát quan trai 
giỏi. Nay lược giảng danh nghĩa này nhu sau :

Bát trong bát quan trai giỏi là số mục. Tại sao lại là tám 
(bát) ? Vì khi thọ giổi này, để phòng và ngăn chận tám 
việc, nên gọi là tám nhánh (bát chi) hay tám phàn (bát 
phàn), tức tám pháp ngăn che nay, có khi gọi là giỏi, 
khi gọi là trai, hoặc gọi là quan, vì sao ? Trong Phật 
Pháp, giỏi có nghia là ngừa quấy ngăn ác (phòng phi 
chỉ ác). Như hai nghiệp thân khẩu, thân có ba là sát 
sinh, trộm cưỏp, dâm dục, khẩu cò bốn ỉà hai lưồi, ác 
khẩu, nói điêu, thêu dệt, tổng cộng hẩy chi, đêu là việc 
quấy. Các việc quấy ác này, sau khi thọ bát quan trai 
giỏi, nơi thân tâm sẽ phát sinh sức mạnh hoặc tác dụng 
có thể ngăn chận được tám việc xấu, như tội sát sinh, 
nếu không thọ trai giỏi, ắt sẽ sát sinh thẳng tay không 
chút suy nghĩ, nhưng khi thọ giỏi rồi, khi sắp sát, giỏi
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nơi tâm sẻ phát sinh một sức mạnh, bảo mình ràng : 
không nên giết, không được giết. Nhò vậy mà chận 
đúng được việc làm sát sinh hại mạng kia, phải biết đó 
chính là súc mạnh và tác dụng cùa giđi.

Q uan, giải theo chữ có nghĩa là đóng, hàm nghĩa ngưòi 
thọ bát giỏi này, không còn làm bất cứ việc ác hại nào, 
nên cánh cửa của tam ác đạo bị đóng chặt lại, không 
còn có thể vào trong ba đưòng dữ nũa. Té ra ba đưòng 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều có cửa để vào. Bình 
thường cánh cửa tam ác đạo luôn khép kín, bất cứ ai 
muốn tiến vào, đều phải mỏ lấy, nhỏ ràng không ai mỏ 
giùm mình ngoài chính mình tự mở. Đàng sau cánh cửa 
rõ ràng toàn điều khốn khổ, sao lại tìm đến ? Cũng chỉ 
vì không tự chủ được mình, tạo bao điều ác nghiệp, 
cánh cửa tam ác đạo kia tự mỏ, rồi mình buổc vào hồi 
nào không hay, chịu bao điều quả báo khó kham. Hiện 
nay thọ bát quan trai giói rồi, không tạo các tội ác nữa, 
đừng nói cửa tam ác đạo chưa mở, chúng ta quyết 
không đến mỏ, mà ngay đến cửa này có mỏ rồi, ta cũng 
đóng nó lại, để có muốn vào, vào cũng không được. 
Như vậy chúng ta thấy rõ ràng : cửa tam ác đạo mỏ là 
do tụ ta mỏ, bàng cách gây biết bao tội lỗi. Và cũng do 
chính chúng ta đóng, bàng cách tu các thiện pháp, tạo 
bao việc lành. Cho nên tục ngũ có câu : "Họa phúc 
không cửa, do ta tự mòi'' (họa phúc vô môn, duy nhân 
tự chiêu). Hay còn nói"thiên đưdngcó lối không ai đến, 
địa ngục không cửa vẫn tự vào" (thiên đưòng hũu lộ nhữ 
bất tầu, địa ngục vô môn nhữ tự khai). Nên đã là đệ tử 
Phật, chẳng những không nên đi mỏ cửa tam ác đạo, 
mà còn phải đi đóng cửa này lại, có vậy mđi hộp vỏi ý 
thú học Phật.
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Trai, thưòng giải thích như sau : Vì tư tưỏng con ngưòi 
từ sáng đến tối tạp loạn không dừng, khi nghĩ đến này, 
lúc tuỏng đến kia, không bao giò ngừng nghỉ. Hiện tại 
vận dụng một phương pháp khiến các tư tưởng tạp loạn 
đuọc chuyên chú vào một cảnh, không còn lăng xăng 
rối loạn. Trai, còn có nghĩa thanh tịnh, như thế tục 
thưòng có Trai thái quán (tiệm chay), vừa bưỏc vào đã 
cảm thấy thực thanh khiết. Phải biết hoàn cảnh thanh 
khiết rất quan trọng, nhu đến nơi nào sạch sẽ, vẫn thấy 
thư thái, nếu chỗ dơ dáy, át sinh tâm nhòm gỏm. Nội 
tâm con ngưòi thường nhận thúc và cảm giác như vậy 
trưỏc cảnh bên ngoài, sỏ dĩ gọi Trai là thanh tịnh bỏi 
vì trai giỏi có thể giúp cho tâm được thu nhiếp tịch tĩnh, 
đoạn được hết mọi tội lỗi, phát sinh được súc phòng hộ 
căn môn. Căn môn là cửa của sáu căn. Thế gian đầy 
dẫy tội ác, đều do sáu cửa này tạo ra. Như mát thấy sác, 
thích thì khỏi lòng tham, ghét thì khỏi lòng sân, rồi đưa 
đến hành động hoặc chiêm hoặc bỏ, gây ra bao tội ác. 
Nếu muốn không tạo ác, phải tìm cách thủ hộ đề phòng 
căn mòn, đừng để cho nó chạy theo cảnh giỏi bên 
ngoài. Có vậy mổi dứt trừ hết đuực các tư tưởng tạp 
loạn, xa ròi các thứ gây đến lỗi lầm, không còn bị tà dục 
ỏ thê gian ô nhiễm. Chính vì Trai có nghĩa thanh tịnh, 
nên hàng kẻ sĩ và thục nũ, thích gọi tịnh thất hay thư 
phòng mình là trai, biểu thị siêu nhiên thoát tục, không 
bị nhiễm thế.

Như trên đã giảng, chư vị đã hiểu danh từ trai giối, gốc 
tù Trung Q u ố c .  Các điển lễ trong sách xua ghi :"Trai 
giói để thưa với quỷ thần” (trai giỏi dĩ cáo quỷ thần), cho 
nên người xưa trưỏc khi cúng quỷ thần phải trai giỏi 
tám rửa cho sạch sẽ. Lúc tu trai tất phải cố giói, cho
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nên gọi chung là trai giối. Đặc tính cùa trai là tẩy sạch 
nội tâm, không để cho các ý niệm bất tịnh tồn tại. Năng 
lực của giói ỏ chỗ phòng hoạn, không để cho các hành 
vi hất chính được hoạt động.

Trai theo Ản có nghĩa Bố Tát hoặc Bao Sà Dà, bao 
gồm hai ý nghĩa tịnh trụ và trưỏng dưồng. Cư sĩ tại gia 
vào các ngày lục trai, thọ hát quan trai giói, để trừ khử 
dân các ác pháp, đồng thòi tu tập thêm các pháp lành, 
thiện pháp mói ngày mỗi táng, ác pháp mỗi ngày mỗi 
giảm, nhò vậy thân tâm mỏi trụ noi thanh tịnh, không 
bị trụ tron ri[;ày noi phiền não vã tội nghiệp, vì vậy gọi 
là tịnh trụ. Thú nữa, hàng tại gia hoc Phật, nhò thọ bát 
vào các ngày lục trai, thiện pháp mỗi ngày một tăng 
truòiu'. hỏi lè bẩt kỳ ai nêu muốn công đức đưộc trưủng 
dưỏntỉ, hất buộc phái tu lập khổni! ngung, nếu nay tu 
mai nghi, ắt không sao trưòng đuòng. Trong Trí Độ 
Luận, ngài I^ong Thọ dậy :"Hànli thọ hát giới, dó là BỐ 
Tút, Tần gụi Thiện túc", ý nói Bô Tát còn dịch là Thiện 
túc. nehĩa là thọ trì bút giói, khéo an trụ nổi pháp thanh 
lịnh, không còn bị dục nhiễm trần lao quấy phá, nên 
L'oI la thiện tuc (khéo trú).

Liên quan đèn vân đê náy, trongTrí Độ Luận ghi -."Thọ 
hành tám qiới, tùy học các Phật Pháp, gọi là BỐ Tát, 
tiạivện giữ phúc đức Bố íál này, đời cỉdi khônẹ đọa ba 
ỚC( 1) t á m  n ạ n  C ) , ý  nói ngưòi học Phật tại gia, phát tâm 
thọ tri phụng hành tám íỉiỏi, tụ nhiên cố thể tùy thuận 
hoe hốt mọi Phật Pháp, tu hoc và phụng hành Phật 
Ph;ip Tihư vậy goi là Bố Tát. Phúc đúc Bố Tát này, 
rụuivện hôi hưổng đòi dõi kiếp kiếp không đọa ba ác 
tám nạắ'ì. Ba ác tám nan. nói theo Phật Pháp là không
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mỹ mãn, không lý tưỏng. Khổ như ba ác không lý tưỏng 
đả đành, mà đến như nhũng nơi sung sưđng tợ thiên 
đưòng hay Bác Câu Lồ Châu, dù kiếp sống rất thỏa 
thích, nhưng vì không có cơ hội tu học Phật Pháp, nên 
không nhũng không đưộc cho là chỗ tốt lành, mà ngược 
lại còn bị coi là noi hoạn nạn nữa. Phải biết điều quan 
trọng nhất của học Phật là có co hội tu học, nếu sinh 
vào lúc không có Phật Pháp thử hỏi làm sao y pháp tu 
hành đưộc ? Cho nên sau khi thọ hành tám giới, nên 
phát nguyện do công đúc này không còn đọa vào ba 
đưòng tám nạn. Do đó chứng minh tám giỏi của Phật 
Pháp, bất luận ỏ Luật hay Luận đều gọi là Bổ tát, còn 
có thể thêm chữ Hộ gọi là Bố tát hộ. Hộ có nghĩa là 
thủ hộ, chi sự gìn giữ tự tâm, ý nói ngưòi phát tâm thọ 
trì tám giỏi, phải thòi thòi khắc khắc thủ hộ tự tâm, vì 
tâm là đàu mối của tội họa, tội ác nào cũng do từ tâm 
ra, nếu khéo hành đúng tinh thần tám giỏi, luôn luôn 
phòng giữ tự tâm, ắt không phát triển ác nghiệp nữa, 
nên gọi là Bố tát hộ. Thọ trì bát quan trai giới, dĩ nhiên 
không chỉ chuyên phòng hộ nội tâm, mà phòng hộ cả 
thân khẩu nũa, chính vậy cổ  Đức thưòng bảo : "M/Ỉề 
tâm gọi hộ, nơi thân khẩu gọig. Ji".

Còn có Trai cùa bát quan trai giỏi, có ngưòi bảo quá 
ngọ khổng ăn gợi là trì trai, do nghĩa này làm tự thể cùa 
trai, thậrn chí các giỏi trưỏc nhu bất sát... chẳng qua chỉ 
trộ thành trai thể mà thổi. Lại có ngưòi bảo ăn chay 
trường là trưòng trai, ăn sáu ngày là hoa trai. Đâu biết 
trai của trường trai, hoa trai vốn không ăn nhập gì vỏi 
trai của bát quan trai, lại củng chẳng quan hệ gì vổi giỏi 
ăn ngọ. Vì không ăn quá ngợ, chỉ là duyên phòng phạm, 
cùng trai thể vổ can.
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Trong kinh đức Phật dậy: căn cứ vào truỳẽn thuyết của 
các tôn giáo An, thế giỏi này khi mổi thành lập, gọi là 
kiếp so, có rất nhiều ác thần, ác quỷ có nhiều thế lực, 
thưòng ỏ thê gian hút lấy tinh khí của con ngưòi vào 
các ngày lục trai. Sự tồn vong của sinh mạng dựa vào 
sự duy trì của tinh khí, mà hé tinh khi bị rút mất ắt sự 
sinh tồn phải bị đe dọa, vì vậy, ai nấy cũng vì sự sinh 
tồn mà sinh tâm đề phòng. Bấy giò có một vị đại trí 
huệ, muốn trù sạch các mổi nguy này, nên bảo mọi 
người ràng : Dùng sộ sệt, đã có biện pháp, chỉ cần mọi 
người cứ vào sáu ngày trai, không ăn nguyên ngày, cho 
tâm tịch tĩnh, thân đuợc tiết chế, nhò vậy ác thần ác 
quỳ không sao hút được tinh khí, tinh khí được bảo 
toàn, mạng sống khỏi phải lo mất.

Như thế, thuò giò bên Àn đã có lục trai nhật, hơn nữa, 
vào lục trai nhật còn không án bất cứ gì. Sau này khi 
Phật xuất thể, Ngài thấy phương pháp lục trai nhật có 
thể duy trì song cần phải sửa đổi để thích hớp vói Phật 
Pháp, nên thay vì khổng ăn, đổi thành quá ngọ không 
án, gọi là không ăn phi thòi. Phi thòi, ý chỉ sau 12 giò, 
quá giò đó rồi thì khổng ăn nữa, đó là một trong bát 
gioi.

Không ăn phi thòi đã là một trong tám giỏi, đương 
nhiên không phải là trai thế, ai bảo đó là trai thể tức 
ngộ nhận đó vậy. Nhưng có thể có ngưòi bảo : ãn com 
đâu phải là tội ác, không phải giò mà ăn thì có sao đâu ? 
Phải biết ràng ăn uổng là duyên tăng thượng trầm luân 
sinh tử của chúng sinh, do đó không nên xem thưòng. 
Tại san ăn uổng lại là tăng thượng duvên cho sự trầm 
ìuân sinh tử cùa chúng sinh ? Chúng ta thường hay nó i:
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"Ản no ấm cật sinh tà vạy". Đòi sống ngưòi nào quá đầy 
đủ, ăn ngon hưởng đù hay sinh chuyện nghĩ bậy. Để 
giúp ta thanh tịnh ít dục, Đức Phật chê quá ngọ không 
ăn, để tiết chế sự tham ăn không cho tăng trưỏng, ngăn 
chận ác pháp không để lan rộng, cho nên Đạo Tuyên 
Luật sư bảo là -''Duyên phòng đó vậy" rất đúng. Nếu 
bảo giổi không ăn phi thòi là trai thể, các giỏi khác là 
trọ thành trai thể, thì không hạp vđi nghĩa trên. Chúng 
ta phải hiểu cho rõ điểm này, nếu không thọ trì bát 
quan trai giỏi, chỉ mải lo đặt nặng vấn đề không ăn phi 
thòi mà sao láng các giỏi kia, như vậy không hộp vỏi 
tinh thần của bát giỏi.

Bát quan trai giỏi, còn gọi là Cận trụ luật nghi, hay 
Trưỏng dưõng luật nghi. Ý nói, ngưòi phát tâm thọ bát 
quan trai giỏi, thiện căn ban đầu vốn rất nhỏ nhưng lâu 
ngày sẽ tăng trưòng nhò thọ tám giỏi. Hoặc có thể nói 
như vầy, người học Phật tại gia, khéo phát tâm thọ trì 
tám giới, huân tập công đức này không ngừng, lâu dần 
căn lành xuất gia càng tăng trưỏng. Bỏi vì thọ bát quan 
trai giói chủ yếu để tập đòi xuất gia, tuy chỉ trong một 
ngày đêm, nếu một tháng thọ một lần hay nhiều lần, át 
sẽ huân tập và trường dưồng căn lành xuất gia, cho dù 
vốn không có ý niệm xuất gia, do vì thuòng thọ bát quan 
trai giỏi, chịu sống đòi xuất gia, lâu ngày sẽ cảm nhận 
đưộc đồi xuất gia rất hợp v ỏ i  mình, do vậy át tự nhiên 
nghĩ ràng tại gia chẳng bàng xuất gia, đó chính là 
trưởng dưõng căn lành xuất giaẵ Bỏi vì khéo trưởng 
duõng nhu vậy, nên Dúc Phật còn gọi bát quan trai giỏi 
là Trưòng dưõng luật nghi.
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Còn tại sao gọi là Cận trụ luật nghi ? Nói giản luộc là 
do vì thân cận Tam Bảo, an trụ ỏ đạo tràng của Tam 
Bảo, chịu sự huân tập của tư tưỏng Tam Bảo, như chư 
vị hiện tại đang trụ ỏ đạo tràng này vậyẵ Nói rõ hơn có 
ba nghĩa :

Thứ nhất, Cận thòi nhi trụ (ỏ thòi gian ngán). Ý nói chỉ 
thọ giỏi trong một ngày đêm, xét về mặt thòi gian, chỉ 
trụ trong giới một thòi gian quá ngắn tạm, trong vòng 
24 giò, vì vậy gọi là Cận trụ luật nghi.

Thứ hai, Cận tận thọ giói trụ. Chúng xuất gia, bất luận 
là Tỳ kheo hay Sa di, không thọ giđi thì thôi, như phát 
tâm thọ giới, tất phải cả đòi trì giỏi. Như hôm nay thọ 
giới Tỳ kheo rồi, thì phải giữ cho đến khi thọ mạng hết, 
giỏi thể mói lìa thân. Trước lúc chết, chỉ cần đừng phá 
giỏi căn bổn, giỏi thể luồn luôn tại thân tâm, có tác 
dụng phòng quấy ngăn ác, cho nên hàng tứ chúng xuất 
gia phải giữ giỏi đến chết. Bát quan trai giỏi, tuy chỉ 
tạm thòi một ngày đêm, nhưng đó là quy tác xuất gia 
tạm thòi cho hàng nhị chúng tại gia, tuy chưa xuất gia, 
song vẫn tạo được tháng nhân cho giỏi xuất gia tận hình 
thọ. Bỏi vì tung lằn từng làn thọ trì huân tập không 
dừng tăng trưỏng căn lành xuất gia, dần dà nhận thấy 
thọ tùng lán ehầng bàng một lần xuất gia thọ đại giỏi 
đến trọn mạng sổng. Nhu vậy đù thấy bát quan trai giỏi 
một ngày đêm tự hò rát ngán, nhưng rất gần với giổi 
xuát gia một đòi, nên còn có thể gọi là phương tiện ban 
đâu cho £Ìối xuất gia trọn dõi, vì vậy gọi là Cận trụ luật 
nghi.
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Thú ba, cận A La Hán trụ. Ý nói thọ bát quan trai giỏi, 
học tập đòi xuất gia, đó là hành môn của A La Hán, 
nên thọ giới chính là tu học A La Hán. Như thưòng tu 
học A La Hán pháp, ngưòi thọ hành bát quan trai giói 
này, chẳng bao lâu, trong tưong lai, ắt chứng được A 
La Hán quảế Tuy hôm nay cồn là một kẻ phàm phu, 
song nhồ thân cận chỗ A La Hán, cùng A La Hán gần 
gũi, nên gọi là Cận trụ luật nghi.

Danh nghĩa của bát quan trai giỏi, tóm tắt giải nghĩa 
như vậy, chúng ta có thể thấy rỗ ràng, tu bát quan trai 
giỏi trong vỏn vẹn có một ngày đêm, thanh tịnh thân 
tâm, phòng hộ giữ mình, tuy chua xuất ly tam giói ngay 
được, nhưng nhò nương công đức trai giđi này, gieo 
trồng hạt nhân xuất thế thù tháng, tương lai chác chán 
đuộc giải thoátỂ Học Phật mục đích quan trọng và lỏn 
nhất chính là sự giải thoát dứt sinh tử, nhu nếu chưa 
đạt được giai đoạn này, thì rồi sẽ lại bị chìm đắm trong 
biển sinh tử mãi không ngày ra. Chư Phật vì muốn hóa 
độ chúng sinh, nên đặc biệt chỉ bầy pháp môn hy hữu, 
phương tiện tối tháng này, mong chư vị thọ giỏi không 
nên xem thường đó vậy.
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Chương III
Chế Lập Duyên Khởi

Tát cả giỏi luật trong Phật Giáo đều do Đức Phật chế, 
có hai loại khác nhau, một loại phải đợi nhân duyên 
mổi chế, một loại không cần. Loại có nhân duyên rồi 
chê là Thanh Văn Luật Nghi giỏi, loại không cần nhân 
duyên là Bồ Tát Tam Tụ giỏi. Gọi là đọi nhân duyên 
mổi chể, là vì phải có một nhân duyên nào xẩy ra, Đức 
Phật mổi nhân đó chê giổi. Cho nên Sa Di có nhân 
duyên chê lập Sa di giỏi, Tỳ kheo có nhân duyên chê 
lập Tỳ kheo giỏi. Hiện nay quý vị thọ bát quan trai giổi 
là một loại luật nghi giói, tất nhiên phải có duyên khỏi 
chế lập của nó. Đại thùa Bồ Tát giỏi không vậy, do Như 
Lai nhất thòi chế lập, trong một làn Ngài chỉ bầy cặn 
kẻ giỏi Đại thùa Bồ Tát mà chẳng phải đội đến một 
nhân duyên nào xẩy ra mỏi chế giới, cho nên giòi Đại 
Tiểu thùa không chỉ khác nhau ỏ nội dung, mà còn 
khác ỏ phưong thức chế lập.

Dức Phật vì chúng ta chế bát quan trai giỏi do nhân 
duyên nào, đó là điều hôm nay tôi muổn trình bày đến 
chư vị. Chu vị phát tâm thọ bát quan trai giỏi, điều này 
thực tổt, song nếu không biết duyên khỏi chế lập bát 
quan trai giỏi, thì thực không mỹ mảnề

Càu thọ bát quan trai giỏi, thực mà nói, vốn không cần 
hạn định thòi gian, nhu thọ hàng ngày cũng đuọc, một 
tháng thọ hai mươi ngày, muồi lăm ngày gì cũng đuộc,
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thọ càng nhiều ngày càng đuộc lợi ích, song vì một số 
ngưòi, đầu óc rối ren chuyện gia đình, vì để duy trì đòi 
sống gia đình, đôi khi phải tìm cầu niềm vui thế tục, 
không thể xả bỏ hết được, cũng không có nhiều thì giò 
để thường đến thọ bát quan trai giỏi. Đức Phật vì muốn 
thích ứng vổi thòi gian của mọi ngưồi nên chế định thọ 
bát trong lục nhật trai. Như Kinh Ưu Bà Di Đọa Xá Ca 
thuyết minh cho điều này "NgUÒỈ ta có nhiều nỗi lo 
chuyện nhà, cho nên ta dùng cách cho thọ bát giới trong 
lục nhật trai. Nếu có ngưdi hiền thiện nào muốn được 
quảA La Hán, muốn mau thành Phật, hoặc muốn sinh 
thiên, phải tự đoan nghiêm tâm, nhất ý bất loạn, mộl 
tháng mưdi lăm ngày trai củng tốt, hai mươi ngày trai 
cũng tốt. Người lo nhiều chuyện gia đình chỉ cần một 
tháng sáu ngày". Dúc Phật chê định thọ bát quan trai 
giỏi vào lục trai nhật, hoàn toàn vì hàng tại gia học 
Phật.

Theo tình hình hiện nay xét, phải nói ràng sự chế định 
này của Dức Phật, quả là sự chọn lựa từ nơi trí huệ của 
Ngài, bỏi lê đến cái thòi đại phát triển máy móc này, 
đừng nói một tháng thọ bát sáu ngày khó làm, mà đến 
một tháng một ngày cũng không phải dễ. Ngày xưa vào 
thòi đại nông nghiệp, cống việc đã không bận bịu như 
ngày nay, mà đòi sống cũng không chật vật như hiện 
giò. Cứ xem tình trạng hiện nay, ai nấy cũng bận cả 
ngày, bận đến bù đầu bù cổ, đến chuyện nhà còn lo 
không xuể, vì vậy từ vớ đến chồng cả ngày lo chuyện 
gia đình, giò lại bảo ông hay bà bỏ chuyện nhà đi thọ 
bát thì quả là chuyện nan đác. Bỏi thể quý vị trong trăm 
thứ lo, bỏ chút giò nghỉ thọ bát quan trai giỏi, thực rất 
đáng tán thán.
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Bậc đại thánh Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện cách đây 
hơn 2 500 năm quan sát tình thế lúc ấy, biết thế nhân 
không dé thọ giỏi, nên mổi chế trong lục nhật trai thọ 
bát quan trai giỏi, phải nói Dức Phật đã sỏm biết, thòi 
kỳ mạt pháp càng khó thực hiện. Sự thực quả vậy, đừng 
nói một tháng sáu ngày, một tháng một ngày cũng 
không mấy ai phát tâm.

Lục trai nhật Dức Phật chê định là sáu ngày nào ? Theo 
nông lịch của chúng ta thì vào các ngày 8,14,15,23,29 
và 30 mỗi tháng. Nhung vì nông lịch có tháng đủ tháng 
thiếu, tháng thiếu không có ngày 30, phải lấy 28 và 29 
thế 29 và 30, như vậy vẫn đủ một tháng sáu ngày.

Hàng cư sĩ tại gia thọ bát quan trai giỏi danh xưng khác 
vối hàng cư sĩ không thọ bát giỏi. Dù thọ tam quy ngũ 
giối nhung không thọ bát quan trai giỏi, thì chỉ gọi là 
Ưu Bà Tắc hoặc Ưu Bà Di, còn nếu có thọ bát quan 
trai giổi thì được gọi là tịnh hạnh Ưu Bà Tác hoặc tịnh 
hạnh Ưu Bà Di. Tịnh hạnh ò đây có tính cách rất trọng 
yếu. Nhu thọ ngũ giỏi vốn không chủ trương tuyệt hẳn 
dâm dục, sự quan hệ chính thường giũa vộ chồng vẫn 
đưộc chấp nhận, cho nên gọi là "tận hình thọ bất tà 
dâm" (đến chết không tà dâm). Nhung trong một ngày 
đêm thọ bát quan trai giỏi, chẳng những không đưộc 
tà dâm, mà ngay đến sự quan hệ chính thuồng giữa vợ 
chồng cũng bị cấm chỉ, cho nên khi tuyên giỏi thường 
nói nhất nhật nhất dạ bất dâm dục" (một ngày một 
đêm không dâm dục), là để hiển thị tinh thần hoàn 
toàn thoát ly quan hệ nam nữ, có vậy mổi thành chân 
chính thanh tịnh hạnh. Cho nên tịnh hạnh Ưu Bà Tắc, 
tịnh hạnh Ưu Bà Di chẳng phải hành tam quy y thọ ngũ
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giỏi mà được gọi. Phải thọ bát quan trai giđi vào lục 
nhật trai mổi có danh xưng là tịnh hạnh.

Phật Pháp nói chữ Trai trong lục trai nhật, chủ yếu chỉ 
thọ bát quan trai giđi, điều này đá giảng trong phần 
danh nghĩa. Nhưng thuò giò nhiều nguòi ngộ hội cho 
ràng ăn chay là Trai, cho nên dân gian vẫn thưòng hay 
nói "phát tâm tín Phật, ăn chay trường kỳ gọi là ữưòng 
trai, còn nếu chỉ phát tâm ăn chay vào sáu ngày gọi là 
hoa trai". Đúng vậy, chỉ chuyên ăn chay không còn ăn 
thịt, là điều Phật Pháp đề xuổng cực lực, hy vọng trong 
lúc trưồng trai, bồi dưỡng tâm đồng tình, tăng trưỏng 
tâm từ bi. Nhưng nói chính xác, Trai của Phật Pháp 
không phải chi ãn chay, còn phải thọ trì giỏi không ăn 
quá ngọ và các giói của bát giỏi, mđi được là chân chính 
trì trai. Điểm này chúng ta cần phải phân biệt cho rõ, 
không nên nhập bùa làm mộtỀ

Nhân duyên chính Dức Phật chê định thọ bát quan trai 
giỏi trong lục nhật trai, là để cho hàng tại gia nhị chúng 
gieo trồng căn lành giải thoát, thú hưống xuất ly, nên 
vào những ngày lục trai, nên đẽn trưỏc chu Tãng thỉnh 
truyền tám giỏi này, nương nhò thòi gian ngắn ngủi này 
xa ròi mọi sự phiền lụy ỏ thế gian, chuyên tâm nhất chí 
tu học Phật Pháp, để tuy thân còn ỏ nhà, mà không hề 
bị bụi trân làm mê, vũng bưđc trên con đưòng giải 
thoát. Đức Phật đại từ, đối vỏi sự hóa độ hàng đệ tử 
này, một mặt quán sát tim thòi gian cho họ tu học, một 
mặt không quên dẫn dát họ huỏng đến giài thoát. Dây 
là thiện xảo phương tiện cùa Ngài. Dức Phật luôn vì 
chúng ta nghĩ bầy, chúng ta nên tuân theo sự chi dậy
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của Ngài thực hành từng bưóc chác, để knỏi cô phụ ân 
đức hóa độ của Ngài.

Tại sao thọ bát quan trai giỏi vào các ngày lục trai ? 
Căn cứ theo Kinh Luật, có hai lý do khác nhau, phân 
biệt nhu sau :

Thứ nhất, theo ngài Long Thọ trong Trí Độ Luận : sỏ 
dĩ Đức Phật chọn lục trai nhật tu bát quan trai giỏi, vì 
theo truyền thuyết của các tôn giáo cổ bên Ân, trong 
sáu ngày này, ỏ thê gian thuòng có loài quỷ dũ theo sau 
con ngưòi, rình đoạt lấy sinh mạng, nếu không đoạt 
mạng, thì cũng gây cho họ nhũng thứ bệnh lạ, hoặc gây 
cho họ đủ chuyện nghịch ý. Vì vậy vào thòi kỳ dân trí 
chưa mò mang, nguòi ta cho ràng sáu ngày này là nhũng 
ngày cực xấu, và ai cũng sộ hãi khi tỏi nhũng ngày này, 
do vậy theo truyền thuyết có một vị thánh nhân đại trí 
huệ, vì muốn trừ diệt sự khủng bố và tai họa này, nên 
dậy mọi nguòi phải làm phúc tu thiện vào sáu ngày đó. 
Nhưng sự trì trai tu phúc đó, không giống sự thợ trì bát 
quan trai giổi của Phật giáo, chì dậy cả ngày đừng ăn 
gì cả, vì cho rằng như vậy quỷ dũ không theo được. 
Theo Phật giáo thì quỷ phàn nhiều là ngạ quỷ, các tôn 
giáo xua của An Dộ cũng đều nhận nhu vậy. Bỏi vì là 
ngạ quỷ (quỷ đói) nên khi thấy nguòi ăn uống, phải chịu 
đựng cơn đói rát là khổ sỏ, nên may gặp loại quỷ có 
chút thiện luơng có khổ sò và đói cũng nhẫn nại chịu 
đựng, còn chẳng may gặp quỳ dủ át sinh khỏi ác tâm, 
cho ràng tại sao loài nguôi đuợc no đủ mà mình phải 
chịu đói khát, nên nghĩ 'cách làm khổ con nguòi. Rồi 
thì loài ngưòi vì tránh hoạ quỷ nên trong ngày đó không 
dám ăn. Dó là truyền thuyết cùa Án giáo.
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Các tôn giáo cổ ỏ Ấn đã bầy ra lục trai nhật, và truýền 
đến đòi Phật vẫn được thịnh hành, bấy giò Dức Phật 
thấy trì trai tu phúc là một việc tốt, nhưng Ngài sửa đổi 
lại thành bát quan trai giỏi, dậy mọi ngưòi: trì trai tu 
thiện làm phúc rất đúng, nhưng đâu phải chỉ trọn ngày 
không ăn là đủ, còn phải trì giỏi, mỏi thực sự trừ tai 
tránh nạn được. Như Trí Độ Luận n ó i: "Phải như chư 
Phật giữ tám giói trong một ngày một đêm, không ăn quá 
ngọ, công đức này đem mình đến Niết Bàn". Dúc Phật 
coi nặng chuyện không ăn quá ngọ, vì Ngài cho ràng 
tảo và ngọ phạn, hai bữa ăn này không ảnh hưỏng đến 
sự đói khổ của ngạ quỷ, còn buổi chiều là giò ăn cùa 
ngạ quỷ, nên hễ thấy ai ăn, thì ngạ quỷ phải chịu sự đói 
khổ dầy vò, vì lẽ ấy Dức Phật thay vì cấm ăn như Ấn 
giáo, thì cấm ăn quá ngọ và thêm các giỏi khác. Nhò 
vậy không nhũng tu thiện tãng phúc, tiêu tai miễn nạn, 
mà còn nhò công đúc này đến được Niết Bàn. Do đây 
biết rằng nghi thúc tôn giáo trì trai vào lục trai nhật 
không phải là của Phật giáo bầy ra, mà có sẵn ỏ Ân, 
Đức Phật chỉ sửa đổi thành bát quan trai giổi, để khồng 
phải chi trừ tai nạn, mà còn để gây trồng nhân xuất gia 
giải thoát, đó là thiện xảo phương tiện của Phật.

Phật Pháp sửa đổi lại nhiều nghi thức của Ân giáo cổ 
xưa, như Kinh Tạp A Hàm quyến 93, từng đề cập đến 
việc Bà La Môn dùng ba thứ iửa để tế tựẵ Đúc Phật xem 
hành động đốt lửa tế tròi của Bà La Mồn hoàn toàn là 
mê tín. Nhưng khi đi hóa độ Bà La Môn, Ngài khéo 
dùng thiện xảo phương tiện, khổng trực tiếp chỉ cái sai 
lầm của họ, mà vẫn khen họ dùng tam hỏa tế tròi rất 
hay, ''nhưng có diều trong giáo pháp cùa ta cũng có ba
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thứ lửa, nếu được giống như thứ lửa cùa ta, thì còn đạt 
được công đức vô kể'. Bà La Môn nghe lấy làm kỳ quái, 
khồng biết Ngài thò lửa gì, nên cầu hỏi Phật. Ngài bèn 
khai thị :"Ba thứ lửa của ta là .Ế cúng dưdng cha mẹ gọi 
là lửa căn bản (gốc), cúng dưdng vợ con quyến thuộc gọi 
là lửa nhà, cúng dưỏng Sa Mồn Bà La Môn gọi là lửa 
phúc điền''.

Mục đích thò lửa của Bà La Môn không ngoài mong 
muốn đưộc chư Thiên ban phúc, nhưng đâu biết chỉ 
nhu vậy thôi thì thực không sao đạt đưộc phúc. Đức 
Phật nhận ràng càu Thiên ban phúc chẳng bàng cầu 
phúc ngay ỏ thế gian hiển thật này, đó là con đưòng 
cầu phúc hộp lý nhất, vì lẽ noi gia đình không lỗi, nhò 
hiếu thuận cúng dưòng cha mẹ, làm cho tình chồng VỘ 
thêm hòa thuận, về mặt tôn giáo thì cúng dưòng Sa 
Môn, Bà La Môn được công đức vô cùng. Bà La Môn 
nghe Đức Phật nói, thấy đuợc cách thò lửa cùa Ngài 
rất hợp lý, nên vút bỏ hết khí cụ thò lửa, theo Ngài học 
đạo. Nên biết lửa đại biểu cho sụ ấm áp, quan hệ giũa 
ngưòi vổi ngưòi quan trọng nhất vẫn là đạt được sự ôn 
noãn, gia đình và tổn giáo cũng vậy, phải được sự ôn 
noãn, nên gọi là tam hỏa (ba thú lửa).

Ngoài ra còn có tín đồ thần giáo lé bái sáu phương. Đức 
Phật cũng dậy lễ bái sáu phương, những đó là nghĩa vụ 
giũa cha con, thày trò, chồng VỘ, bạn bẻ quyến thuộc, 
chư Tổ, Sư trưỏng và tín đồ (Trung A Hàm Thiện Sinh 
Kỉnh). Qua các sự việc trên, chúng ta đều nhận thấy : 
đé cảm hóa tín đồ các tôn giáo khác, không nên đả kích 
chê bai họ là sai trái, mà nên khéo léo dùng lý chỉ cái 
hay cho họ, ngưòi có chút lý trí ắt sẽ tiếp nhận mọi điều
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họp lý, trừ ra những kẻ cực kỳ cố chấp. Đúc Phật đã 
dùng lề lôi này sửa đổi lại nhiều nghi thức của các tôn 
giáo cổ, thành cách thức hộp tình hợp lý của Phật Giáo 
có nhiều hiệu quả hơn nữa. Vì vậy trong Phật Pháp có 
nhiều nghi thức căn bản không phải của Phật giáo lập 
ra.

Thứ hai, theo kinh Tứ Thiên Vương : sỏ dĩ Đúc Phật 
cho thọ bát quan trai giỏi vào lục trai nhật, vào các ngày 
này, chư Thiên thường đến nhân gian để xem xét thiện 
ác. Vì vậy Đức Phật dậy đồ chúng : mỗi ngày trai, các 
ngưòi phải chú ý tâm mình, xem hưỏng thiện hay hưỏng 
ác ? Nêu là hưổng thiện, thì phải gìn giũ luôn luồn, nếu 
là hưđng ác, thì phải lập túc dừng ngay lại. Chẳng 
những quan sát tâm như vậy, mà ngay đến thân và khẩu 
cũng phải cẩn thận, không thể lơ đãng. Dức Phật dựa 
vào truyền thuyết của Án giáo : Đế Thích thiên của 
Dục giỏi, đầy đù phúc đức, bên dưỏi có Tứ Thiên 
Vương. Vào các ngày trai, Đế Thích sai sứ giả đi tuần 
tra nhân gian, xem thiên hạ làm thiện nhiều hay ác 
nhiều, nếu ác nhiều thì trừng phạt, gây cho nhân loại 
nhiều điều nghịch ý, nếu thiện nhiều thì ủng hộ, bàng 
cách cho nhân loại nhiều việc tốt lành. Đó là trách 
nhiệm của Tứ Thiên Vương. Theo trong kinh : ngày 8 
mỗi tháng, Tứ Vưong phái sứ giả đi tuần tra nhân gian, 
xem hoạt động của nhân loại, bất luận thiện hay ác đều 
phải báo cáo, như ông Táo ở Trung Quốc, có bức liễn 
đề -."Trên tròi tâu chuyện tốt, dưới đất được bình an". 
Ngày 14 của mỗi tháng, sai Thái tử của Tú Thiên 
Vưong đi tuần tra, ngày 15 Tứ Thiên Vưong đích thân 
đi, ngày 23 lại sai sứ giả tuần xét, ngày 29 đến Thái tử 
tuần tra, ngày 30 Tú Thiên Vương đi xem xét. Luận Tỳ
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Bà Sa quyển 41 nói : "Vào các ngày trăng sáng, tối, 
thường ngày 8, hoặc 14, hoặc 15, chư Thiên 33 từng tròi 
tập họp ỏ Thiện Pháp Đường, luận kể thếgian bao nhiều 
thiện ác, thấy ngưỏi làm thiện thì ủng hộ, thấy người làm 
ác thì hủy đi''. Dế Thích cân nhắc việc thiện ác ỏ thế 
gian, hoàn toàn theo lòi báo cáo của Tứ Thiên Vương. 
Trong Kinh n ó i: khi chu Thiên đi tuần nhân gian, nếu 
thấy nhân loại trì giới như pháp, cần hành bố thí, hiếu 
thuận cha mẹ, liền báo vổi Thiên Đê Thích, Dế Thích 
hoan hỉ ban phúc cho nhân loại, khiến thế gian mua 
thuận gió hòa, quốc thái dân an, nếu ngược lại, nhân 
loại hẳn không thể sống bình yên. Đế Thích có kệ : 
''Tháng sáu ngày Thằn du, thọ trì thanh tịnh giói, ngưỏi 
này mạng chung rồi, công đức chẳng khác tôi". Dức Phật 
nghe Đế Thích nói kệ rồi, liền bảo các Tỳ Kheo '''Đế 
Thích nói kệ tuy không phải cứu cánh, nhưng không 
phải là sai, các ông nên tin vậy".

Như vậy chúng ta biết ràng, bất cứ noi đâu, chỉ cần có 
ngưòi thọ trì bát quan trai giói, thì ác quỷ nào cũng phải 
lánh xa, noi đó được tốt lành, nên noi sáu ngày đó thọ 
trì bát quan trai giỏi được công đúc nhiều hơn các ngày 
khác. Có điều ở đây xin mọi ngưòi lưu ý để tránh hiểu 
lầm, đừng cho ràng trong sáu ngày ấy có chư Thiên lai 
vãng, nên quy quy củ củ, không dám làm bậy, qua trai 
nhật rồi đâu lại vào đó. Nên biết rằng làm ngưòi ỏ thế 
gian này, bất cú lúc nào, ba nghiệp thân khẩu ý đều 
phải như pháp thanh tịnh, hành vi phải hợp đạo lý.

Theo Thành Thật Luận : Tháng giêng, tháng năm, 
tháng chín gọi là ba tháng lành, là tháng Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương phân trấn Nam Châu, tại gia nhị chúng
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nên thọ trai tu phúc, tại sao trong Kinh chưa từng nói 
đến ? Thọ trai vào ba tháng lành đối vói Phật đương 
nhiên là chuyện tốt vô cùng, nhưng đối vổi tục nhân 
thực khó mà thi hành nên phải tùy thuận sức và khả 
năng họ, không bó buộc cúng ngác ép họ phải thực 
hành. Còn lục trai nhật, vì thòi gian ngán, thực hành 
tương đối dể, không đến nổi cảm thấy bát tiện, nên Đức 
Phật chọn thọ bát quan trai giới vào lục trai nhật.
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Chương IV

Công ích Thù Thắng

Thọ giỏi, bất cú giối nào cũng có công đúc của nó. Thọ 
ngũ giỏi có công đức của ngũ giỏi, thọ bát giỏi có cổng 
đúc của bát giới. Chư vị hiện thọ bát giỏi, công đức như 
thê nào ? Truốc hết phải so sánh vổi công đức của ngũ 
giỏi, thì mỏi rõ được công đức thù tháng của sự thọ trì 
bát quan trai giỏi và mổi có thế kiên quyết tín nguyện 
thọ trì.

Trong Kinh nó i: giả sử có ngưòi nào phát tâm dùng y 
phục, ẩm thực, thuốc men, giuòng nằm cúng dưòng cho 
chúng sinh trong kháp bốn phương, như vậy cho đến 
cả trăm năm truòng kỳ cúng dưồng, công đúc ngưòi này 
tất nhiên không thể nghĩ bàn, nhưng cho dù công đức 
có nhiều đển đâu đi nữa, cũng không bàng công đức 
thọ trì bát quan trai giổi trong vỏn vẹn một ngày đêm. 
Giỏi đức cao tột thù tháng, điều này ỏ đây có thể chúng 
minh.

Thọ trì ngũ giỏi, tuy có công đức lổn, nhung so vổi công 
đức thọ trì bát quan trai giói còn kém xaề Trong Trí Độ 
Luận, ngài Long Thọ tỉ dụ rất hay: "Thídụ như vị tưóng 
đem quân đi đánh trận, nếu khiếp nhược nhát gan, thì 
dầu có nhiều năm tác chiến cũng không thể tạo công lao 
phá địch. Còn nếu là viên dũng tướng uy mãnh, mau lẹ 
phá tan cưởng địch, chỉ trong một ngày lập nên công lớn 
trong thiên hạ. Phải hiểu công đức của ngũ giới và bát
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giói không đồng, cũng giống như vậy". Bởi ngũ giói chì 
có thể lìa tà dâm, chưa thể trừ tận căn của dục. Bát giỏi 
đoạn trừ hết dâm, không còn bị dục nhiễm làm loạn, 
sự tưổng đồng vỏi vô lậu. Thòi gian tuy chi một ngày 
đêm, song được rất nhiều giỏi hạnh, cho nên cổng đức 
vượt xa ngũ giỏi.

Tuy nhiên, cũng có điểm phải cần nói rõ, bất luận thọ 
trì ngũ giỏi hay bát giỏi, theo Đại Trí Độ Luận, điều 
quan trọng nhất là phải phát tâm rộng lỏn. Có phát 
tâm rộng lỏn thì tuy giữ giỏi một ngày đêm vẫn đạt được 
phúc đức thù tháng, nếu không phát tâm rộng lđn, dầu 
giữ ngũ giỏi đến trọn đòi, cũng chỉ đuọc phúc đức hữu 
lậu. Thế nên các vị phát tâm thọ bát trai giới, không 
nện vì giải thoát hay công đúc riêng mình, mà nên vì 
tất cả chúng sinh thọ giới hạnh này, nghĩa là không xem 
công đức thọ giỏi là của riêng mình, mà coi như của 
chúng sinh chung có, nguyện cùng chúng sinh đồng 
hưỏng đến quả vô thượng Phật Đạo, như vậy mới có 
thể đạt được công đức tối tháng. Đại thừa Phật giáo rất 
đặc sắc ở chỗ muốn mỗi ngưòi đệ tử, bất luận lam việc 
công đức lành nào, cũng vì nghĩ tuỏng đến hết thẩy 
chúng sinh, không bao giò vì lợi ích riêng tư của mìnhễ

Hoằng Nhất Luật Sư n ó i: "Ngũ giói bát giói đầu thuộc 
về Tiểu thừa, thế nhưng muốn thọ giói phẩm, phải phát 
đại bồ đề tâm. Chưa thê riêng tu thiện cho mình, thiên 
cầu tịch diệt, tuy vẫn khai già trì phạm, song không khác 
Thanh Văn. Phải nên đồng như bậc Đại sĩ mà phát tâm 
hành thọ, như hàng tin trong sạch nổ lực tu tiến". Luật 
Sư lại nói \"Bát giói thông cả Dại lẫn Tiểu thừa. Tiểu 
thùa như các luận Thành Thật. Dại thừa tức Bồ Tát bát
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giói, như các Kinh Văn Thù vấn hoặc Bát Chủng 
Trường Dưỡng Công Đức đều nói rõ. Chúng ta đã thọ 
Bồ Tát giói, nay thọ bát giói tức là Dại Thừa Bát giới

4 IIvậy' ẻ

Cho nên đã thọ Bồ Tát giổi, cũng có thể thọ bát quan 
trai giỏi. Ai bảo thọ Bồ Tát giỏi rồi, khỏi càn thọ bát 
quan trai giổi thực là lầm. Cứ nhu lòi Hoằng Nhát Đại 
Su thọ Bồ Tát giổi và thọ bát quan trai giỏi đã không 
lập lại cũng không trỏ ngại nhau.

Công đức thọ bát quan trai giỏi thuộc vô lậu, và còn là 
Dại thừa nên công đức hũu lậu thể gian không thể so 
được, vì vậy Dức Phật đă từng trách máng Đế Thích. 
Một hôm Đế Thích nghe Đức Phật nói các công đức 
thù tháng của bát quan trai giỏi, liền vui mừng tán thán : 
"Tháng sáu ngày thần du, phụng hành tám trai giới, công 
đức thù thắng này, đông vói tôi không khác". Một sổ 
ngưòi nghe tu bát quan trai được công đúc đồng như 
Đê Thích rất hoan hỉ, song Dức Phật quỏ Đế Thích : 
"Ông nói không đúng đạo tý, ông củng không đủ tư cách 
để nói lòi này. Chỉ có bậc A La Hán mới nói như vậy 
được. Vi sao vậy ? D ế Thích ồng nên biết, ông đã không 
xa ròi các phiền txũo tham sân si, cũng không giải thoát 
được khổ lón sinh lão bệnh tủ, biết bao ưu sầu khổ não 
còn vây chặt thân tâm ồng, sao lại dám bảo thọ trì bát 
quan trai giới được công đức như ông Ể? Thực ra, cồng 
đúc của ông chỉ có thể cảm thọ được quả báo Đ ế Thích, 
không thể ra khỏi tam giói, còn công đức của ngilòi thọ 
trì bát quan trai giói đù chứng được quả Bồ Dề xuất thế  
của tam thừa thánh. Như bậc A  La Hán xả gánh nặng 
sinh tử mói có thê bảo công đức của ngưdi thọ bát quan
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trai giới đông vái ta không khác. Phần ông không nên 
nói như thể'. Như vậy chúng ta thấy rõ phúc đức của 
Đê Thích so vỏi phúc đức vô lậu của bát quan trai giỏi 
thực là một tròi một vực.

Hon nửa, cồng đức thọ trì bát quan trai giỏi chẳng 
nhũng tương đồng vổi công đúc A La Hán, mà còn la 
Bồ Tát ỏ thế gian. Trong Văn Thù Vấn Kinh n ó i Bồ 
Tút thế gian, chính là tám giới'' (Thế gian Bồ Tát, bát 
giổi giá thị). Vậy dù thấy muốn làm vị Bồ Tát ở the gian 
cũng cha khó mấy, chi càn phát đại bồ đề tâm thọ trì 
bát giỏi, liền thành thế gian Bồ Tát. Công đức thọ tri 
bát giỏi còn hon nũa. Như trong kinh Xử Thai nói: "Bát 
quan trai giới là cha mẹ chư Phật". Có thể nói công đức 
này đồng vói chư Phật, thậm chí chư Phật đều do bát 
quan trai giói mà sinh. Kim Cương Kinh nói :"Tấí cả 
chư Phật và pháp A Nâu Da La Tam Miệu Tam Bồ Dề 
đều từ kình này mà ra". Dựa theo câu này có thể bảo 
ràng :"Hết thầy chư Phật và các pháp Tam Miệu Tam 
Bồ Đề đều do từ bát quan trai giới mà ra''. Nhu thế công 
đức thù tháng của hát quan trai giỏi thực là không thể 
nghĩ bàn.

Luận Bồ Tát Bôn Sinh Man cũng nói rõ công đức bát 
giỏi như sau : Nếu có người cỏ the trì pháp bát trai giói, 
tuy họ không mặcy phục hoa lệ, nhưng họ cóy phục tàm 
quý (3). Phải biết y phục tàm quý trang nghiêm hơn hết 
mọi y phục. Ngildi thọ trì bát giói trai pháp, tuy không có 
bức tường ngăn chận trộm cưóp bên ngoài, lẻn vào trộm 
của báu, nhưng họ có thành trì vô hình, chế ngự oán tặc 
lục căn, cưóp đoạt công đức nội tâm. Nói theo Phạt 
Pháp, của cải có mất cũng không đáng tiếc, Pháp bảo
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mất mỏi đáng tiếc. Muốn Pháp bảo không bị trộm mất, 
phải xây tuòng trai giỏi. Thọ bát quan trai giỏi, dù là 
chủng tộc thấp hèn như Chiên Đà La, nhò thọ bát giổi 
cũng ỏ địa vị của Thánh, trải qua một thòi gian chứng 
thành Thánh quả. Nhò vậy bát giói thực cao quý. Ngày 
xưa Án Độ cho anh lạc là món trang sức cao quý, ngưòi 
thọ bát quan trai giỏi tuy không có anh lạc châu bảo, 
nhưng nhò có bát giói trai pháp trên thân, nên được đủ 
các thiện pháp công đức trang nghiêm thân, hơn nữa 
loại trang nghiêm này không một bảo vật nào ỏ thế gian 
có thể bì được. Kinh Ưu Bà Tắc Giói phẩm Bát Giới 
Trai nói -''Bátgiới trai tức chính là anh lạc trang nghiêm 
vô thượng Bồ Dề". Như vậy, ngưồi thọ trì bát giỏi trai 
pháp tuy không cố thất bảo kim ngân, nhưng chứa đù 
bẩy pháp tài (4) cùa nhân thiên, không càn cầu bè cũng 
hăng qua đuộc hiểm đạo.

Cổng đức thọ trì bát giỏi thù tháng như vậy, cho nên 
trong Kinh nói: dùng tất cả trân bảo của mưòi sáu nưỏc 
lón cúng dưòng các Tỳ Kheo Tăng, không bàng công 
đức trì giổi một ngày đêm. Tốt Bà Đa Luận cũng n ó i: 
"Nếi có vị vua Diêm Phù Đe hành hạnh bố thí rộng lớn, 
ki' (:n cho hết thẩy nhân dân được đù các bảo vật, công 
(hic này rất lớn, nhưng so với công đức thọ trì bát giói 
trai pháp, công đức vua Diêm Phù Đề chưa bằng một 
phần mười sáu". Các kinh luận sỏ dĩ tán thán công đức 
bát giỏi như vậy, vì đây là căn bản của xuất gia lìa tục, 
là hạt giống đác tam thừa Bồ Đề, cho đến thành Phật 
cũng do một niệm thọ trì bát giỏi trai pháp.

Thọ trì bát giói công đức thù tháng như vậy, ắt tự nhiên 
cố thể trừ diệt các tội. Diều này trong kinh Thiện Sinh
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nói rất rõ :"Thọ trì bát giói có thể trừ được các tội nặng 
ngũ nghịch". Kỳ dư các tội khác dĩ nhiên không thành 
vấn đề. Ngũ nghịch gồm các tội giết cha, giết mẹ, giết 
A La Hán, phá hoà hợp Tăng, làm thân Phật ra máu, 
các tội nặng này tưong lai phải chịu quả khổ vô giánằ 
Nhưng hiện tại nhò thọ trì bát giỏi, tội nặng ngũ nghịch 
liền được tiêu trừ, công đức thù thắng của bát trai giỏi 
quả khó nghĩ bàn. Trong Trung A Hàm Kinh cũng nó i: 
"Hàng thánh đệ tủ đa văn, khi trì tám giới này, ghi nhó 
mười hiệu của Như Lai, nếu có các diều bất thiện nghĩ 
ác, đều được trừ diệt". Hàng đa văn thánh đệ tử còn 
phải nương công đức này để diệt tội trừ khiên, tu thiện 
tiến đức, vậy những ai muốn trừ tội tăng phúc nên nhân 
lấy cơ hội này thọ trì bát trai giỏiỂ

Thọ trì bát giỏi được công đức thù tháng như vậy, 
không phải là ván đề, vấn đề ỏ chỗ trong thòi gian ngắn 
ngùi một ngày một đêm, làm sao cho tịnh niệm tuong 
tục để gìn giữ cho thân tâm thanh tịnh, nhò vậy mỏi 
đạt đuợc công đúc như nói ỏ trên. Nếu không, do vì 
tâm không nhất niệm, tưỏng đông nghĩ tây, không chú 
tâm vào trai giỏi, nên công đúj không sao thành tựu. 
Cho nên trong một ngày đêm thọ trai giới, phải buông 
bỏ hết mọi việc thê tục, đem trọn thân tâm tám gội 
trong Phật Pháp, chịu sự thấm nhuân của Phật Pháp 
và tương ưng vối pháp Phật. Nếu chỉ làm hùa theo 
ngưòi, thọ giỏi thi thọ giổi, nhưng chua hề chuyển theo 
giỏi, kết quả một ngày trôi qua luống không, thực là 
đáng tiếc.

Tịnh niệm tương tục, cố nhiên là phuong pháp rất tốt 
để bảo trì cho bát giỏi thanh tịnh, ngoài đây ra, trong
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Thành Thật Luận nói :"Có năm pháp có thể khiến cho 
giói hạnh được thanh tịnh. Thứ nhất, trong thỏi gian thọ 
giói, có thê đúng pháp hành thập thiện. Thứ hai, trong 
thòi gian thọ giói, đoạn trừ hết các điều gây não hại cho 
chúng sinh từ trưóc hay sau này, không còn làm chúng 
sinh chịu khổ nữa. Thứ ba, trong thòi gian thọ giói, 
không đê cho ác tâm làm não loạn nội tâm, tức không 
đê cho các niệm không chính đáng khỏi lên, để khỏi trỏ 
ngại cho sự thanh tịnh của giới hạnh. Thứ tư, trong khi 
thọ giói, luôn luôn nhó tưởng Phật, Pháp, Tăng, Giói, 
Xả, Thiên, để thủ hộ cho giói hạnh. Dựa vào công đúc 
của sáu niệm này, bảo trì cho giói hạnh thanh tịnh. Thứ 
năm, trong khi thọ giói, nguyện đem công đúc trì giới này, 
hồi hướng đến cứu cánh Niết Bàn, quyết không dùng 
công đức này cầu phúc báo nhân thiên. Thọ trai giới như 
vậy, giói hạnh ất thanh tịnh''.

Tỳ Bà Sa Luận phân biệt công đức thọ trì bát giổi, có 
được đại quả hay không, bàng năm câu :

Thứ nhất, nhu có nguòi tự tại thọ trai giỏi này, biết nhà 
bếp sắp sát sinh để nấu cho mình ăn, nguòi ấy bảo đầu 
bếp : hổm nay tôi thọ trai giỏi nên không sát sinh, hãy 
cât đi, để mai làm chưa muộn. Đó là quan niệm chung 
của mọi ngưòi. Lại có ngưòi lính chiến, bát địch quân 
giải đến thượng quan, xin xủ tội kẻ địch. Thượng quan 
bảo, hôm nay tôi thọ trai giđi không thể sát sinh, nhổt 
lại mai giết cũng đuợc. Thọ bát trai giỏi kiểu này, căn 
bổn nghiệp đạo tuy thanh tịnh, song cận phận thì 
không thanh tịnh. Đúc Phật bảo vậy tuy là tháng 
nghiệp, song không đủ để chúng đại quả.
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Thứ hai, lại có ngưòi thọ bát trai giới, chẳr.g những cãn 
bổn nghiệp đạo rất thanh tịnh, mà cận phận cũng rất 
thanh tịnh. Nhưng bị dục tầm tu (5), khuể tàm tư và hại 
tầm tu gây tổn hại, thọ trai giổi như thế vẫn chua phải 
là lý tưỏng. Phải biết ba loại tầm tư, dục, khuể và hại, 
là một thứ ác phân biệt, có chúa sự phân biệt bất chính 
này, nội tâm không sao thanh tịnh được, và dĩ nhiên 
ảnh hưởng đến sự thủ trì giỏi hạnh. Chính do vì cái ác 
tầm tu nhiễu loạn tâm linh này, mà Đức Phật nói ngưòi 
phát tâm tho giới, và giỏi họ thọ, tuy là thắng nghiệp, 
nhưng không thể nhò đó mà đạt được đại quả.

Thứ ba, còn có người thọ trai gỉối này, chẳng những căn 
bản nghiệp đạo và cận phận rất thanh tịnh, hrtn nữa 
cũng không bị ác tàm tư gây tổn hại, tất nhiên rất khó 
đưộc. Nhung vẫn không lý tưỏng, vì họ chưa khỏi được 
chính niệm, không nhất tâm niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm Giỏi, niệm Xả, niệm Thiên, và vẫn 
còn hiện khỏi các niệm bất chính đương. Do vì vọng 
niệm không ngừng hiện hành, nên tâm không sao an 
trụ được nơi tịnh giỏi, do đó không thể cầu thanh tịnh 
giỏi hạnh được. Chính vì vậy, Dức Phật nói ngưòi phát 
tâm thọ giới này, và giới họ thọ, tuy là thắng nghiệp, 
song không chứng được đại quả.

Thú tư, lại có ngưòi thọ trì bát trai giỏi, căn bổn nghiệp 
đạo cũng như cận phận đều thanh tịnh, cũng không bị 
ác tầm tư làm tổn hại, lại hay đề khởi chính niệm, thực 
là nan đắc. Nhưng vẫn không mỹ mãn, vì họ vẫn không 
thể đem công đức thọ trì bát giói, hồi hưđng về quả 
xuất thế giải thoát, chỉ mong cầu sinh thiên hưỏng lạc.
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Do vậy Dúc Phật nói ngưòi này và giỏi họ thọ, tuy là 
thắng nghiệp, song không chứng được đại quả.

Thứ năm, lại có ngưồi thọ giỏi này, nghiệp đạo căn bổn 
và cận phận đều thanh tịnh, cũng không bị ác tầm tu 
tổn hại, nhiếp thọ chính niệm, hồi hưóng giải thoát. 
Đức Phật bảo ngưòi này và giỏi họ thọ, chẳng những là 
tu thắng nghiệp mà còn chứng đưộc đại quả. Theo Tiểu 
thừa là giải thoát Niết Bàn, theo Đại thừa là Phật quả 
Bồ Dề.

Thọ trì bát giỏi xác thực có công đúc thù thắng, nên 
phải thường phát tâm phụng hành bát giỏi, có điều 
trong xã hội máy móc này, nếu cứ vào lục trai nhật, thì 
ít có ngưòi thọ được, vì vậy tối thiểu mỗi tháng một lần. 
Hoằng Nhất Luật sư n ó i Nếu thấy một tháng sáu ngày 
hơi nhiều, có thê giảm xuống một hay hai ngày. Bởi chỉ 
cằn một ngày còn có công đức lón, huống là cả sáu ngày". 
Tuy nhiên khi phát tâm thọ giới, bất luận là trưổc hay 
sau, hoặc trong khi thọ giổi, phải nghiêm túc dùng tám 
giđi rửa sạch thân tâm, khiến thân tâm tuong ưng vói 
giỏi, do vậy mỏi được thanh tịnh và đù công đức thù 
thắng.
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Chương V
Tho Giả Phân Biêt• •

Phàn trên đã cùng chư vị hai làn bàn về giỏi đúc thù 
thắng, giỏi đúc đã thù tháng như vậy, lê ra mọi nguòi 
đều nên thọ bát quan trai giđi để đuợc công đức thù 
thắng. Song tuy nói vậy, nhung không phải ai củng có 
thê thọ bát quan trai giỏi. Muốn thợ phải đủ tư chất, 
nêu không, dù có phát tâm đến đâu đi nữa, cũng không 
được phép thọ giỏi. Như vậy, ai là nguòi đuộc thọ, ai là 
ngưòi không đưộc thọ, do đâu phân biệt được điều này ? 
Việc này trước khi thọ giỏi, phải tra xét kỹ càng xem 
họ có phải pháp khí thợ giđi không, rồi sau mổi quyết 
định truyền giỏi. Trong giổi luật, gọi sự khảo xét truỏc 
khi truyền giúi là vấn già nạn. Truyền giỏi sư phải hỏi 
tuòng tận người phát tâm xem có làm các điều gây nạn 
(nạn) hay ngăn che (già) việc thợ giỏi không ? Nếu có, 
thì gây trỏ ngại không ít cho việc thọ giổi, nên không 
thể cho thọ giỏi. Chú Yết Ma nói \"Trưóc khi thọ giới, 
phải nên hỏi Già, Nạn" ý chi việc này.

Những việc gì chuỏng ngại cho sự thọ giói ‘ẽ> Theo Kinh 
Thiện Sinh kể ra hẩy điêu ngăn che như sau :

1) Có tửng trộm vật của hiện tiền Tăng không ?
2) Có tùng hành dâm vỏi nam nữ trong lục thân không ?
3) Có từng phá thanh tịnh hạnh của Tăng ni không ?
4) Có từng bỏ màng khi cha bệnh không ?
5) Có từng bỏ mặc khi mẹ đang bệnh không ?



BÁT QUAN TRAI THẬP GIẢNG 49

6) Có từng bỏ màng khi sư trưỏng đang bệnh không ?
7) Có từng giết hại ngưòi phát bồ đề tâm không ?

Tăng vật, là nhũng đồ vật cúng dường chu Tăng, hoặc 
tài vật thuộc về thưòng trụ. Vật thưòng trụ theo luật có 
bốn loại:

- Thú nhất, Thưòng trụ thưòng trụ, như phòng ở của 
chư Tăng, đồ dùng hoa quả hay cây cối của chư Tăng 
trồng, vuòn tuộc đất đai của chư Tăng, ỏ đâu thuộc về 
nơi đó, không được di chuyển đi nơi khác, cho nên gọi 
là thường trụ. Chư Tăng trụ trong phạm vi thưòng trụ 
này, chi có thể thọ dụng, nhưng không được chia hay 
bán, phải để của này tồn tại vĩnh vién, nên lại gọi là 
thưòng trụ.

- Thứ hai, Thập phưong thưòng trụ, tức các đồ dùng 
cùng phẩm vật ăn uống cung cấp cho chu Tăng trong 
chùa chiền, chầng nhũng chư Tăng hiện tiền trong chùa 
được quyền thọ dụng, mà ngay các khách Tăng từ nơi 
khác đến cũng được quyền dùng, cho nên gọi là thập 
phương. Các đồ dùng ẩm thực này thuộc về chùa, tuyệt 
đối không được đem đi nơi khác, nên gọi là thưòng trụ.

- Thú ba, Hiện tiền hiện tiền, như có tín đồ nào phát 
tâm cúng dưòng tài vật, nói rõ là cúng cho chư Tăng 
trụ trong chùa này, hoặc cúng đích danh cho vị Tăng 
nào trong chùa, gọi là hiện tiền. Ngưòi phát tâm cúng 
thí như vậy, nay đem vật cúng đó chia cho các ngưòi 
đưộc cúng, không để lại chút nào, nên lại gọi là hiện 
tiền.
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- Thứ tư, Thập phương hiện tiền, như hàng ngũ chúng 
xuất gia sau khi chết, các di vật có thể phan chia, nên 
cử hành phép Yết Ma phân chia, trưỏc khi hành Yết 
Ma, các di vật của ngưòi mất thuộc về Thập phương 
Tăng, bất luận ông Táng khách từ đâu đến, cũng được 
một phãn. Còn nếu đã làm Yết Ma, hiện tiền Tăng 
chúng tự chia, bấy giò có khách Tăng nào lại cũng 
không được dự phần, gọi là hiện tiền.

Tăng vật có bốn loại bất đồng, nhưng chúng ta không 
có quỵền trộm bất cứ loại nào ; nêu trộm Tăng vật, lỗi 
này rất nặng. Theo Phật Pháp thì vật của Tam Bảo thú 
nào cũng nặng nhưng Tăng vật là nặng nhất. Trong 
kinh Phương Đẳng Hoa Tụ Bồ Tốt nói : "Năm tội 
nghịch, bốn lội trọng, tôi còn có thể cứu, trộm cắp Tăng 
vật, tôi không cứu được". Kinh Đại Tập n ó i Người trộm 
Tăng vật, tội đồng ngũ nghịch". Kinh Quán Phật Tam 
Muội n ố i Người dùng Tăng kỳ vật, tội còn hơn giết tám 
vạn bốn ngàn cha mẹ".

Ỏ đây hoặc có ngưòi hỏ i: trộm Tăng vật, tại sao tội lại 
nặng như vậy ? Phải biết đàn tín cúng thí cho chư Tãng 
dầu một hạt gạo, cũng vốn muốn cúng cho mưòi 
phương các phàm thánh Tăng, cho nên mỗi lần trong 
chùa nổi chuông, bất luận xa gần đều nghe, hoặc phàm 
hoặc thánh đều có thể thọ dùng, như vậy vừa trộ thành 
đạo nghiệp cho Tăng chúng, vừa được các phúc đức 
sâu kín. Phuỏc đã nhiều tất nhiên tội không nhỏ. Vì vậy 
trộm Tăng vật không kể nhiều ít, tội này không thế tha 
thú.
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Trong hàng đệ tử Phật có Tỳ Kheo Ngưu Thí, tuy tu 
chứng A La Hán quả, nhưng vẫn có tuỏng ãn như trâu 
nhai cỏ, có nguòi hỏi Phật do nhân duyên gì mà có 
tưỏng như vậy. Phật bảo các vị Tỳ Kheo : Quá khứ 
Ngưu Thí từng ãn trộm năm sáu hạt gạo cho vào miệng 
nhai, vì vậy bị đọa làm bò năm trăm đòi, bò thưòng 
nhai cỏ như vậy, nên trải qua năm trăm đòi đã thành 
tập quán, vì thê tuy tu chúng A La Hán quả mà tưổng 
ăn vẫn vậy.

Trộm dùng Tăng vật, dĩ nhiên phần đông là ngưòi xuất 
gia, hàng tục nhân, nhất là các tín chúng rất ít phạm tội 
này, song không phải không có. Như hiện nay ỏ các nơi, 
hạng tụ xung là đại biểu tín đồ, đổi khách làm chủ, là 
hạng chuyên môn xâm tổn của thưòng trụ, đem Tăng 
vật chiếm cứ làm của sỏ hữu của mình. Tín đồ Phật 
giáo như vậy, chảng những không đù tư cách thọ bát 
quan trai giới, mà còn không đủ tư cách để gọi là chính 
tín Phật tử.

Đừng nói trộm dùng Tăng vật có lỗi lớn, ngay đến hàng 
chính tín Ưu Bà Tác, Ưu Bà Di cho đến các bậc chính 
nhân quân tử, cũng đều biết Tăng vật khổng dễ có, của 
này thọ dùng khó tiêu hóa, nên Tăng chúng có không 
chiêu đãi, cũng chẳng những không nên không hài 
lòng, mà còn nên sinh hoan hỉ, cho rằng đó là quy luật 
của Phật Pháp. Thế nên tin chúng đến chùa, phải có 
quan niệm chính xác, đến vì pháp, không đến vì ăn.

Hiện nay là thòi mạt pháp, ỏ khắp noi đều thấy ngưòi 
vì pháp đến thì ít, mà đến để ăn thì đông. Không tin 
xin xem : bất luận nơi nào, hễ là pháp hội giảng kinh,
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thính chúng lác đác dãm ngưòi, trong số thính chúng 
lác đác này, số ngưòi thực lòng nghe pháp lại càng lơ 
thơ, ấy nhưng nếu pháp hội có đãi ăn, thì luôn luôn 
đông đảo, đó là chua kể, đại đa số đều chò đến gần giò 
ăn mỏi tỏi, đâ không dụ tụng kinh lé sám, lại ăn xong 
là đi. Chẳng những ỏ các đạo tràng không có thuyết 
pháp cũng vậy, mà ngay đến các đạo tràng thuyết pháp, 
có pháp để nghe cũng thế. Vậy mà có ngưòi cho ràng 
đó là điềm Phật Pháp hưng thịnh, nhung duđi mát 
ngưòi hiểu Phật Pháp, thì điều đó khác gì những nơi 
nhiệt náo ỏ thê gian, thực là điềm suy thoái của Phật 
Pháp.

Thế nên làm đệ tử Phật, bất luận Tãng hay tục, phải 
thưong tiêc vật của chư Táng như thương quý con mát, 
đã không dám dùng bừa, lại không dám lấy trộm. Quá 
khứ không biết tội này là nặng nên đã từng vi phạm, 
hiện tại phát tâm thọ giói, át phải sám hối cho thanh 
tịnh, nêu không tuyệt đối không được thọ giỏi, cho dù 
vì không biết mà truvên giỏi cho bạn, bạn cũng không 
thể đưọc giổi thanh tịnh, cho nên có từng trộm Táng 
vật hiện tiền hay không, khi nỏi Già Nạn, phải đáp 
thành thật, có nói có, không nói không, không được 
đáp hàm hồ.

Lục thân nam nữ là những nguòi có quan hệ mật thiết 
vổi mình, bất kể là thê pháp hay Phật Pháp, đều không 
nên có các hành vi bất chính, giả như có, là kẻ địch 
chưống đạo, không thể thọ giới. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni là 
những nguòi tu phạm hạnh, là bậc thượng sĩ cầu xuất 
trần giải thoát, là phúc điền vô thưựng của nhân thiên, 
là khuôn mẫu cho chúng sinh, thục như các bậc thánh
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thần, và cấm chỉ dâm dục, nếu có nguòi nam nũ nào 
làm các việc ô phá tịnh hạnh của Tăng ni, là tội ác vô 
cùng. Phải biết dâm dục tuy không phải căn bản của 
sinh tử, song nó làm chuỏng ngại đạo pháp, khồng 
những chưổng ngại việc hiện thế đắc Niết Bàn, mà còn 
chưỏng ngại cho việc chúng Bồ Dề của đòi sau, thậm 
chí ngăn ngại cả việc sinh thiên. Bỏi vì từ tròi sác giói 
trở lên đều không có dục của nam nữ như ở tròi dục 
giổi và nhân gian. Đừng nói ngưòi thưòng đắm sác còn 
bị nguy hại, ngay đến Độc giác tiên nhân bay trên tròi, 
vừa mỏi nhiễm sắc, liền bị dâm nữ cưỡi trên cổ bay vào 
nhân gian, từ đó mất hết thần thông, không còn bay 
được nữa. Còn chúng ta là bậc nào mà có thể coi 
thưòng dục nhiễm được ? Cho nên khi chua học Phật, 
có phạm các điều này, cũng phải thành thật mà bộc 
bạch.

Cha mẹ sư trưỏng, nếu không phải là ngưòi ân đã nuôi 
nấng chúng ta, thì cũng là ngưòi ân dạy dỗ chúng ta nên 
ngưòi, không có cha mẹ, thì ngay cái mạng sống này 
cũng không có, mà dẫu có cũng chưa chắc đã trưởng 
thành như ngày nay. Không có sư trưỏng, thì sự hiểu 
biết tối thiểu cũng không có, nói chi đến kiến thúc cao 
sâu.

Cha mẹ đối vỏi con cái từ ái vô hạn, không có giấy mực 
nào đủ để dién tả tâm từ ái đó. Chi cần thấy con cái 
đau ốm, tuy rõ ràng ngưòi con bệnh rên khổ thống, vậy 
mà cha mẹ trong lòng còn đau hon là chính mình bệnh, 
nên cả ngày quanh quẩn bên giường bệnh, chốc lại sò 
xem con bỏt nóng chua, lát lại ép con ăn, xem chừng 
đến giò uống thuốc, là đưa thuốc đến tận miệng conế
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Chăm sóc chu đáo hơn hết nhũng vj y si tận tâm nhất, 
cha mẹ săn sóc con đến quên hết mọi việc khác, đến 
lúc cha mẹ bệnh, phận làm con lẻ ra phái lo phụng 
dưỡng thuốc men, một giây cũng không ròi cha mẹ, vậy 
mối biểu lộ được phần nào hiếu tâm. Giả sử hiện giò 
có một nguòi con, bình thưòng đã khồng biết làm vui 
lòng cha mẹ, đến lúc cha mẹ đau ốm lại chẳng ngó 
màng, để mặc cha mẹ hoặc bệnh hoặc chết, thủ hỏi 
như vậy có đáng làm con Iiguòi không ? Nguòi như vậy 
quả đã mất hết nhân tinh.

Sư trưỏng là một vị thân thánh, vì muôn giáo dục đồi 
sau, họ dem hết mọi điều hiểu biết cùng đạo lý làm sao 
để nên nguòi, tận tình tận lực dậy bảo cho chúng ta. 
Thấy chúng ta học vấn mỗi ngày mổi tiến, vị thầy rất 
vui, thấy chúng ta khống tiên, vị thây bất an như vi 
chính mình không hết lòng dậy dó. Sư ti uỏng ngoài sự 
truyền thọ kiến thức cho ta, còn khích lệ và ái hộ chúng 
ta nữa. Vì một vị thây tận tâm luôn luôn mong muốn 
học trò mình thành sụ nghiệp, và cổn mong cho học 
trò mình có được phẩm cách thanh cao nũa. Sư trưỏng 
không chi dậy chúng ta chữ nghĩa và kiến thúc bằng trí 
thức của nguòi, mà còn lấy đòi sống tụ thân mình ra 
dậy ta nữa, nói chung, dậy từ lý thuyết đến hành động. 
Lại khéo khuyến dụ, sửa sai mỗi khi học trò có chỗ sai 
lầm, có lúc đánh máng để cho học trò nên nguòi, vì vậy 
bổn phận nguòi học trỏ, bất luận noi đâu thấy sư trưòng 
đều phải kính lễ, khi sư trường không còn, cũng thuòng 
ghi nhỏ những điều ngưòi dậy, chân thành tha thiết như 
hiếu tử nhổ cha mẹ, như ngưòi đói nhđ ăn. Khi thầy có 
bệnh phải gàn gũi chăm lo thuốc men, coi sóc mọi việc
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cho thầy. Không được bỏ mặc, chẳng màng thầy sổng 
hay chết, học trò như vậy sao đáng gọi là ngưòi có học.

Theo Phật Pháp thì cha mẹ sinh dưõng sắc thân này 
cùa ta, còn sư trưởng sinh dưồng pháp thân ta. Thực 
khó mà nói hết được ân đức lđn này đối vỏi chúng ta, 
đến đúc Phật cũng không sao diễn bày hết được. Trong 
Kinh Tâm Địa Quân, Đức Phật bầy tỏ :"Ta có ỏ đòi nói 
một kiếp, cũng không thê nói hết"ề Trong kinh, Đức Phật 
cũng dậy khi cha mẹ hay sư truỏng có bệnh, phải cung 
cấp mọi thứ, chăm sóc thuốc men, nhất nhất không 
đuộc thiếu sót. Giả sù hạng làm con hay học trò, chảng 
lo nuôi bệnh cha mẹ hay sư trưởng, chỉ lo hưỏng thụ, 
như vậy tư cách làm ngưòi còn chưa đủ, làm sao lãnh 
thọ giỏi của chu Phật được. Vậy trưổc khi thọ giối phải 
hạch hỏi xem có phạm lỗi này không, phải thành thật 
trình bầy, nếu có thì sám hối, sau đó mổi được thọ bát 
giỏi.

Những ngưòi phát Bồ Dề tâm, tuy hãy còn là phàm phu 
nhưng công đức của họ đủ vượt quá nhị thừa, vì vậy 
chúng ta đối vỏi họ nên tôn kính thương mến, vì sao ? 
Bỏi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, đầy đủ tinh thần quên 
mình, tất cả đều vì chúng sinh, bất kể tiền tài hay tri 
thức của mình, hoặc sức mạnh hay khả năng chính 
mình đều cung cấp cho chúng sinh, bất kế xa gàn thân 
sơ. Bồ Tát bố thí như vậy cho tất cả chúng sinh, mà 
chẳng cầu báo đáp, cũng chẳng cầu danh văn lợi dưõng, 
chỉ một lòng chân chính cứu độ hết thẩy chúng sinh , 
nhiếp thủ nhiêu ích chúng sinh mổi làm được như vậy. 
Vì Bồ Tát chỉ có một niệm thưong xót chúng sinh, thấy 
chúng sinh đám chìm trong chốn đau khổ vô hạn, tự
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hỏi mình có đủ năng lực cứu vỏt hay không, ngoài ra 
chẳng còn niệm nào khác. Do vì niệm thương xót, nên 
phát tâm rộng thí, cứu giúp chúng sinh không điều 
kiện, cho dù không đủ súc, Bồ Tát cũng không nhẫn 
tâm nói tôi chả có gì để cho bạn.

Phát tâm Bồ Tát quên mình vì ngưòi như vậy, chúng ta 
phải nên giúp họ đủ mặt, để họ có thể rộng làm chuyện 
lội ngưòi. Nếu không làm nổi như vậy, cũng đủ làm cô 
phụ Bồ Tát sơ phát tâm, huống chi còn sát hại những 
ngưòi phát tâm Bồ Tát như vậy, khiến cho vô số ngưòi 
không được Bồ Tát cứu giúp. Thử hỏi như thế tội lđn 
đến dưòng nào. Cho nên nếu đã phạm tội này, tất 
không thể là bậc pháp khí thọ giỏi. Vậy khi hỏi Già, 
Nạn, nếu có, phải chân thành sám hối, mỏi được thọ 
bát giổi.

Già, Nạn, nhu trên đã nói. Ba giỏi sát, đạo, dâm trong 
bốn loại tính tội (6), giết ngưòi phát Bồ Đề tâm, trộm 
của Tăng hiện tiền, hành dâm vcM lục thân, là các trọng 
tội trong các tính tội. Cư sĩ tại gia nếu phạm phải, ắt 
chưỏng ngại giới thể vô tác, do vậy giỏi thể không thể 
phát khỏi. Ỏ đây hoặc có ngưòi hỏ i: tội vọng ngũ trong 
bốn loại tính tội, tại sao khồng bị liệt vào già, nạn ? Đó 
là bỏi vì "chưa chứng thánh quả nói chứng, chưa đắc 
đạo nói đắc", đại vọng ngữ này đa phần là ngưòi xuất 
gia phạm, hàng tại gia khó phạm phải giỏi này, cho nên 
trong già, nạn không đề cập đến.

Yết Ma Sớ theo Thành Thật Luận n ó i: chẳng những 
chỉ có bẩy điều Già, Nạn trên không được thọ giỏi, mà 
còn có tội ngũ nghịch, gã tặc trụ, làm ô Tỳ kheo ni đều
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không được xuất gia. Bỏi vì các tội này của họ làm 
chưổng ngại thánh đạo vô cùng, chẳng phải sám hối 
mà thanh tịnh lại được, nên dù có cho ngưòi đó xuất 
gia, họ cũng không sao chứng được thánh quả thanh 
tịnh, nhất định phải chịu quả báo nặng. Tuy nhiên bát 
quan trai giỏi chi để luyện tập xuất gia, không phải 
chính thức xuất gia, nên chỉ càn nhận chân sám hối, và 
chứng tỏ rằng sau khi sám hối không còn dám tái phạm, 
thì vẫn được thọ bát quan trai giỏi, và có thể y đó tu 
hành bố thí, tạo dựng sự nghiệp từ thiện, lội ích cho 
nhân quần chúng sinh.

Gọi là tặc trụ là ngưòi chưa thọ cụ túc giổi, lén lút xâm 
nhập vào hàng ngũ Tăng để được lọi dưỡng, hoặc nghe 
lén yết ma trong Tăng đoàn, điều này cũng làm trỏ ngại 
vô cùng cho sự xuất gia. Bỏi lẽ bọn họ sau khi xem và 
nghe luật, sinh khỏi tâm kiêu mạn đối vđi Pháp và 
Tăng, đó là điều tệ hại nhất. Nhưng nếu là tặc trụ, cũng 
có thể thọ bát giỏi nếu sám hổi chân thật. Cho nên 
ngưòi chân chinh phát tâm thọ bát giỏi, chắc chán là 
ngưòi pháp khí thân tâm an lạc.
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Chương VI
Sám Hối Tất Yếu

Các pháp sự trong Phật giáo phàn đông đều bát đầu 
bàng lể sám hối, đặc biệt là quy y và thọ giỏi, lại càng 
khống thể thiếu phàn sám hối. Ngưòi so phát tâm quy 
y Tam Bảo, nếu thực tâm muốn trở thành một ngưồi 
mổi mẻ tu Phật, mà không chịu đúng pháp sám hối, 
vẫn mang đầy thói hư tật xấu cũ vào cửa Phật, thì không 
sao thấm nhuần được đạo pháp, để trỏ thành một 
ngưòi theo Phật hoàn toàn mổi. Vì cho dù trên hình 
thức đã theo Phật, song tội lỗi chất chứa nơi thân 
chuđng ngại cho sụ huân tu Phật Pháp, cho nên trưổc 
tiên phải thành khẩn thiết tha sám hối, sau đó mới quy 
y hay thọ giỏi.

Chẳng những bó buộc phải sám hối trưóc khi quy y hay 
thọ giỏi, mà sám hối vẫn có tính cách quan trọng ngay 
sau khi quy y và thọ giỏi rồi, bỏi vì hạng phàm phu 
chúng ta, dù có cẩn thận đến đâu đi nữa, hay vô cùng 
tôn trọng các giới đã thọ, song có mấy ai dám bảo đảm 
rằng, mình khổng hề phạm các giđi đã thọ. Phàm phu 
vẫn là phàm phu, đôi khi không tránh đưộc phiền não 
vọng khỏi, rồi không chê ngự được mình mà phạm giỏi, 
khiển thân tâm ô nhiễm. Nếu muốn khôi phục sự thanh 
tịnh, còn cách nào khác hơn sự sám hối, vì vậy Phật 
Pháp rất coi trọng pháp sám hối. Bất cú ai muốn vào 
đạo Phật hay đă vào rồi, đều phải hành pháp sám hối,
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đé duy trì sự thanh tịnh của thân tâm, và khỏi bị chưỏng 
ngại khi tu học Phật.

Tính chất quan trọng của sám hối chúng ta đã rõ rồi, 
nhưng sám hối nghĩa là gì ? Phạn ngũ là Sám-ma-tì, gọi 
tát là Sám-ma. Trung quốc dịch là yếm ly (chán bỏ) 
hoặc cải hối. Hoa phạn hộp xưng là sám hối. Có nguồi 
giải thích sám là đầu, hối là cúi xuống, có nghla là cúi 
đầu chịu tội. Trong Phật Pháp cũng vậy, nhũng ngưòi 
vi phạm giđi luật, chỉ còn biết thuận theo đạo pháp, cúi 
mình dưđi chân Tam Bảo, chân thành thiết tha sám 
hối, biểu lộ từ nay về sau không dám làm các chuyện 
như vậy nũa, có vậy mỏi là thành tâm sám hối.

Lại có ngưòi giảng như vầy: sám là chỉ cho bạch pháp, 
còn hối là hác pháp. Hác pháp là các tội ác, nên hối cải 
không đưộc tái phạm. Bạch pháp là các thiện pháp, 
nên cần cầu và đúng pháp thực hành, như vậy gọi là 
sám hối. Còn có nghĩa như sau : sám là sụ tu học kể từ 
nay, trưổc kia bỏ bê khồng tu học các thiện pháp, từ 
nay trỏ đi thệ nguyện tinh tiến dõng mãnh tu học không 
ngừng. Hổi là sự sửa đổi về sau, trưóc kia từng làm biết 
bao việc bất thiện, tù nay về sau thệ nguyện, tha thiết 
thực lồng sửa đổi. Theo hai cách giảng trên, chúng ta 
có thể thấy ràng : sám hối đủ cả hai phương diện tiêu 
cực và tích cực. Bỏ ác là mặt tiêu cực, hưng thiện là mặt 
tích cực. Phải bỏ ác hưng thiện như vậy mđi là ý nghĩa 
cụ thể của sám hối.

Còn có một điểm rất quan trọng của sám hối, đó là 
phơi bầy các lỗi của mình, bộc bạch các tội đã gây, 
không dám che đậy chút nào, như vậy rồi còn phải đoạn
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trừ tâm tuơng tục, ăn năn chán ghét các tội lỗi tự gây, 
tuyệt đối xả bỏ không bao giò tái phạm. Ân Thuận luận 
sư nói '."Quy chế sám hối của Phật Pháp, phải bầy tỏ 
trước đại chúng hết mọi lỗi lầm, chịu sự xứ phạt của 
Tăng đoàn. Trải qua một phen chân thành thống thiết 
sám hối, thanh tịnh mói phục hồi. Như trong bĩnh có 
độc, phải đổ hết chất độc, súc bình cho sạch, mới có thê 
đựng vị quỵ được. Như vái dơ, trưóc tiên dùng tro hoặc 
xà bông tẩy cho sạch, sau đó mới có thể nhuộm. Cho 
nên phải như pháp sám hối, mỗi có thể trì luật thanh 
tịnh, và khiến các động cơ không thuần dần dà hợp vói 
luật". Vì vậy phát tâm sám hổi, phải thẳng thừng bầy 
tỏ hết mọi tội lỗi.

Chính do như vậy mà cố ngưòi n ó i: phạn ngũ vốn gọi 
là A Bát Để Đề Xá Na. A Bát Để dịch là tội. Đề Xá 
Na dịch là nói, có nghĩa là nối tộiẽ Ý chỉ ngưòi học đạo 
nếu vi phạm giói luật không nên che dấu, mà phải 
thành thật bầy tỏ vổi đại chúng, cầu xin đại chúng 
chuẩn hứa cho mình được sửa đổi, bao giồ được đại 
chúng chấp nhận, thì tội lỗi đỏ được tiêu trừ, hơn nũa 
nhò oai đức của đại chúng, khiến họ đối vỏi tội lỗi sinh 
tâm sợ sệt không còn dám phạm nữa. Ngài Luận sư Ân 
Thuận nói '."Quy tắc của giói luật, không ỏ nơi một 
ngưdi, ỏ nơi đại chúng... Ngưòi học nên theo chân tỉnh 
thần của cổ thánh, phát lồ tội lỗi, không dám che dấu, 
không dám tái phạm, để thân tâm được thanh tịnh, thừa 
thọ vô thượng pháp vị”.

Công khai bộc bạch hết mọi tội lỗi, điều này không phải 
dễ làm. Bòi tâm lý chung của mọi nguòi, không muốn 
người khác biết được lỗi mình, hoặc giả nếu tội nhỏ có
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thể thổ lộ riêng cho nhũng ngưòi thân, còn nếu tội nặng 
cho đến vợ chồng cha mẹ cũng không dám nói, cũng 
bỏi họ biết tội lỗi là chuyện mất thế diện, hại danh dự, 
vì vậy mà kẻ phạm tội nhiều, ngưòi nhận tội ít, do tại 
nguyên nhân này, họ nào biết chính vì vậy mà cứ đắm 
mãi trong hố sâu tội lỗi không có ngày ra.

Đại sư Linh Phong Ngẫu ích rất khẩn thiết bảo vói 
nhũng ngưòi không dám phát lồ tội lỗi -."Người ta khi 
tạo tội, thực đang làm ác mà không biết xấu hổ. Nay 
phát lồ trước mọi ngưòi, đó là điều thiện, lại cho là xấu 
hổ. Cam lòng giữ ác, mà tránh điều thiện, dằn dà thành 
ác trong ác, vĩnh viễn không có ngày ra, điên đảo ngu si, 
còn có gỉ hơn đây nữa Không làm chuyện ác, thì 
muốn mọi nguòi biết, nhưng khi làm ác, do vì phiền 
não xung động, chẳng còn biết xấu hổ, có can đảm làm 
quấyẽ Đợi đến lúc chuyện ác đã rồi, biết rõ đó không 
phải là việc đúng, nhưng vì thể diện, nên che dấu không 
chịu tiết lộ vổi aiẻ Nào hay, vì không dám phơi bầy tội 
ác, nên cội gốc tội ác của họ không sao thanh tịnh được, 
như vậy chẳng phải là điên đảo ngu si hay sao ?

Sám hối lấy gì làm thể ? Lấy tàm quý làm thể, vì vậy có 
thuyết cho sám gọi là tàm, hối gọi là quý. Ngưòi ta sỏ 
dĩ tạo ác, do bỏi không đù tâm tự giác đạo đức, lại bị 
tâm vô tàm vô quý sai sử, nên vô tình tạo tội tày tròi, 
song con ngưòi vẫn có nhân tính, nên sau khi làm điều 
lầm lẫn, đôi khi tự vấn lương tâm và cảm thấy bất an 
trong lòng, hoặc cảm thấy mình không phải đối vđi cha 
mẹ sư trưởng, hoặc tự trách mình vì sao lại gây ra nhũng 
chuyện quấy như vậy ? Phải biết lúc đó tâm tàm quý, 
tự dõng hiện ra, nhò tâm tàm quý dõng hiện tự nhiên
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sinh tâm cầu sám hối, cho rằng nếu không tha thiết càu 
sám hối, từ rày về sau khó mà làm ngưòiẳ Ngưòi ta ỏ 
thế giói đầy tội ác này, đôi khi có thể chiến tháng được 
tội ác, đều do sức mạnh trọng thiện khinh ác của tàm 
quý.

Tàm quý có nhiều đổi tượng khác nhau, nên sức phát 
sinh tàm quý cũng có sai biệt. Giả sử bạn có tâm tàm 
quý đổi vỏi thày bạn, biết việc này là quấy, đối vỏi thày 
bạn thực không phải, nên khi thấy thầy bạn, bạn tự 
dưng không dám làm các chuyện quấy, nhung vẫn có 
thể làm quấy khi không thấy thày bạn, như vậy là sức 
tàm quý còn yếu. Giả sử bạn đối vói Tròi Phật phát tâm 
tàm quý, cho rằng nếu mình làm việc ác, tuy nguòi khác 
không biết, nhung Tròi Phật đều thấy rõ, làm sao bạn 
dám làm chuyện không phải đối vỏi Tròi Phật. Như vậy 
cứ nghĩ đến Tròi Phật thì không dám làm ác, nhưng hé 
quên đi hay không nghĩ đến thì vẫn làm ác, như vậy súc 
tàm quý của bạn vẫn chưa đủ mạnh.

Tàm quý thực sự mạnh và đù sức, chính là tâm tàm quý 
đối vỏi tự thân, vì thưòng cho ràng ta vđi Phật vốn đồng 
một giác tính, mà giác tính của chu Phật đã từ trong 
muôn lổp phiền não trùng điệp bùa vây, chiếu phá hiển 
hiện ra, thành vị Thánh giác cao tột ở thế gian, vậy mà 
ta giờ vẫn là một gã phàm phu chịu sinh tử, chẳng 
những chua thể tịnh hóa được giác tính, mà còn điên 
đảo tạo bao ác nghiệp, đối trưổc chư Phật, xét lại tự 
thân sao khỏi thẹn thùng ? Một niệm tàm quý tâm này 
hiện khỏi, liền lập chí sửa đổi con ngưòi, không chi sửa 
sai mọi lỗi lầm trong quá khứ, còn quyết tâm không tái 
tạo mọi ác nghiệp, nhò vậy dàn dà khai mỏ giác tính
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sẵn có nơi mình, mà đạt đưọc quả chính giác. Như vậy 
ngưòi nào tự biết nhân cách tôn nghiêm, thì có thể 
khiên tâm tàm quý lìa ác hưổng thiện kia hoạt động 
hữu hiệu, sửa các điều quấy, tu các pháp lành.

Tàm quý sám hối, là sự tu trì quan trọng của ngưòi học 
Phật, nó quan hệ vô cùng đến sự thanh tịnh thân tâm. 
Cho nên nguòi học Phật phải coi trọng pháp này, nêu 
chúng ta niệm niệm tàm quý, tức chính là niệm niệm 
tu tri trang nghiêm thanh tịnh, đâu đến nỗi phạm giổi 
hay tạo ác, và cãn lành công đúc của ta cũng được tăng 
truỏng trong niệm niệm. Đồng thòi phải biết, các tội 
ác ẩn dấu trong tâm, nếu khống do tâm tàm quý khỏi 
sức sám hối, ắt nội tâm không bao giò được an lạc. Nên 
trong Giói Kinh nói ''Có tội nên sám hối, sám hối ắt 
thanh tịnh", hoặc nói :"CÓ tội nên sám hối, sám hối ắt 
an lạc". Từ tâm tàm quý sinh sám hối, hiệu lực vô cùng 
như chúng ta đã thấy.

Chúng ta phát tâm hoc Phật, khổng phải để câu tiêu 
khiển, mà để mong cầu Thánh quả, song Thánh quả 
không phải chỉ mong cầu là được, phải cầu bàng sự thực 
tién thực hành. Sự thực hành khổng ngoài hai phương 
diện là đoạn ác và hành thiện, nếu ác pháp không đoạn 
trừ, thiện pháp át khó tiên tu. Song phương tiện hay 
nhất để đoạn trừ ác pháp không gì hơn sám hối. Kinh 
Lục môn Đà La Ni nói '."Các ma nghiệp ỏ nơi ta, nếu 
không sám hối trước, ắt không sao phát tâm duyên Vô 
Thượng Giác, cho nên mọi tội lỗi càn phải sám hối 
trưàc”. Một số nguòi không chịu công phu sám hối, vì 
mác bệnh cho ràng tội mình nhẹ không cần sám hối, 
hoặc đối vối tội ác khổng chút bổ úy, thục ra đến tội
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nhẹ cũng không nên coi thưòng, hôm nay làm một chút, 
mai làm thêm chút nữa, tích thiểu thành đa, lâu dần ác 
nhuộm đầy tâm, sao lại không sộ ? Há lại không cần 
đến sám hối sao ?

Do đó, tất cả các hạnh bất thiện do ta tạo từ quá khứ, 
bất ké hiện phát sinh, hay chưa sinh, giò đây phát tâm 
thọ bát giối, phải tận tình phát lồ tội ác của mình, khóc 
mà khất cầu pháp diệt tộiẾ Kỉnh Tăng Nhất A Hàm nó i: 
"Nếu thọ bát quan trai, trước tiên phải sám hối các tội 
tạo tù trưóc, sau đó mói thỉnh thọ giói pháp". Chỉ có như 
pháp sám hối như vậy, mỏi có thể đạt đưộc lội ích của 
sự càu giới. Bỏi vì giỏi pháp vổn thanh tịnh, nểu tâm 
địa mình bất tịnh làm sao lãnh thọ được giỏi pháp 
thanh tịnh này ? Có điều khi củ hành pháp sám hối, 
phải chí thành tận đáy lòng quyết cải đổi các lỗi xưa, 
triệt để tịnh hóa thân tâm, mỏi tiêu trừ được mọi 
nghiệp chuổng từ vô thủy. Nếu chỉ bằng hình thức bề 
ngoài sám hối, thì không sao tiêu trù được tội nghiệpỂ 
Điều này cần phải chú ý.

Chu vị đến đây thọ bát trai giỏi, mổi lần truyền giổi mỏ 
đầu tôi luôn luôn dậy chư vị sám hối '"Con tên... nếu 
thân nghiệp bất thiện, nếu khẩu nghiệp bất thiện, nếu ý 
nghiệp bất thiện, bởi do tham dục, sân khuê và ngu si. 
Nếu đòi nay, nếu đỏi trưóc, có tội như vậy, hôm nay 
thành tâm sám hối, thân thanh tịnh, khâu thanh tịnh, 
tâm thanh tịnh, thọ hành bát giới". Tuyên đọc lòi sám 
hối này, chúng ta có thể hiểu rõ, tất cả tội nghiệp của 
chúng sinh, đều do ba nghiệp thân ngữ ý tạo thành, nhu 
sát sinh, trộm cáp là do động tác của thân tạo thành tội 
ác, còn nói dối, nói lòi hai chiều..ẽ là do lòi nói tạo thành
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nghiệp tội. Các hoạt động nội tâm huỏng ác là do noi 
ý nghiệp phát sinh. Lìa các hoạt động của ba nghiệp 
thân khẩu ý, còn tội ác nào đáng kể nũa.

Dã rõ mọi tội ác đều do nhân duyên ba nghiệp sinh ra, 
hiện tại muốn sám hối thanh tịnh, đương nhiên phải từ 
nhân duyên ba nghiệp khỏi sám, mổi có thể khiến tội 
nghiệp tiêu trừ thanh tịnh, nên phải cần dùng ba 
nghiệp cầu sám hổi. Trưỏc khi sám hổi phải đủ tàm 
quý, tàm quý tù tâm sinh, lấy ý nghiệp làm nhân, lễ bái 
là thân, xung tán là miệng, hai nghiệp thân khẩu làm 
duyên. Dùng nhân duyên ba nghiệp như vậy, chí thành 
cầu diệt hết thẩy tội chuỏng, át đưộc tâm thanh tịnh, 
khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, sau đó mỏi thọ bát 
giói, như vậy thân tâm mổi lãnh thọ đưộc giỏi pháp. 
Hết thẩy tội chưđng như ngôi nhà tối ngàn năm, tàm 
quý sám hối như ngọn đèn, chiếu phá bóng tối ngàn 
nămề Cho nên quý vị thọ giỏi nếu sinh đại tàm quý, chân 
thật sám hối, chí thành lể Phật, chẳng nhũng mọi sự 
đều thành tựu, mà ba nghiệp đều đưộc thanh tịnh.

Quy chế sám hối của Phật giáo chẳng những phải chân 
thành sám hổi khi thọ giỏi, mà thường nhật cũng phải 
tùy thòi sám hối, nên ngưòi học Phật tốt nhất phải lập 
khóa sám hối hàng ngày, hoặc khi nhận thấy mình có 
lổi, là phải làm lễ sám hối chí thành, quyết không để 
cho chút tội ác nào tồn tại, làm nhiễm ô thân tâm. Có 
ngưòi không biết tàm quan trọng của sự tụ mình sám 
hối, muốn thỉnh ngưòi khác sám hối cho mình, điều này 
không thể được, người khác sám hối giùm, tuy cũng có 
công đúc, nhung như trong kinh nói, chỉ đưộc một 
trong bẩy phàn. Nếu như tự mình sám hối, bao nhiêu
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công đức mình đều được cả, hon nũa sám hối không 
hạn chế thòi gian, nên lấy thành Phật làm kỳ hạn ma 
nhu pháp sám hối, như vậy bao nhiêu tội chưỏng đều 
tiêu tan.

Vua xứ Ma Kiệt Đà là Tần Bà Ta La, một ngưòi Phật 
từ thuần thành, vì túc nghiệp đòi triíỏc nên bị con là 
vua A Xà Thế bát nhốt trong ngục tối, tự biết mình 
nghiệp nặng, nhà vua chí thành sám hối, huổng về phía 
Đức Phật thưa •''ĐạiMụcKiần Liên là bạn con,xin Phật 
tù bi cho Ngài đến truyền bát giói cho con"ẵ Mục Liên 
tuân lòi Phật liền đến truyền giỏi cho vua mỗi ngày. Sau 
cùng đức Phật từ nơi miệng phóng hào quang năm màu 
chiếu đến đảnh của vua, nhà vua tuy bị giam cầm trong 
ngục, song vẫn thấy được Đức Phật, đầu diện đảnh lễ, 
chứng quả A Na Hàm. Do tàm quý sám hối thọ bát 
quan trai giới, được công đức thù thắng khó nghĩ bàn. 
Phưong pháp sám hối có rất nhiều cách. Nay chi nói 
công đức sám hối mà thôiề
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Chương VII
Tác Pháp Lược Thuyết

Ngưòi tại gia học Phật phát tâm thọ giđi, dù là ngũ giỏi 
hay bát giỏi, truđc khi chính thức thọ giổi, vị Giỏi sư 
truyền giới càn nói rõ ý nghĩa thọ giỏi, và giảng rõ duyên 
cảnh rộng hẹp cho Giổi tử, để khai mỏ trí huệ cho họ, 
khiến họ hiểu rỗ tàm quan trọng của giổi hạnh, khích 
lệ họ phát khỏi tâm chí duyên vổi cảnh tưổng rộng lổn, 
vừa khiến họ lập thệ thực hành như vậy trong thòi gian 
đã quy định, vừa khiến họ khỏi tâm từ bi đối vối cảnh 
giối vô biên của tình và phi tìnhẽ Có nhu thế giỏi mổi 
tăng trưỏng. Nhận thức dược cảnh giối, tâm trí được 
khai phát, vì sao lại coi quan trọng như vậy ? Vì đó là 
điều chủ yếu để nạp thọ giỏi thé. Nếu ngưòi thọ giỏi 
không nhận thúc dược cảnh giối vô biên này, không mỏ 
tâm chí xa rộng, thì không sao nạp thọ được giỏi thể. 
Vậy mà hành lé thọ giỏi, thực có khác gì làm trò choi 
trẻ con ? Như thê làm sao khòng thuyết pháp khai đạo 
cho ngưòi thọ giỏi hiểu điều đó được ?

Nói gì đến thòi mạt pháp này, các vị Truyền giói sư 
hành sự hàm hồ, mà trưỏc dây cả ngàn năm, cũng từng 
sơ sót rất nhiều trong việc truyền giỏi, đến độ Nguyên 
Chiếu Linh Chi Luật sư của Nam Son Nhất Tông đồi 
nhà Nguyên phải than thở -."Nhiều vị Truyền giới sư 
không rành nguyền iý giói pháp, nên không thể giải thích 
được cho ngưdi thọ giói hiểu tàm trọng yếu của giới, chỉ 
như kẻ thuộc lòng, y theo sách vỏ mà tuyên đọc các giói,
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nào biết làm như vậy, không những kẻ thọ giói bị tội, mà 
ngưdi truyền giói cũng có lỗi lớn. Nếu cứ như vậy mà 
truyền giói mũi, thì giói pháp của Như Lai không những 
không được nâng cao, mà ngược lại còn bị hạ thấp". Quá 
khứ đã vậy, hiện tại còn muổn tiếp dién nữa sao ? Quý 
vị mỗi lần thọ bát giỏi, lại đưộc nghe thêm chút ý nghĩa 
của giỏi, mong sao các vị hiểu rõ về giđi, và biết đưọc 
cảnh tưổng vô biên của giổiẽ

Các vị hôm nay tuy chỉ thọ bát giỏi, nhưng rất liên hệ 
đến tiền đồ học Phật mai sau, nên khi phát tâm thọ 
giổi, truổc hết cần có sự hiểu biết đại lược đổi vỏi các 
giối đang thọ. Chúng ta đã biết, kinh điển của Phật giáo 
không phải chi do Phật nói mà có cả thẩy năm hạng 
nguòi nói, nhưng giỏi luật của Phật giáo, chỉ duy có 
Phật chế định, không ai có quyền chế. Đức Phật vì Phật 
tử chế đủ các giỏi pháp. Giổi nào cũng là chế ưỏc của 
mọi hành vi tu tưỏng của chúng ta, chẳng hạn nơi thân 
không được có nhũng hành vi bất chính, nơi khẩu 
không được có nhũng lòi lẽ bất hộp lý, noi ý không được 
có những ý niệm tà vạy. Đó là nhũng điều cho ngưòi 
mỏi phát tâm nên đúng pháp Lọc tập, và ngay đến chư 
Phật, Hiền thánh cũng nhò tu tập giói pháp này mà 
thành tựu, vì vậy nên gọi là Thánh pháp. Hiện tại phát 
tâm thọ giổi pháp, cần nên biết cụ thể nội dung của 
giới pháp, để tự mình có được nhận thức chính xác.

Đã là ngưồi chân thành phát tâm thọ giỏi, tất nhiên sẽ 
được giỏi thể, có súc mạnh kháng lại các hành vi phạm 
giỏi sau này. Nhưng giỏi thể này làm cách nào phát 
được ? Dựa theo khuôn khổ của ngũ giỏi và bát giới, 
sỏ dĩ phát được là nhò nuong vào sự duyên nơi các cảnh
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y báo, chính báo của pháp giổi chúng sinh. Như duyên 
nơi mưòi phuơng ba đòi tú thánh lục phàm ỏ pháp giỏi 
chúng sinh thì phát đuộc giổi thế của cảnh hủu tình, 
còn như duyên nơi hết thẩy vi trần quốc độ, sơn hà đại 
địa, thì phát đuọc giđi thể của cảnh phi tình. Dối với 
những điều này, ngưòi truyền giói pháp phải giảng giải 
rõ cho ngưòi thọ giới, đế họ biết đối tượng phát được 
giổi thể là gì ? Đối tưộng gìn giữ giỏi hạnh là gì ? Nếu 
không, khi thọ giđi đã không thể đác giỏi thể, mà sau 
khi thọ giói rồi, vẫn không biết phải trì giổi thế nào. 
Ngẫm coi, điều này quan hệ vô cùng đối vổi ngưòi thọ 
giối, nên ngưòi truyền giỏi bát buộc phải giảng rõ, và 
nguòi thọ phải học hỏi điều này.

Giỏi sư khi khai đạo cho giói tử, phải xem trình độ tiếp 
thọ của họ đến đâu, nếu cao thì phân tích cặn kẽ, nếu 
thấp thì chỉ bầy tổng quát, nhưng điều quan trọng nhất 
phải cho họ biết cảnh lượng của giỏi mà họ phải phát 
sinh là gì, nếu họ không biết chút nào điều này, át có 
thọ giổi cũng vô ích. Diều đáng buồn nhất, là hiện nay 
ngưòi truyền cũng như nguòi thọ, thực sự hiểu rõ được 
các điều trên, có được mấy nguòi ? Từ xưa cho đến nay 
đều vậy, chả trách Linh Chi Luật Sư than thỏ, cho đó 
là bàng chứng không may của Phật Pháp.

Hoặc giả có ngưòi nói, thọ giỏi thì cú thọ là đủ rồi, cần 
gì phải nói giỏi cảnh của nó nữa, chi làm cho ngưòi thọ 
thêm rối tâm. Trong Tư Trì Ký, Linh Chi Luật Sư giải 
thích :"SỎ dĩ chúng sinh tạo tác đủ ác nghiệp, chính vì 
không hiểu biết chính xác về tình và phi tình, giả như có 
nhận thức chính xác, đâu đến nỗi tạo nghiệp vô cùng 
như vậy. Tất cả ác nghiệp, đều sinh khỏi từ cảnh giới
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tĩnh và phi tình, hiện tại phát tâm thọ luật nghi giói, dĩ 
nhiên vân từ cảnh giói này mà sinh, nghĩa là cũng phải 
duyên nơi cảnh tượng bao la của tình và phi tình, mới 
có thề phát được giói thể. Đức Phậty cứ theo đó mà chế 
lập giới pháp. Ngưdi phát tâm thọ giới, nếu không hiểu 
rõ giói cảnh, ắt khi thọ giới, không thể dụng tâm lãnh 
thọ. Như vậy đương nhiên sự khai thị giới cảnh là điều 
tất yếu, không thê xem thưdng được".

Dã có nhận thức chính xác về cảnh sở duyên cùa sự 
phát sinh được giỏi thể rồi, làm thế nào khai đạo ngưòi 
thọ giỏi nương cảnh phát tâm ? Phát tâm thọ giới thì 
dể, nhưng phát tâm mạnh hay kém có ảnh hưòng đến 
sụ đắc giỏi thể có thù tháng hay không, nếu phát tâm 
kém, át được giỏi thể không thù thắng, ngược lại phát 
tâm mạnh át giổi thể thù thắng, dĩ nhiên, vì phát tâm 
và đắc giỏi thuận chiều. Vì vậy Giổi sư khi khai thị cho 
Giỏi tử luôn luôn khích lệ :"Nên phát tâm thượng phẩm, 
cầu được giói thượng phẩm". Có tâm thượng phẩm, ắt 
có trung và hạ phẩm, nhưng trong luật không nói rõ ba 
phẩm tâm này khác biệt thế nào. Có lẽ trung và hạ 
không thù tháng nên không đề cập tỏi.

Muốn cho ngưòi thọ giỏi niệm niệm liên tục phát tâm 
thượng phẩm, điều quan trọng nhất là trưổc khi thọ 
giỏi, phải được một vị Giỏi sư hiếu biết chính xác về 
giổi luật, chi bầy thêm những điều tất yếu, để có sẵn 
một khái niệm rành rẽ về những điều sẽ gặp khi thọ 
giỏi. Có vậy, khi chính thức thọ giỏi, mỏi đạt đưọc sự 
thanh tịnh của giỏi thuộng phẩm. Nếu không trải qua 
sụ khai thị trưổc như vậy, đến khi thọ giỏi, mỏi bảo họ 
phát tâm thượng phẩm thì chẳng có hiệu quả gì, bỏi lẽ
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lúc đó nói so qua danh tù thượng phẩm, nguồi thọ làm 
sao hiểu đuọc tính chất trọng yếu của giđi pháp, chỉ 
hàm hồ làm theo nghi thức truyền giỏi, mà thậm chí 
nhiều khi ngay nghi thúc truyền giỏi đá không làm nên 
sự, nói gì đến chuyện đắc giỏi thượng phẩm, chỉ e đác 
giỏi cùng đủ là vấn đề rồi.

Ngưòi thọ giới sau khi trải qua sự khai đạo của Giỏi sư, 
chân chính phát khỏi tâm thuộng phẩm, họp cùng 
phép Yết Ma đúng pháp, thành sự cảnh tương ưng, nên 
đưộc giổi thểễ Song lúc lãnh thọ điều hệ yếu của giỏi 
thể, nguòi thọ phải lưu ý, cần phải chuyên tâm nhất ý 
vận dụng tư tưỏng duyên khắp cảnh giđi tình và phi 
tình, do nhò cảnh giỏi đưộc quán rộng lđn vô biên, nên 
tâm lưộng nàng duyên cũng theo đó mà rộng lổn vô 
hạn, lại quán tưòng tự thân đồng như hư không, biến 
khắp pháp giỏi, còn phải giữ cho quán tưỏng niệm 
niệm phân minh, không để cho mảy may vọng tưỏng 
xen tạp, và không đưộc để cho tưỏng duyên noi cảnh 
giỏi vô quan này. Có vậy mổi nạp thọ được giỏi thể, già 
như để vọng niệm xen tạp, cho dù trên hình thức đang 
thọ giỏi, song thực tế vẫn không đắc được giỏi thể.

Chỗ này hoặc có ngưòi h ỏ i: thể của mạng sống ngưồi 
thọ giỏi là cái thân cao sáu thưỏc này đây, tại sao phải 
quán tưỏng thành như hư không rộng lỏn ? Phải biết 
giỏi pháp mà ta muổn lãnh thọ, nào phải chỉ có chút 
đỉnh, mà nhiều như cát bụi, làm thể nào cái sinh mệnh 
thé chút xíu này dung chứa được các giđi pháp nhiều 
như vậy ? Cho nên càn phải vận dụng quán tuỏng, quán 
tự thân biến kháp pháp giổi, mổi dung nạp hết mọi 
thiện pháp của vô biên pháp giđi. Đủ thấy sắc thân ngũ
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Uẩn hiện tiền này, tuy quá khứ là chỗ chiêu cảm của 
các hoặc nghiệp hũu lậu, nhưng nhò tác pháp mà sinh 
khỏi giói pháp nhiều như cát bụi, trôi chẩy trong thân 
tâm của sác thân, do vậy nhò sác thân này đác đưộc 
giỏi pháp. Khi chúng ta chính thức tác pháp thọ giỏi 
phải vận dụng công phu quán tuỏng, để đua giói pháp 
quy nhập thân tâm.

Điều quan trọng của thọ giỏi là phải được giỏi thể, nếu 
khôrig đước giỏi thể, thì thọ cũng như không thọ. Vấn 
đề là ngưòi thọ giỏi được giổi thổ vào lúc nào ? Có ngưòi 
cho ràng, sau khi thọ tam quy, lúc thuyết giđi tuđng, 
mổi là chân chính thọ giới, và cũng mđi có thể được 
giỏi thể. Nhưng thực tế chưa hẳn vậy, khi thọ xong tam 
quy là đác được giỏi thể. Tron£ Ngd Giói Chính Phạm 
nội \"Thọ Tam quy rồi, liền đắc giói thể". Thọ ngũ giỏi, 
tiếp theo là tuyên thuyết ngũ giỏi tưống, thọ bát giói, 
tiếp theo là tuyên thuyết bát giỏi tưổng. Yết Ma Chú 
n ó i: "Truỵền Tam quy rồi nó i: hướng về tam quy chính 
là giói thề, nav lại tam kết (7), là chỗ quy hưâng của giới". 
Đủ thấy vừa nói dứt tam quy, lập tức đác giỏi thể.

Quá trình tam quy đác giỏi như thế nào ? Hoằng Nhất 
Luật Sư căn cú theo Tam pháp thứ đệ trong Tư Trì ký 
giải thích : "Bất luận thọ ngũ giói hay bát giói, khỉ nói 
ba lần thệ nguyện quyy, là đã đem giói thể quy nạp nơi 
tâm, quá trình của nó như sau : khi nói thệ quy y biến 
thứ nhất, do sức quan hệ của tâm, vô biên thiện pháp ỏ 
pháp giới, có the khiến tâm niệm chuyển động hoàn 
toàn, khi biến đổi ác pháp thành ra thiện pháp. Khi nói 
thệ quyy biến thứ hai, vô biên thiện pháp hoàn toàn tụ 
lại trên không, như mâv che, khiến thân tâm được thanh
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lương. Khi thệ quyy biến thứ ba, vổ biền pháp giói thiện 
pháp bống tù không trung rơi xuống, rót vào thân tâm, 
tràn đầy trong sình mạng thể. Vô biên thiện pháp như 
vậy, chứa trong thân tâm, từ đó nương theo giới pháp 
này, tu tập định huệ vô lậu, lâu dần vượt được dòng sinh 
tử, đến thành Niết Bàn, được đại gỉảỉ thoát".

Giổi thể đã đác được ngay khi thuyết tam quy, trưổc 
khi truyền giỏi đương nhiên phải nói tam quy, và tình 
cảnh lúc đó như sau : ngưòi phát tâm thọ bát trai giới, 
quỳ chắp tay trưỏc Phật va Truyền giới sư, nói theo Giổi
su : "Con tên là......, quy y Phật, quyy Pháp, quyy Tăng,
một ngày một đêm làm tịnh hạnh Ưu Bà Tắc (Di)". Nói
như vậy ba lần, tiếp theo nói :"Con tên là......., quyy
Phật rồi, quỵ y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, một ngày một 
đêm làm tịnh hạnh Ưu Bà Tắc (Di)". Cũng nói ba lần 
như vậy. Dó là theo Trí Độ Luận. Chỗ khác còn thêm 
câu :"Như Lai cho đến bậc chính giác, là Thế Tôn của 
con". Sỏ dĩ Trí Độ Luận không ghi câu này, vì đa số 
ngưòi thọ bát trai giỏi đều đã thọ ngũ giỏi, nên đã từng 
nói nhu vậy khi thọ ngũ giỏi, nên hiện tại luộc đi không 
nói.

Trong Văn Quy Y dùng hai chữ Tịnh Hạnh như trên 
để phân biệt vổi bất tà dâm của ngũ giđi, biếu thị ngưòi 
thọ bát trai giỏi đã không tã dâm, mà còn tuyệt dâm. 
Một ngày một đêm là kỳ hạn thọ giới, khác vổi ngũ giỏi 
là giỏi suốt đòi. Phật Pháp Tăng là đối tượng quy y cho 
đệ tử Phật, nhưng danh từ Tam Bảo, vào thòi kỳ đó ỏ 
An, không riêng Phật giáo dùng, mà có đến 96 ngoại 
đạo cũng dùng từ ngũ Tam Bảo, nên để khỏi lầm lẫn 
giũa Tam Bảo của Phật giáo vổi ngoại đạo, phải xưng
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đủ là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng để chỉ rõ tôn 
hiệu của Phật, Pháp, Tăng, mà trong các ngoại đạo, 
không ngoại đạo nào đủ tu cách để xung như vậy. "Con 
tên là" là xưng pháp danh của mình, bầy tỏ chính mình 
quy y, không phải quy y giùm aiễ

Sau khi tam quy tam kết rồi, chẳng những đã đắc giđi 
thể, lại cồn có chổ quy hưđng, lại thuyết thêm giđi 
tưđng, để ngưòi thọ đúng pháp hộ trì. Giả nhu không 
biết giỏi tưổng ra làm sao, thì có phạm cũng không hay, 
điều này thực tệ và rất nguy hại. Giđi tuổng nên nói thế 
nào ? Theo Trí Độ L uận: "Như Chư Phật cả đời không 
sát sinh, cũng vậy con trọn một ngày đêm không sát sinh. 
Như Chư Phật cả đời không trộm cắp, cũng vậy con nay 
trọn một ngày đêm không ưộm cắp. Như Chư Phật cả 
đòi không dâm dục, cũng vậy con nay trọn một ngày đêm 
không dâm dục. Như Chư Phật cả đòi không nói dối, 
cũng vậy con nay trọn một ngày đêm không nói dối. Cho 
đến không uống rượu, không ngồi nằm gỉưdng cao rộng, 
không trang sức anh lạc hoa man, không thoa ưópphấn 
hương nơi thân, không tự ca múa hát và cố ý xem nghe 
cũng giống vậy. Đa thọ tám giói, như Chư Phật cả đòi 
không ăn quá ngọ, con cũng vậy trọn một ngày đêm 
không ăn quá ngọ. Con thọ hành bát giói, tùy học các 
Pháp Phật, gọi là B ố  Tát". Y theo văn tựa hồ có đến 
chín giỏi, nhưng thực chỉ có tám, vì sao ? Xin dành lại 
cho phần "Chi Số Biện biệt" sẽ giải thích. Đối vỏi giỏi 
tưỏng này, trong Yết Ma sỏ từng giải thích : Như Chư 
Phật không sát sinh là đem cảnh giỏi thù tháng của chư 
Phật cùng các việc nên làm đề ra trưđc, từ chổ "Con 
tên là" trỏ xuống, hién thị Giỏi tử nên làm như Phật. 
Nói cách khác, lấy Đức Phật làm chuẩn, Đúc Phật làm
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sao ta làm vậy. Trí Độ Luận giản lược, nhưng trong các 
kinh luận khác, phải qua phần vấn đáp mổi tuyên 
thuyết giỏi tuđngỗ Nhu hỏi có thế giữ đưộc không, được 
hay không, không nhất định bó buộc, tùy sức mà hành.

Trưỏc tiên thọ tam quy, rồi cảm phát giỏi thể của bát 
giỏi, sau đó tuyên giỏi tuóng, để hiểu rõ sụ thọ trì từng 
giỏi. Tuy vậy vẫn chưa kể là tác pháp viên mãn, còn cần 
ngưòi thọ giói phải phát nguyện nữa, nếu thọ giỏi mà 
không phát nguyện, tuy có công đức, nhưng rất ít. Phải 
biết bát giỏi thuộc về hạnh, phát nguyện thuộc về 
nguyện. Hạnh nguyện tuơng ưng phối họp, mổi thành 
phúc huệ tháng nghiệp. Nếu chỉ có giỏi hạnh, không 
có nguyện lực duy trì, khác nào đồ gốm không qua lò 
nung, chung cục đùng không đuộc. Cho nên Giđi su 
sau khi truyền Tam quy ngũ giỏi, nhất định phải bát 
Giỏi tử đối trưđc Tam Bảo chí thành khẩn thiết phát 
thệ nguyện. Lúc phát nguyện, chỉ e nguòi sơ tâm thọ 
giỏi không biết cách nào để phát, nên phải do Giđi sư
thuyết, cho Giổi tử nói theo như :"Con tên là.............,
chí thành phát nguyện : nay do công đức bát quan trai 
không đọa ác thú bát nạn biên địa, trì công đức này, 
nhiếp thủ hết thẩy ác pháp của chúng sinh. Công đức có 
được, xỉn huệ thí đến muôn loài, khiến họ thành đạo Vô 
thượng chí chân, tương lai nơi ba pháp hội cùa Phật Di 
Lặc được độ tận sinh lão bệnh ró"ễ Nói ba lần, mỗi lần 
lậy một lậy, nhò tâm nguyện này, vùa trừ được tam đồ 
bát nạn, vừa nhiếp thủ mọi ác pháp của chúng sinh, lại 
hồi huỏng công đức trì giỏi đến chúng sinh, khiến đều 
thành tựu Vô thuộng bồ đề. Tự thân không còn đọa ác 
thú bát nạn, thuộc về tư lọi, khiến chúng sinh thành
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chính giác, đó là lọi tha. Tự lọi lội tha là tinh thần vì 
ngưòi mà thọ giỏi, không phải vì mình.
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Chương VIII
Chi Số Biện Biệt

Các giỏi của hàng đệ tử Phật thọ, phần đông có số mục 
nhất định, như ngũ giới của tại gia, mưòi giới của sa di... 
Nay bát quan trai giỏi mà quý vị thọ, hiển nhiên là bát 
chi giỏi, chẳng có gì đáng nói, nhưng từ các số mục đưộc 
liệt ra trong kinh luận, lại có sai khác, ngay đến thú tự 
của giỏi điều, cũng có sự khác biệt về trưỏc sau. Sâu 
hon nữa, còn khác về khai và hộp. Có kinh khai giỏi 
điều này, kinh khác ngược lại, sự kiện này không khỏi 
khiến chúng ta cảm thấy bát quan trai giói có phần nào 
phức tạp.

Tuy bề ngoài có nhiều sai khác, nhung xét về thể nghĩa 
thì tính chất của nó vẫn không thay đổi, đã chẳng tăng 
cũng chẳng giảm bổt, vẫn là bát quan trai giỏi mà chúng 
ta muốn rióĩ đến. Vấn đề ỏ chỗ chúng ta phải xử lý thế 
nào sự sai khác đó. Luận Tỳ Bà Sa nó i: "Do vì Cận trụ 
luật nghi có đủ tám chi, nơi năm tăng ba, nơi mưòigiảm 
một, hợp hai làm một, khai một làm hai". Đó là so sánh 
giữa ngũ giỏi, bát giói và thập giỏi, nói rõ bát giối sỏ dĩ 
thành bát giỏi, là do ngoài ngũ giỏi tăng thêm ba giỏi, 
hoặc tại thập giỏi giảm bỏt đi một. Dù thấy ngũ giỏi, 
bát giỏi và thập giỏi có tính chất tương thông vỏi nhau. 
Nói đúng hơn, lìa ngũ giỏi và thập giỏi át không có bát 
giỏi.
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Trong Luận gọi là nơi năm tăng ba, ý chỉ bát giới không 
phải cái gì riêng khác, mà chính là ngũ giỏi thêm ba 
thành ra bát giới. Ba giói tăng thêm, trong Luận đã chi 
rõ -."Không thoa hương thơm, đeo hoa, múa ca xem 
nghe là giđi thú sáu trong bát giđi, lấy "không năm ngồi 
giường cao rộng" làm giđi thứ bẩy trong bát giỏi, lấy 
"không ăn phi thòi" làm giđi thứ tám. Bát giổi theo thư 
lỏp như vậy, rõ ràng hợp "không thoa hương hoa" vói 
"ca múa xem nghe" làm một. Lại ba giđi tang thêm, 
chinh la bôn giổi sau của Sa di giói. Do hợp hai giới sáu 
và bẩy làm một, nên chi còn bat giỏi. So vđi mưòi giỏi 
Sa di, Cận trụ luật nghi chỉ thiếu một giỏi "không cất 
giữ kim ngân bảo vật

Trong Luận gọi là nơi mưòi giảm một, ý nói hai chúng 
tại gia thọ bát quan trai giỏi, so vỏi mưòi giỏi Sa di chi 
bỏ bổt một là đủ. Phải biết muòi giđi sỏ dĩ được gọi là 
mưòi giổi, do vì phân khai "trangsức hương hoa" vđi"ca 
múa xem nghe" làm hai giỏi, đó là điều trong Luận gọi 
là "khai một làm hai" va thêm giỏi "không cất gia kim 
ngữn bảo vật thành mưòi giói Sa di. Luận theo ngũ 
trần th ì : "ca múa xem nghe" chỉ hai trần sác và thanh 
"bôi thoa trang sức hương hoa" chỉ cho hai trần hương 
và xúc. Bổn trần này nhiểm ô, không dễ gây tán loạn 
hay trạo cử, mà dễ gây kiêu sa phóng dật, tạo chưỏng 
ngại cho việc tu học. Cho nên bất luận đã sống hay 
đang tập đòi sông xuất gia, đều bó buộc phải xa ròi 
những thứ này, giả sủ không thể xả hẳn thú đó, tất khó 
sống an trong cảnh xuất gia.

Bon tran sac thanh hương xúc, đã là nhân duyên 
chưống đạo, vì sao "thoa sức hương hoa" và "ca múa
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xem nghe" lại khai hộp bất định như vậy ? Trong Luận 
Bà Sa có nói như sau :"FĨ sự trang nghiêm thay đổi tùy 
chỗ, nên hợp lại lập thành một chi". Trang nghiêm ỏ 
đây có nghĩa là trang điểm, ăn mặc. Thói thưòng nguòi 
đòi, bất luận là nam hay nữ, ỏ đông hay tây, đều có 
thiên tính thích đẹp. Cú bát đầu đến tuổi, dù không ai 
dậy, cũng tự biết trang điểm, chẳng nhũng khảo cứu 
giỏi về y phục, lại rành rẽ về các món trang sức, chưa 
đủ, còn thêm các mùi nưốc hoa, phấn son đủ cả bôi 
trên thân thể, để tăng vẻ diễm lệ cho mình, sao cho kẻ 
qua đưòng cũng phải liếc ngó. Nhưng do vì phong tục 
mỗi noi mổi khác, nên các món trang sức không giống 
nhau.

Một số ngưòi cho ràng đó là trang nghiêm, hay gọi theo 
thế tục là đẹp xinh, nào dè đó là căn nguyên của tội ác, 
tội ác tầy trồi nào cũng do đây sinh. Đức Phật biết họa 
này không phải là nhỏ, nên chẳng những bát ngưòi xuất 
gia phải mặc áo hoại sác, mà đến hàng tại gia đến chùa 
tu học cũng phải ăn mặc chỉnh tề đon giản, tuyệt đối 
không được ăn mặc hoa hoè diêm dúa. Nưổc hoa phấn 
sáp thoa thân, Dúc Phật chẳng những không cho ngưòi 
xuất gia dùng, mà cả nhũng nguòi phát tâm tu học đòi 
xuất gia cũng không được dùng, bỏi vì những thú này 
là những ngoại duyên có sức xúc phạm đến giỏi pháp.

Ca múa xem nghe, thuộc về cảnh giđi mắt thấy tai nghe 
của hai trần sác và thanh. Ca múa có tính cách bảo thủ 
của ngày xưa, mà Dúc Phật còn cấm, huống hồ loại ca 
múa có tính chất đồi trụy của ngày nayể Những thứ làm 
vui tai mắt này, thoạt nhìn thì không thấy nguy hại, 
nhưng nếu thuòng tiếp xúc, chẳng nhũng đạo nghiệp
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của ta phải hủy phế, còn từ từ phát sinh dục niệm, khiến 
bao chí hưỏng trong sáng, không còn an trụ noi Phật 
Pháp nữa, lâu dần bị chuyển, lìa xa Phật Pháp, đến 
chốn sa đọạ, đắm trong ca múa không thoát ra được. 
Cho nên bất luận xuất gia rồi hay đang tập xuất gia, tự 
mình không đưọc ca múa, và còn không được cố ý đến 
ca lâu vũ sảnh xem nghe.

Giỏi tuổng của bát giỏi, chẳng phải chỉ có "thoa hương 
trang sức" vđi "ca múa xem nghe" hoặc khai hoặc hộp 
bất đồng, cũng có khi hợp "ca múa xem nghe" vđi ''ngồi 
nằm giưòngcáoto" làm một chi. Nhu Tư Phần Luật 
Yết Ma và Bốt Thức Chính Phạm đều hộp như vậy. 
Cho dù trong kinh luận có nhiều cách giải sai biệt, 
nhưng ngưòi thọ bát quan trai giỏi vẫn nên chấp hành 
nghiêm chỉnh các giỏi điều của Đức Phật quy định, như 
vậy thì vẫn không có khác biệt. Chẳng qua khi thuyết 
giổi tưỏng, có khi đem điều này thuyết vào giỏi điều 
này, khi thuyết vào giđi điều kia, nguòi không biết cho 
là có sự sai khác, kỳ thật, chỉ bảo chúng ta, những ngưòi 
thọ giđi pháp, không nên làm cái này cái nọ là được rồi, 
còn chuyện nên theo cách hộp nào, không phải vấn đề 
quan trọng. Cho nên chúng ta chỉ coi trọng tinh thần 
giỏi luật, bất tất coi trọng thái quá đến sự khai hợp 
trong văn tự.

Còn vấn đề ''giường cao rộng lớn", thiên hạ bận rộn cả 
ngày, đến chiều tối ắt muốn ngủ nghỉ, để khôi phục lại 
sức khoẻ sau một ngày mỏi mệt, nếu không cái thân 
mong manh này át không chịu đựng nổi. Giấc ngủ chỉ 
đế khôi phục sức khoẻ, nên chỉ cần ngủ sao cho ngon 
giấc, còn giưòng chiếu chi là phương tiện phụ thuộc.
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Như thê nhân chú trọng giưòng nàm, nệm dầy trưổng 
rũ, mềm mại thu thích, đã nguộc lại khiến họ điên đảo 
mộng tưỏng, không thể được giấc ngủ ngon lành, như 
vậy đâu còn đúng như ý nghĩa chính yếu của giấc ngủ 
nữa. Đức Phật biết điều này có ảnh hưỏng nhiều đến 
sức khoẻ của thân thể, nên đặc biệt chế giỏi "không 
nằm ngồi giưdng cao rộng" để khiến hành giả ngay đến 
lúc ngủ nghỉ, cũng niệm chính đạo, tránh không để thòi 
giò luống không.

Giường cao rộng không được dùng, như vậy giuòng 
theo Phật chế như thế nào ? Phật chế sàng tòa, cao 
không quá tám gang tay Như Lai (Như Lai toàn thân 
cao trượng sáu thưổc, gang rộng hai tấc), theo thưỏc 
tầu ià một thưỏc sáu tấc. Rộng ba khuỷu tay Nhu Lai 
(khuỷu tay Như Lai dài một thưỏc tám tấc), theo thưỏc 
tàu là năm thưỏc bốn tấc. Trong kinh A Hàm nói rõ : 
"Chiều cao thưóc sáu chẳng cao, chiều rộng bốn thưóc 
chẳng rộng, chiều dài tám thước chổng to". Theo kích 
thưỏc này là thù trì cấm giỏi của Như Lai. Nếu vượt 
qua kích thưổc này át phạm giỏi. Nguồi xuất gia luôn 
sống đơn giản, tránh kiêu xỉ, mỏi tưong ưng vỏi Thánh 
đạo, nên các vị Tỳ kheo thòi đức Phật có nhiều vị 
thưòng ngủ dưỏi cội cây, có vị lại qua đêm tại gò mả, 
chẳng khi nào nghĩ chuyện giường nàm có thư thích 
không. Còn nhu các vị ỏ đây chỗ nằm đon giản, đó là 
tuân theo luật chế đó vậy.

Giường năm cao thấp to nhỏ, chẳng phải chỉ về mặt đo 
lưòng, mà cả về mặt chất liệu nũa. Như các nhà giàu 
có ngày xua ỏ Trung Quốc, giuòng nằm cũng được điêu 
khác chạm trổ tinh chí, còn đính ngọc lát vàng, cho đến
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các ngọa cụ, như màn, mền, đều toàn bằng gấm vóc tế 
nhuyén, hoa lệ cực kỳ. Như thế tuy về mặt đo lưòng 
không quá sự quy định của đức Phật, nhưng về mặt chất 
liệu lại cao xa hoa lệ thái quá, nên cũng không phải chỗ 
dùng của Phật tửẽ Nếu thọ dụng những thứ trân quý 
như vậy, khồng những thành thói quen mê nhiém 
những món xa xỉ, quên cả tu Thánh đạo, mà còn tăng 
truỏng tính kiêu mạn cao ngạo, thành thử đức Phật 
khổng cho hàng đệ tử hưỏng thụ như vậy. Chư vị ngày 
nay học tập đòi xuất gia, nên tập các thói quen như vậy.

Sau cùng là vấn đề "không ăn phi thdr. Có ngưòi cho 
giỏi này là giỏi quan trọng nhất trong bát giỏi, thật thì 
bát giỏi giỏi nào cũng quan trọng, khó mà phân biệt 
được giỏi nào quan trọng nhất. Có điều đối vỏi ngưòi 
xuất gia, nên nghiêm cách sống không ăn phi thòi. Tăng 
đoàn thòi đúc Phật rất coi trọng giỏi này, ngay đến hiện 
nay Tỳ kheo của các xứ Nam Tông đều như phẩp 
nghiêm thủ giỏi này. Giả sử có vị Tỳ kheo nào ăn quá 
ngọ, chẳng nhũng Tăng đoàn không chấp nhận, mà 
ngay đến tín chúng cũng khônơ bỏ qua điều này. Nhưng 
ỏ Trung Quốc giỏi này đã không được xem trọng, đừng 
nói ngưòi xuất gia không ăn ngọ, đã không bị xã hội 
phê bình, mà dẫu có vị Tăng nào ăn ngọ, cũng thưòng 
bị mọi ngưòi khuyên bỏ. Chư Tăng Trung Quốc chưa 
từng nghiêm trì giổi này, phải nói do tại hoàn cảnh mà 
ra cả.

Ăn uống vốn dĩ là động lực chủ yếu để duy trì sinh 
mạng, dù là sinh mạng của ai, nếu không ăn uống tuyệt 
đối không thể tồn tại. Nên trong kinh Phật nói \"Tất cả 
chúng sinh đều nương vào ăn uống mà còn". Quan sát
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hiện thật ỏ thê gian cũng đủ thấy chưa từng có ai không 
nhò ăn uống mà được tòn tại lâu dài. Thê gian sỏ di 
phát sinh đủ chuyện, chi do vì vấn đề sinh tồn. Sinh tồn 
tất cần sinh hoạt, sinh hoạt tuy có nhiều mặt, nhưng ăn 
uống vẫn là mặt quan trọng nhất. Cho nên thê nhân 
đối vỏi vấn đề ẩm thực luôn luôn là nhu càu, mong sao 
cho mỗi bữa đều phong phú món ăn, chính vì mổi ngưòi 
đều nhu cầu như thế, nên một mai cầu không toại ý, 
bấy giò các hành vi bất thiện sẻ bắt đầu hiện khỏi, đưa 
đến nhiều vấn đề nghiêm trọng cho xã hội, thậm chí 
gây ra bạo động đáu tranh.

Tuy chúng ta học Phật, nhưng vẫn là nguòi phàm, nên 
vẫn phải dựa vào ăn uống đé sổng, hầu tu học Phật 
Pháp. Ăn uống đã là mục đích nuôi thân học Đạo, nên 
chỉ cần đủ nuôi sống cho thân mạng này, sao cho sác 
thân đủ sức khoẻ, là đã đạt được mục đích của sự ăn 
uống. Không cần phải chọn lựa hay phân biệt ngon dỏ, 
càng không như tục nhân quen thói không thịt ăn 
không no. Đối vỏi điều này, trong kinh Di Giáo đức 
Phật chi bày cho các vị Tỳ kheo thực hay :"Các vị Tỳ 
kheo, coi chuyện ăn uống, như lá uống thuốc, dù ngon 
dù dỏ, cũng không tăng giảm, chỉ đê nuôi thân, cốt trừ 
đói khát, như ong hút nhụy, chỉ lấy vị hoa, không làm 
tổn sắc. Tỳ kheo cũng vậy, thọ ngưdi cúng dưòng, đê trừ 
tự não, không được cầu nhiều, hoại mất thiện tâm. Thí 
như người trí, phải lượng sức bò, chịu được nhiều ít, 
không nền quá phần, làm kiệt súc nó". Dưỏi mát Đức 
Phật, ăn uổng chỉ là thứ thuổc hay trị bệnh đói khát, 
dù ngon dù dỏ, ãn uổng xong hé thấy no đủ là đuộc, 
tuyệt đối không như nguòi tại gia ăn uổng không ngại 
chế biến mất công, hay thấy ngon thì ãn thêm chút nũa,
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nếu dở thì ít đi, mà quên cả Thánh đạo mình đang tu. 
Đức Phật chế Tỳ Kheo thác bát xin ăn, tín chúng cúng 
gì ăn nấy, có đâu mà lựa chọn ngon dở. Nhưng khi Phật 
Pháp truyền đến Trung Quốc, do vì chế đọ thác bát 
chua thế thục hành, Tăng Ni tại chùa chiền, tự lo ăn 
uống, nên không tránh khỏi chuyện lo chọn ngon dỏ, 
thậm chí tại các chùa miếu, làm món chay ngon hơn cả 
món mặn, nên cả ngày bỏ hết thòi gian vào nhà bếp, dĩ 
nhiên vì vậy phải xa lìa Phật Pháp.

Đúc Phật quy định các vị Tỳ Kheo đối vđi việc ăn uống 
không được để tâm đến chuyện ngon dở, cùng chế định 
giói không ăn phi thòi cho Tăng chúng, sỏ dĩ gọi là 
không ăn phi thòi, là vì thòi gian ăn đã được quy định 
rõ ràng, ngoài giò quy định này nhất quyết không ăn. 
Vậy thòi gian nào được quy định cho ăn ? Kinh La 
Tam Muội n ó i: "Sáng sớm giỏ chư llúên ăn, giữa trưa 
giò chư Phật ăn, buổi chiều giò Súc sinh ăn, buổi tối giò 
Ngạ quỳ ăn. Như Lai muốn (chúng sinh) dứt trừ lục 
thú (8), khiến được nhập đạo, nên chế định (thọ trai) giò 
(ăn) của chư Phật". Điều này không khác gì bảo chung 
ta, Tỳ kheo chi được ăn một bũa giữa trưa như chư 
Phật, ngoài ra đều không phải là giò ăn. Trong Kinh 
tuy nói vậy, nhung vẫn có giải thích về thòi thực và phi 
thòi thực như sau : Tù sáng sỏm mặt tròi mọc cho đển 
giữa trưa là giò ăn đưộc, bóng mật tròi quá giũa trưa 
một sợi tóc, cho đên sáng sóm ngày hôm sau, là giò 
không được ăn, và gọi đó là giữ giói ăn ngọ hay quá ngọ 
không ăn. An uổng là sụ ham muốn lỏn của nhân sinh, 
không có loài nào thích thú ăn uống cho bàng loài 
ngưòi, đức Phật vì sao nghiêm cách hạn chê' sự ăn uống 
của ngưòi xuất gia ? Phải biết ăn uống dù là chuyện cần
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cho mỗi ngày, song có vẻ là chuyện không quan trọng, 
nhưng nó liên quan rất nhiều đến đạo nghiệp của 
chúng ta. Tục ngữ có câu :"ăn no sinh dâm dục", đủ biết 
ăn uống là duyên tăng thưộng cho dục của nam nữ. 
Trong luật sỏ dĩ Đức Phật hạn chế nhiều về vấn đề ăn 
uống, mục đích lỏn nhất và cũng quan trọng nhất, là 
để chữa trị dục vọng cho nhân sinh. Vì dục là kẻ địch 
đối đầu làm chưỏng ngại cho sự giải thoát, ngưồi cầu 
tìm giải thoát nếu muốn đối trị kẻ địch này, phương 
tiện hay nhất chính là sự giảm nhẹ vấn đề ăn uống.

Giỏi không ăn phi thòi, chẳng riêng Tỳ kheo nên giữ, 
mà là giói chung cho hàng ngũ chúng xuất gia, và ngay 
đến hàng tại gia thọ bát quan trai giòi, đúc Phật cũng 
chế định phải giũ giỏi này, như vậy giói này rất quan 
trọng đối vổi Phật giáo. Nói ra thực tàm quý, các vị thọ 
bát trai giỏi, đúng theo luật chê quy định, phải đổi trưỏc 
chư Tăng trọn đòi không ãn phi thòi mà thọ giỏi, nhưng 
như chư Tăng ngày nay thì thực ít ngưòi giữ giỏi này. 
Lại phần đông những vị Tăng phát tâm giũ giỏi không 
ăn phi thòi này, lúc giũ lúc bỏ, khó mà chác giũ được 
suốt đòi. Ngay đến tôi củng chưa thể làm đuộc, cho nên 
tuy vì các vị truyền thọ bát quan trai giói, nhưng trong 
lòng không khỏi hổ thẹn vô cùng. Có điều vì chư vị 
truyền giỏi rồi, các vị trong một ngày đêm, có thể như 
pháp thủ trì thanh tịnh, vẫn là một điều tốt vô cùng.

Biện biệt phân tách chi số cùa bát giỏi, chù yếu biện 
biệt sự khai hộp cùa tam chi sau, còn năm giỏi đầu cùng 
Cận sụ luật nghi không khác, bình thòi giảng cũng đã 
nhiềuắ Ba chi sau đã có sụ khai hộp và thứ lỏp khác 
nhau, sau khi đã phân tách rõ, sãn luợc giải ba chi, để
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quý vị hiểu biết chính xác về bát giỏiể Song tôi muốn 
nhác quý vị giổi bất tà dâm của ngũ giỏi, trong bát giỏi 
phải đổi lại là bất dâm dục. Trong xuất gia luật nghi 
quỵ định hoàn toàn đoạn dâm, các vị nay học đòi sống 
xuât gia, nên phải giữ giđi cả đòi không dâm của chư 
Phật. Nếu không trừ sạch được, dâm dục, không những 
khó sống đòi xuất gia, mà còn ngăn trở chuyện giải 
thoát. Dó là điều chúng ta phải lưu ý.

Theo sụ phân biệt chi số, Cận trụ luật nghi cùa chúng 
ta vừa đúng tám giỏi, đã không tăng thành chín chi 
được, cũng không giảm thành bẩy chi. Nhưng vì sao chỉ 
có tám chi ? Câu Xá Luận nói :"Bốn giới chi đầu thuộc 
về tính lội, đểphòng tính tội phát sinh, nền phải chếgiới 
này. Giới uống rượu thứ năm, thuộc về phóng dật, vì sợ 
thãt niệm rồi vọng tạo bốn tính tội, nên phải chếchi thứ 
năm không uống rượu. Ba giói sau cùng, dể phòng sự 
kiêu dật, nên Phật chế ba chi sau". Do đó, giản lưộc 
bằng bài tụng .ế

Giỏi, bất dật, câm ngăn,
Tứ, nhất, tam gồm tám 
Dể phòng các tính tội,
Thất niệm và kiêu dật".

(Giỏi, bất dật, cấm chi 
Tứ, nhất, tam như thú 
Vị phòng chu tính tội 
Thất niệm cập kiêu dật)

Chẳng những Câu Xá Luận giảng như vậy, Thành Thật 
Luận cũng nói: "Trongđó, bốngỉớiđàu là thật ác, uống
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rượu là cửa các ác, còn ba giới sau là nhân duyên phóng 
dật, ngưdi nào ũa năm món ác là nhân duyên phúc, lìa 
ba món sau là nhân duyên đạo. Cư sĩ dầu yếu kém thiện 
pháp, nhưng có thể khỏi nhân duyên đạo, nên thành tựu 
ngũ thừa bằng tám giới này". Ba giổi sau của bát giới, 
có thế xả lìa nhân duyên, không còn bị trần cảnh bên 
ngoài lay chuyến nữa, cho nên (có thể) làm nhân duyên 
thù thắng cho chính đạo, cơ sở (căn bản) cho tam thừa 
thánh đạo, hoàn toàn xây dựng trên các giổi này. Bỏi 
vậy phát tâm thọ bát quan trai giỏi rồi, không nên coi 
thưòng các giỏi. Vì sao ? Ba giói sau, ngỡ là bình 
thưòng, nếu không nghiêm chỉnh thọ trì, thì chác chán 
ta không có phần trong xuất thê tam thùa thánh đạo, 
như vậy sao dám coi thưòng ? Nói chung, bát giỏi tuy 
là giỏi cho hàng tại gia thọ, nhưng thành Phật phải do 
nhân duyên này mà thành tựu. Như Kinh nói :"Ta nay 
thành Phật đạo, vốn từ bát giới mà ra". Bát quan trai 
giỏi tu học Thánh đạo quan trọng như vậy, nên tôi hằng 
mong mỏi quý vị phát tâm thọ trì.
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Chương IX

Vấn Đề Liệu Giản

Hôm nay là lần thứ chín quý vị thợ bát giỏi, trong các 
lan trươc tôi đã trình bày nhieu vấn đề liên quan đến 
bát trai giđi, hiện tại muốn cùng các vị liệu gian một số 
vấn đề, để các vị trong lòng không còn mối thác mắc 
nào nữa về bát giói, an tâm phụng trì hàng tháng 
không còn thối tâm. Nhò vậy, các vị có thể dựa vào 
công đức này băng qua khổ hải, không còn đám chìm 
trong sinh từ nữaẵ

Thuở giò đệ tử Phật đuộc chia làm bẩy chúng, có giỏi 
pháp khác nhau, như hai chúng tại gia có ngũ giổi Tỳ 
kheo và Tỳ kheo ni có cụ túc giỏi’ Sa di và Sa di nỉ có 
thập Thưc xoa ma na có sáu pháp giổi, còn các vị 
thọ bát giói thuộc về chúng nào ? Trưđc hết phải biết 
bát giỏi là giỏi một ngày đem, còn ngũ giỏi thuộc giỏi 
tận hình thợ (giỏi suổt đòi). Nếu nói hát giỏi thuộc về 
hai chúng tại gia, thì bát giỏi không phải giỏi tận hình 
thợ, nen tợ hô không thuộc về hai chúng tại gia. Như 
thế phải quyết định thế nào ?

Bát giỏi không phải là giđi tận hình thọ, nên nếu bảo 
ngưòi thọ giỏi này thuộc Ưu Bà Tác (Di) át không khỏi 
có vân đề xẩy ra. Bỏi thông thuòng có giỏi tận hình thọ 
mổi gọi là Ưu Bà Tắc (Di). Song ngưòi thọ bát giỏi, 
trên thân mang giói trọn ngày đêm, lại không có tên 
nào để chi, nhưng trong học phải Phật giáo có khi gọi
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hạng ngưòi này là Trung gian nhân (ngưòi ỏ giữa), hay 
Mộc xoa bát giỏi, ngoài bẩy chúng. Như Tát Bà Đa 
Luận nói :”Ngưdi thọ bát giới, trong thất chúng, thuộc 
về chúng nào ? Tuy không có giói chung thân nhưng có 
giới một ngày đêm, nên gọi là Ưu Bà Tắc. Nếu gọi như 
vậy, lại không có giới chung thân, nếu không gọi như 
vậy, lại có giói một ngày đêm. Nên chỉ gọi là Trung gian 
nhân, tức ngoài thất chúng lại có Mộc Xoa Bát Giói''. 
Sự thật, ngưòi thọ bát giỏi cũng có thể gọi là Ưu Bà 
Tác, song phải thêm hai chữ Tịnh Hạnh. Nên khi thọ 
giỏi pháp, danh xưng hộp nhất là Tịnh hạnh Ưu Bà Tác 
(Di).

Phần trên đã nói nguòi thọ bát giỏi nàm ngoài thất 
chúng, là do noi sụ phân biệt của các học giả Hũu bộ 
về giỏi tận hình thọ và giđi nhật dạ. Nhưng từ các kinh 
Hữu bộ, thành lập một phái riêng gọi là Thành Thật 
Luận chủ, nói trong Thành Thật Luận, nguòi hành bát 
giối không ngoài thất chúng, bòi vì bát giối thông suốt 
và thu nhiếp hai chúng tại gia. Lại xét lý do Phật chế 
bát giổi, thì chính vì tại gia chúng, gần đây Hoằng Nhất 
Luật sư trong "Phổ khuyến xuất gia nhân thường ưng 
thọ bát giói văn" tuy dựa theo Kinh Dược Sư chứng 
minh ngưòi xuất gia cũng nên thường thọ bát trai giỏi, 
nhưng ngưòi phát tâm thọ bát trai giói, dĩ nhiên đa sổ 
vẫn là ngưòi tại gia. Đồng thòi ngưòi thọ bát trai giới 
đa số đều đố thọ ngũ giối (không thọ ngũ giói vẫn có 
thể thọ bát giổi). Hiện tại tuy chỉ thọ giới một ngày 
đêm, nhưng nhò sự tuyệt dâm, nên tháng hơn ngũ giói 
không tà dâm, do vậy gọi là Tịnh hạnh Ưu Bà Tác (Di).
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Các vị đều đã rõ, nếu thọ trì được đủ năm giỏi thì thật 
lý tưỏng, nhưng nếu cảm thấy không thể giũ nổi các giđi 
tôn nghiêm này, đức Phật cũng tù bi phương tiện cho, 
hơn nữa cũng không quy định cúng ngắc, do ngưòi phát 
tâm tùy súc muốn thọ trì bao nhiêu giỏi thì thọ bấy 
nhiêu, nên có mân phần, đa phần, bán phần, thiểu 
phàn, nhất phàn Ưu Bà Tác (Di) khác nhau. Vấn để 
hiện tại các vị thọ bát trai giỏi có phải thọ toàn bộ hay 
không ? Căn cú theo phẩm Bốt Giới của Thành Thật 
Luận : "Diều này cũng không nhất định, tự lượng súc 
mình thọ được bao nhiêu thì thọ bấy nhiêu, tuyệt đối 
không nên miễn cưỡng, nếu cứng ngác quy dịnhphải thọ 
hết, giả như không thê nghiêm trì, hú chẳng gây thêm tội 
sao ?". Cho nên chúng ta thường nói : Đúc Phật chế 
giỏi rất linh động, mục đích để giúp ngưòi giải thoát, 
không phải dể làm khó ngưòi.

Khi thọ bát quan trai giới, phải thụ tù sáng sỏm trong 
ngày là đúng pháp nhất, nếu để sau ngọ mỏi thọ thì 
không đắc giỏi. Nhưng trong Bà Sa Luận lại phương 
tiện nói :"Ngưdi phát tâm thụ %iói, giả sứ nghĩ rằng ngày 
mai mình phải thọ giới, nhưng đến lúc đó, tự nhiên gặp 
chuyện phải lo, quên bén mất bát quan trai, cho đến khi 
xong việc về nhà dùng bữa mới chực nhớ lại, vội đến thọ 
bát quan trai giỏi củng có thể được. Nluíng diều này 
không những không thể coi lả đương nhiên, mà phải sinh 
tâm tàm quý, cho rằng mình quá lơ là, tù nav về sau 
không được lùm thành lệ". Nếu một lần như vậy, rồi từ 
đó trỏ đi cú vậy mà làm, thì thực trái vổi pháp. Mong 
các vị lưu ý điều này cho.
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Ngưòi thọ bát giỏi phải thọ nơi Truyền giỏi sư, dĩ nhiên 
Giói sư phải là ngưòi xuất gia, trong ngũ chúng xuất 
gia, chúng nào cũng làm Bát giđi sư đưộc, chỉ cần vị này 
thủ trì giỏi không ăn quá ngọ. Nhưng hiện tại lại phát 
sinh vấn đề, vạn nhất không có Tăng thì ta phải làm 
sao để thọ giđi ? Có phương tiện nào đặc biệt cho 
chúng ta thọ giỏi không ? Có thể đối truổc Phật, tự 
nguyện thọ hành bát giỏi, vẫn đắc giổi như thưòng, lõ 
tượng Phật cũng không có, thì phải làm sao ? Vẫn có 
thể thọ giỏi, nhất tâm hưỏng về không trung, trong tâm 
tưỏng và miệng nói nhu vầy :"Cơn nay thọ trì bát quan 
trai giói", nhu vậy cũng vẫn đắc giỏi. Bỏi vì pháp thân 
chư Phật biến khắp hư không, hành giả cứ dụng tâm 
chí thành, tâm cung kính, tâm ân trọng, tâm thanh tịnh 
mà càu tất sẽ cảm úng và được đác giổi.

Thọ hành bát giỏi là chuyện đại công đức, nhiều ngưòi 
phát tâm thọ giđi này, đó là điềm lành, vì như thê chả 
những chúng tỏ tâm nguòi hưđng nhiều về thiện, còn 
cho thấy Phật Pháp được phổ cập hơn. Nhưng thêm 
một vấn đề là phát tâm thọ một lúc nhiều nguòi hay chỉ 
riêng một ngưòi thọ thôi ? Hành Sự Sao trích dẫn Kinh 
Thiện Sinh '."Thọ bát giói không được đông, chỉ riêng 
mình thọ", sỏ dĩ trong kinh nói chỉ riêng một ngưòi thọ, 
vì để hành giả chuyên tâm nhất ý đến giỏi hạnh mình 
thọ, không để cho tâm niệm thuần khiết này bị các hổn 
loạn khác làm động. Hiện tại các vị thọ bát quan trai 
giổi đều là nhiều ngưòi cùng thọ, trên tình lý thì không 
có gì hại, nhũng đổi vổi giỏi luật thì không mỹ mãn, 
nhung đó là biện pháp bất đắc dĩ, chi mong các vị bảo 
trì nghiêm túc, không nên gây ồn náo.
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Thọ hành bát giỏi dĩ nhiên là nhiều công đức, song hiện 
tại nêu có ngưòi triiỏc kia làm việc cho chính quyền, 
rồi vì nhiệm vụ mà tùng giết hay đánh đập ngưòi khác, 
nay phát tâm học Phật, biết điều hay của Phật Pháp, 
muốn đến càu thọ bát trai giổi, thì có đắc giổi hay 
không ? Đối vỏi vấn đề này, có thể nói '."Bất kể  quá khứ 
họ ác như thếnào, tạo tội đến đâu di nữa, nay phát tâm 
cầu thọ bát trai giói, chỉ cần chí thành khẩn thiết sám 
hối các nghiệp tội quá khứ, thì vẫn thành tựu giới pháp, 
nếu không chịu sự sám hối, thì do các nghiệp tội sâu dầy 
kia cản trỏ, nền có thọ giói cũng không thành tựu giới 
pháp".

Ngay bản thân người thọ giỏi cũng vậy, giả sử như xưa 
nay thọ trì rất thanh tịnh, chưa từng động niệm phạm 
giổi, nhưng gặp phài ác duyên đặc biệt, bức phải bỏ 
giỏi, thử hỏi nên phương tiện xả như thế nào ? Biện 
pháp lý tưỏng và hay nhất đưong nhiên là dùng vô số 
các phương tiện thiện xảo, trang nghiêm hộ trì, thà mất 
sinh mạng này, quyết không bỏ các giỏi đã thọ. Còn 
như trong tình cảnh bất đác dĩ, không xả giỏi không 
xong, muốn hy sinh tính mạng cũng không được, lúc đó 
đành phải phưong tiện xả giỏi pháp. Khi xả giỏi pháp, 
chi cần một người chứng, nói ro nhân duyên bất đác dĩ 
phải xả giỏi là xong, không cứ phải xả giổi trưổc chư 
Tăng, vì đó là bị ác duyên phải xả giỏi, đâu phải là ý 
mình muốn.

Bị ác duyên bức phải xả hoặc hủy giỏi, tuy vấn là nghiệp 
tội, song không nặng, vi không phải ý muổn của chính 
mình, nén khi thoát được ác duyên rồi, chí thành sám 
hối để trừ diệt tội lói, sao cho khi sám hổi cảm được
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điềm lành, lúc đó mỏi thinh càu thọ lại giđi, như vậy 
vẫn thành tựu giỏi pháp. Trưòng hộp có ngưòi không 
do ác duyên, mà do tụ phiền não noi mình xung động, 
khiến tâm ô nhiễm, hủy phạm giỏi pháp của Như Lai, 
tội ngưòi này nặng hon ngưòi trưổc, khó lòng mà sám 
hối để đưộc thọ giỏi lại. Vì vậy phải trang nghiêm hộ 
trì các giổi đã thọ.

Ngưòi thọ giỏi phải thọ trì giỏi thanh tịnh không được 
hàm hồ. Nhưng ỏ thế gian này, chuyện gì nói cũng dé, 
làm mổi khó, nhất là tịnh giỏi của Phật Pháp, lại càng 
không đơn giản như ta tưỏng tượng, nên Ân Thuận 
Luận Sư nói : "Thọ giới thì dễ, giữ mói khó". Như thọ 
bát trai giỏi, chả những không được giết, mà ngay đến 
đánh đập chúng sinh cũng khồng đuộc. Có nhiều ngưòi 
quen thói đánh mắng ngưòi, nghĩ ràng hôm nay thọ giới 
nên tạm thòi không đánh máng, mai xả giới rồi thì tha 
hồ đánh mắng, lối suy nghĩ này, tuy hôm nay không gây 
tội, nhưng không thể bảo là trì giỏi thanh tịnh. Hoặc 
gặp chuyện gì xúc phạm đến ý mình, liền nổi lôi đình, 
hoặc có chuyện phiền não gì của mình, mà gây thương 
hại đến tâm ý ngưòi khác, nhu vậy bề ngoài xem có vẻ 
không có gì phạm giổi, nhung trì giỏi kiểu này thực là 
bất tịnh.

Do vậy đủ biết muốn đưộc giỏi hạnh trang nghiêm 
thanh tịnh, phải luôn luôn kiổm điểm ba nghiệp, thân 
khẩu không được làm mất oai nghi, ý không đuộc vọng 
khởi tham sân si. Như vậy mỏi đưộc gọi là trì giỏi thanh 
tịnh, cho nên tôi thiết tha mong các vị hộ trì tịnh giới 
như giữ tròng con mát, để tránh đuộc mọi tội ác. Ngưòi 
thọ bát trai giỏi nếu có điều vi phạm giới pháp, không
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những không tăng tiến các giổi khác, cũng không thể 
sinh trưởng các thiện pháp, vì vậy phải luôn cẩn thận 
như pháp trì giói.

Giảng đến đây, tôi muốn kể một câu chuyện để chứng 
minh chuyện đuộc mất cùa trì và không trì giốiỂ

Thuỏ Phật tại thế, một lân Ngài thuyết pháp tại Kỳ 
Viên tịnh xá, có đông đủ chu Bồ Tát và Thanh Văn 
chúng, xế chiều có hai vị thiên nhân đến truỏc Phật. 
Hai vị này do quá khứ từng thọ bát quan trai giỏi, nhò 
cồng đức này dược sinh cỏi tròi, thân phóng hào quang, 
nên khi họ tđi, Kỳ Viên được hào quang chiếu sáng như 
ban ngày, khiển toán 1 ịnh xá chiếu ánh sáng vàng nhu 
bảo quang. Dức Phật biết rõ lai lịch của họ, đợi họ 
phóng hào quang xong, Ngài tùy theo căn co mà thuyết 
pháp cho họ. Hai nguòi nay nghe diệu pháp của chư 
Phật, như uống nuđc cam lồ, tâm khai ý giải, đốn ngộ 
được đạo huyền, siêu xuất tam giới, nên dành lỗ đuc 
Phật, trỏ vè cỏi tròi. Ngày hôm sau A Nan bạch P h ậ t:
' Hai vị tiên nhan hỏm qua đến càu pháp Thê Tôn, oai 
tuỏng kỳ đặc, tịnh quang diêu mục, hơn các ánh sáng 
thường thấy, không biết họ nhò công đúc gì mà đuộc 
phúc báo thù tháng như vậy ? Cúi mong Thê Tôn từ bi 
khai thị". Đức Phật liền kể cho A Nan nghe :"Cách đây 
không lâu, vào thòi kỳ mạt pháp của Đúc Phật Ca Diếp, 
có hai vị đạo sĩ tu càu sinh Phạm Thiên, không nhCĩng 
sinh cùng ngày, ổ cùng nơi, lại là bạn cùng chí hưđng. 
Nghe dược sự lọi ich của Phật Pháp, nhát là sự dễ tu 
tập cùa bát quan trai giỏi, và công đúc thù thắng của 
pháp tu đó, nên hai vị tu sĩ tịnh hạnh này, vốn dòng Bà 
La Môn, nhưng vì phát tâm cầu bát trai giói, nên chẳng
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ngần ngại tìm đến chu Tăng cầu thọ giổi pháp. Chư 
Tăng thấy hai ngưòi chí thành cầu giỏi, nên như pháp 
truyền bát quan trai giỏi cho họ. Hai ngưòi tuy chí tâm 
cầu bát trai giỏi, song tâm nguyện mỗi ngưòi mỗi khác, 
Bà La Môn lỏn muốn nương nhò công đức bát trai giổi 
để đưộc sinh thiên huỏng phúc báo, Bà La Môn trẻ lại 
muốn nhò công đức bát trai giối để kiếp sau trỏ lại thân 
ngưòi làm vua ỏ thê gian.

Sau khi thọ giổi, ai trỏ về nhà nấy, nghiêm túc trì giỏi, 
nhát là giối quá ngọ không ăn. Nhò công đức trì giỏi 
không phạm, anh Bà La Môn trẻ sau khi mạng chung, 
được như nguyện thác sinh về nhân gian làm vua một 
nước. Còn vị Bà La Môn lđn bị nguòi vộ búc bách quấy 
rày, nên phải chiu vộ ăn phi thòi, phá hỏng giỏi không 
ăn quá ngọ, do ác duyên này, không nhũng không 
thành tựu ý nguyện sinh thiên mà lại đọa lạc vào đưòng 
súc sinh làm rồng. Từ đó ngưòi và thú cách biệt, mỗi 
ngưòi chịu quả sưỏng khổ của riêng mình, không nhận 
ra nhau nữa.

Một hôm từ suối trôi vào một quả xoài, ngưòi làm vưòn 
vỏt đưộc đem dâng cho nguòi chủ vưòn, chủ vưòn lại 
dâng cho ngưòi khác, rồi đến tay vua, nhà vua thuỏ giò 
chưa ăn xoài, nay thấy ngon miệng nên muốn ăn mỗi 
ngày, liền ra lệnh cho chủ vưòn phải dâng xoài mổi 
ngày, nếu trái lệnh sẽ bị tội hình. Chủ vuòn về nhà sộ 
hái ngồi khóc, tiếng khóc vang đến tai rồng ỏ con suối 
này, rồng liền hóa thành một ông lão đến hỏi chủ vưồn 
vì sao lại khóc thảm như vậy ? Chù vưòn kể rổ câu 
chuyện. Ông lão an ủi :"Nhà nguơi đừng buồn, lảo sẽ 
giúp nhà ngươi có xoài mỗi ngày, có điều khi dâng xoài
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lên vua, ngươi phải chuyển lòi lão đến vua, bảo nhà vua 
ràng, lão vổi nhà vua vòn xưa là bạn thân đồng tu bát 
quan trai giỏi. Nhà vua nhò giũ giới thanh tịnh, lại càu 
làm vua, nên đuộc như nguyện, còn lão vì giữ giỏi 
không trọn, nên phải chịu thân rồng. Nay muốn thoát 
thân Iiày, chỉ có cách tu trì bát trai giổi, nên xin nhà vua 
vì lão mà tìm giùm pháp bát trai giới, để lâo sỏm thoát 
thân này". Chủ vưòn hôm sau dâng xoài, và chuyển lòi 
ông lão đến vua, nhà vua nghe xong kinh sộ, ngặt nỗi 
thuở ấy Tam Bảo đã không còn ỏ thế gian, hà huống 
bát quan trai pháp. Nhà vua vấn kế Trí thần. Trí thần 
tuỵ nhiều mưu trí, song cũng bó tay, nguòi cha ông ta, 
thấy con có điều suy nghĩ, mổi hỏi lý do. Trí thần tỏ bầy 
mọi sự, nguòi cha bèn bảo đổi cột nhà xem có không, 
quả nhiên trong cột có kinh Thập Nhị Nhân Duyên và 
kinh Bát Quan Trai. Trí thần mừng rõ đem kinh dâng 
vua, vua đem kinh đựng trong hộp vàng, đích thân đến 
giao cho rồngử Từ đó rồng tại Long cung phụng hành 
bát giỏi, chuyên tu không nghi. Vua tại cung điện cũng 
nỗ lực tu bát giới, đến khi quả trổ, cả đôi bạn này đều 
sinh thiên hưởng phúc báo. Hai vị này trượng thừa công 
đức bát giỏi tối qua đến Kỳ Viên Tịnh Xá, thỉnh ta 
thuyết pháp, nghe pháp xong, chứng đuộc thánh quả, 
từ nay không còn chịu sinh tử trong tam giỏi nữa".

Câu chuyện trên cho ta thấy công đức của bát giỏi, cũng 
như quả báo của sự trì giói không hoàn hảo, nhất nhất 
đều có quả báo. Các vị thọ bát giỏi nay đã hiểu rõ, ắt 
chuyện sinh thiên hưởng phúc hay giải thoát sinh tử 
không còn là vấn đề nữa. Nên hãy chuyên tâm phụng 
hành như pháp. "Không một sát na khơi tục niệm, hay 
giải đai thân tâm, cần tu lục niệm, hộ trì bát chi, nghiệp
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phiền não tận, tự nhiên thiện nghiệp khai phát. Nhân 
xuất thế, do đây thành tựu".
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Chương X
Lục Niệm Tu Pháp

Phần này nói về pháp tu bát quan trai giỏi. Thông 
thương thọ bât cứ giối gì, mọi ngưòi cũng chỉ tiêu cực 
không làm điều này, tránh gây điều kia là đù, nhung đệ 
tủ Phật còn có cách tu trì các giổi. Bát trai giỏi của chư 
Phật chi vỏn vẹn một ngày đêm, nên ngoài thòi gian 
tác pháp thọ giỏi, nên lợi dụng tổi đa thòi gian còn lại 
vào việc tu tri giổi pháp, không để một sát na nào trôi 
qua luông không, có vậy mỏi không uổng một ngày thọ 
giồi, gieo duyên trọn vẹn vỏi Phật Pháp, mỏi chân 
chính thọ dụng được Phật Pháp.

Trong bát quan trai giỏi hội này, chúng ta dã có nghi 
quy tu trì, ngoài hai thòi công phu sóm chiều, còn tụng 
niệm kinh Kim Cương, xưng niệm hòng danh Đức 
Phật, tôi cùng các vị hàn luận các vấn đề về bát quan 
trai giỏi, để mong sao các vị đ ạ  đến trình độ hành giải 
tương Ung. Trong kinh Dức Phật dậy trong ngày thọ 
bát trai giỏi, phải nên tu tập ngũ niệm, đó là niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giói, niệm Thiên. Kinh 
A Hàm thêm niệm Thí, thành ra sáu niệm, có ý nghĩa 
như sau :

Thứ nhất niệm Phặt; Phật là bậc Thánh ỏ thế gian, bậc 
chính giác viên mãn, rỗ được thật tưỏng của chúng sinh. 
Chinh giác của Thế Tôn, từ mình lan đến níỊilòi, rồi trải 

khắp thế gian, triựt! ’ộ tự thân và cho người, irung đạo
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giữa tâm và vật. Do trí huệ quán chiếu khỏi tâm từ bi 
đến mọi loàỉ'. Cho nên bậc chính giác, chẳng những đạt 
đưộc cứu cánh giải thoát ngay tại thế gian này, còn cứu 
vỏt được hết thẩy chứng sinh, khiến đều đưộc Chính 
giác như Ngài không khác, như vậy đủ thấy đức Phật 
có công đúc thanh tịnh bất khả tư nghi. Niệm Phật 
không nhu ngưòi ta hay nghĩ, là dùng miệng xưng thánh 
hiệu, mà phải tư niệm công đúc vô tận của đức Phật, 
như niệm tưống hảo của Phật, trừ đưộc tính nóng giận, 
niệm thật tưổng của chư Phật chứng đưộc, diệt đưộc 
mọi ác niệm, niệm các pháp mồn của Phật, trừ đưọc 
sự ngu si, niệm mưòi danh hiệu Phật, vừa tăng tiến công 
đúc cho mình, vừa giúp ngưòỉ nghe diệt đưộc tâm khinh 
mạn, sinh tâm kính ngưỡng chư Phật, không dám khỏi 
niệm ác. Lại phải biết đúc Phật là bậc đày đù trí huệ, 
chúng ta nểu thành tâm niệm Phật, át dẫn khỏi đuộc 
trí huẹ sẫn có của ta, lúc đó tự nhiên sẽ khuynh hưđng 
về chân lý mà chu Phật đã thể hiện. Trí huệ không 
nhũng là điều càn thiết để thế ngộ chân lý, còn là lưỡi 
búa sác đế chặt mọi dây rộ phiền não. Niệm Phật có 
thể khai mở trí huệ, dỗ như vậy sao ? Niệm Phật là một 
pháp môn trọng yểu, chả những các vị chuyên tông như 
Tịnh Độ khuyên nguòi niệm Phật, ngay đến bên 
Nguyên Thủy cũng có pháp niệm Phật. Song đúc Phật 
ban đầu chi bầy cho ngưòi niệm Phật là muốn cho họ 
niệm công đúc thanh tịnh của chư Phật, không phải chỉ 
xưng danh suôngắ

Thứ hai niệm Pháp : Pháp là những lòi dậy của chư 
Phật. Pháp của Phật không nói bàng trí tuỏng tưộng, 
mà nói theo sự thật chứng. Pháp thật chúng này không 
gì khác hơn chân lý của vũ trụ nhân sinh, củng là quy
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luật của Đạo. Phải tuân theo quy luật của Đạo, thể ngộ 
đưộc chân lý của vũ trụ nhân sinh, mỏi thành Phật 
được. Đức Phật giác ngộ được chân lý, không nhu thế 
nhân hay dấu diếm, mà lập túc chỉ bày cho đại chúng, 
giúp mọi ngưòi hiểu đâu là lẽ thật của các pháp, đâu 
là quy luật cùa Đạo, hầu đạp theo dấu vết của Đạo, 
tiến đến cung điện của chân lý. Pháp trên lập trưòng 
tu học, vô cùng trọng yểu, đừng nói chúng ta nếu không 
y Pháp, không sao thể ngộ đuộc chân lý, đến chu Phật 
nếu không có Pháp cũng khống thể thành chánh giác. 
Vậy Đạo cứu cánh là gì ? Ý chi đức hạnh trung đạo, sự 
thật tiễn hành trì của thân tâm, đó là huỏng thượng, 
hưỏng thiện, hưổng giải thoát, nói đúng hơn đó chính 
là bát chính đạo mà mọi ngưồi đều biết. Ngưòi hưổng 
thượng khéo hành Bát chính đạo, ắt "cố tri kiến chính 
xác, tất đạt được mục đích", song trong sự thực tiễn 
hành Bát chính đạo chính là chính hạnh, không tà cũng 
không lệch. Nhu vậy "Chính hạnh huỏng thượng, 
hưỏng giải thoát, đạt được cứu cánh vô thượng, thực 
hiện đưộc muc đích cứu cánh này cũng gọi là Pháp. 
Trong kinh gọi là Vô thượng pháp, Cứu cánh pháp, 
cũng gọi là Tháng nghĩa pháp". Nói theo chố chứng là 
Duyên khởi chính pháp. Duyên khỏi chính pháp thấu 
suốt trong ngoài, biến khắp mọi nơi không đâu không 
có, ngưòi nào chứng được nó, át thể ngộ được chân lý, 
thành bậc tự giác, tự chứng giải thoát tự tại. Vì vậy Đức 
Phật muốn chúng ta thưòng tư niệm Pháp, để thân tâm 
thường hành theo chân lý cùa Pháp, ngỏ hàu sỏm được 
tự tại giải thoát.

Thứ ba niệm Tăng : Tăng là một trong Tam Bảo, cũng 
là nhân vật chủ yếu *:ùa trụ trì Tam Bảo, có địa vị đặc
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thù trong Phật Pháp. Trong luật tuy nói có nhiều thứ 
Tăng khác nhau, nhưng niệm Tăng ỏ đây có nghĩa niệm 
Chân Thật Tăng, hay niệm Thanh Tịnh Tăng. Sao gọi 
là Thanh Tịnh Tăng ? Ý chỉ các vị Thánh Tăng hoặc 
các Phàm Phu Tăng trì giỏi. Các vị Tăng này ỏ thê gian 
thực khó kiếm, nơi thân tâm họ có đầy đủ các món công 
đức, có thể nhiếp hóa thế gian, làm phúc điền cho 
chúng sinh. Chúng ta nếu thưòng tư duy quán sát theo 
các vị này, hoặc lễ bái cúng dưòng, ắt được đủ phúc 
đúc. Sao gọi là Chân Thật Tăng ? Đó là các vị Thánh 
Tăng chứng được tú hưỏng, tứ quả (9). Họ đầy đủ trí 
đức và đoạn đúc (10), đủ tư cách để gọi là Dại truợng 
phu, như xưa nay vẫn nói, tứ hưổng và ba quả đầu, đã 
chứng phần nào ngũ phần pháp thân, riêng quả A La 
Hán thứ tư chúng đủ ngũ phần pháp thân. Ngũ phần 
pháp thân là Giỏi, Định, Huệ, Giải thoát và Giải thoát 
tri kiến. Đến địa vị quả Thánh, bất luận tính giổi (11) hay 
già giới (12), những giỏi đã thọ đều thủ trì rất thanh tịnh, 
giỏi thể của họ không sao hoại được, nên thành tựu được 
Giối thân. Đồng thòi không còn hoặc loạn khi tu học Bát 
giải thoát (13) hoặc và Cửu thú đệ định (14), nên thành tựu 
Định tâm. Do trí huệ vô lậu thấy suốt đưộc chân lý tú 
đế, nên thành tựu Huệ thân. Dạt đuọc sự giải thoát nữi 
các hành hữu vi, nên thành tựu Giải thoát thân. Lại đối 
vổi sự phân biệt nhân quả giải thoát, không còn mảy 
may thác ngộ, nên thành tựu Giải thoát tri kiến thân. 
Chân thật Tăng thành tựu công đức ngũ phàn pháp 
thân này, nếu chúng ta vận dụng tam nghiệp tinh cần 
lễ bái cúng dưòng, tư niệm các món cổng đức cùa họ, 
át cũng sẽ tăng trưòng công đúc của mình, đó là niệm 
Tăng đúng pháp.
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Thứ tư niệm G iỏi: Giđi là quy luật cùa đạo đức, là đệ 
tử Phật, tất phải hành động suy nghĩ đều trong khuôn 
khổ của đạo đức, hể thấy hộp vói quy luật đạo đức thì 
mỏi làm. Có vậy thân tâm mỏi thanh tịnh. Đệ tử Phật 
do thân phận bất đồng, nên giỏi thọ cũng có khác, nhu 
hai chúng tại gia thọ năm giòi, xuất gia Tăng ni thọ Cụ 
túc giỏi, Sa di, Sa di ni thọ mưòi giới, Thức xoa ma na 
thọ sáu pháp giói. Các giói thọ tuy có khác, nhưng thọ 
trì theo pháp thì không khác. Thọ trì cấm giổi của Như 
Lai, đã được công đúc thù tháng, lại thêm hành động 
đưộc quy củ. Theo Tỳ Ni Nghĩa Sao : tại gia nhị chúng 
thọ tam quy ngũ giỏi, nghe Phật thuyết pháp, có thể 
chứng sơ và nhị quả, thọ bát quan trai giỏi, nghe Phật 
thuyết pháp, có thể chứng được tam và tứ quảể Các vị 
hiện tại thọ bát trai giỏi, tuy chỉ có một ngày đêm, 
nhưng công đức rất ư thù tháng. Ngẫu ích Đại sư từng 
nói \"Chỉ cần nhân duyên của một ngày đêm bát quan 
trai tất được đầy đủ kho báu hết thẩy hằng hà sa số vô 
lượng công đức của Phật Pháp. Trai giỏi là pháp giới, 
nhất thiết pháp dều hướng đến trai giới ất hướng đến sự 
không tạo lỗi lầm, đô gọi là niệm giới''. Trai giỏi chỉ một 
ngày đêm còn được công đức thù tháng như vậy, huống 
hồ là các giỏi nhu ngũ giđi, thập giổi, cụ túc giỏi thọ 
suốt đòi. Hay như tam tụ tjnh giỏi thọ đến tận VỊ lai các 
kiếp, thì công đức không sao tính kể được. Kinh Hoa 
Nghiêm nói :"Thọ trì đầy đủ các oai nghi giới pháp, 
khiến hạt giống Tam Bảo không bao giò dứt". Tịnh hạnh 
liên quan đến sự tồn tại của Tam Bảo, nên chổ coi 
thưòng giỏi luật. Như thưòng tư niệm công đức của giỏi 
hạnh, át khổng sao vi phạm tịnh giỏi.
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Thủ năm niệm Thiên : Đ ệ tù Phật tu duy công đúc của 
Tam Bảo, đó là lẽ tự nhiên, nhung vì sao lại phải niệm  
Thiên ? Thông thưòng đối vỏi Phật Pháp, không nên 
càu sinh thiên, sinh thiên không phải cứu cánh của Phật 
tử, vậy niệm Thiên còn có ý nghía nào khác ? Quả thực, 
chu thiên không phải là cứu cánh, đúc Phật vẫn căn 
dặn, sinh thiên không phải mục đích của học Phật. 
Nhung khi chưa giải thoát, hãy còn trôi lăn trong lục 
thú, thì phúc lạc ỏ cõi tròi vẫn hOn'xa cõi ngưòi, nên 
vẫn là chỗ mong cầu cùa con nguòí, song khổng phải 
cứ muốn sinh thiên lá sinh, cũng phải có đù nhân duyên 
sinh thiên, hoặc công đức sinh thiên. Nói đúng hon 
niệm Thiên không có nghia cầu phúc lạc ỏ cõi thiên, 
mà chính là niệm công đức cùa chư Thiên, nghĩ đến vì 
sao họ đưộc sinh thiên, rồi so sánh tự thân xem mình 
có đù các công đức này không ? Trải qua sự tư niệm 
nhu vậy, mỏi tháy mình cỏ công đức tin Tam Bào, công 
đức trì tịnh giỏi, công đức nghe Phật Pháp, công dúc 
thí cho kè nghèo, công đúc có tri huệ phân biệt, chinh 
nhò mình cố đù cốc món cồng đức như vậy, mà tin rầng 
không những mình có đù cổng đưc sinh thiên hưỏng 
phúc lạc, mà tù từ sẽ đẻn dui.K thành Niết Bàn. Có dược 
sức tự tin như vậy, càng dòng mãnh hành thiện pháp, 
không còn có thể đọa lạc duộc nữa, đỏ là niệm Thiên 
của Phật Pháp. Lại nủa, pháp môn niệm Thiên này, 
trong A Hàm và Trai kinh Ĩ1Ó1 là niệm lục thiên ỏ Dục 
giỏi, vì niệm giỏi được sinh ihiên. Hoa Nghiêm kinh nỏi 
niệm Thiên lá công đức của Dại si thuộc háng Nhât 
sinh bổ xứ ỏ cung tròi Dâu Suát. Niêt Ban kinh nói niệm 
Thiên là niệm Dệ nhát nghĩa thiên, đổ là nói sâu hơn. 
Còn niệm Thiên theo chúng la o đ;n la niệm công đức 
lục thiên nhu kinh A I ỉàm.
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Thứ sáu niệm T h í: Trong Kinh Phật thuyết trai không 
đề cập đến niệm Thí, song các Kinh khác đều nói đến 
lục niệm, niệm cuối cùng là niệm Thí. Ngẫu ích Đại sư 
nói niệm Thí có thể được nhiếp trong niệm thiên, bởi 
lẽ Thí là một điều kiện đế sinh thiên. Trong lục niệm  
pháp môn có nói đến niệm Thí. Bố thí là pháp thiện 
lội tha, vì tại thế giới này, nhất là Ân Đ ộ từ xưa đến nay, 
ngưòi bần cùng luôn luôn đa số, Đức Phật xuất hiện tại 
An, cũng có thể bảo là do vì muốn cúu tê kẻ bần cùng, 
cho nên trong kinh điển, đều luôn nhấn mạnh đến công 
đức bố thí. Vì thế các vị đệ tử tại gia giầu có của Phật, 
thưòng hay bố thí rộng lổn. Như truỏng giả Lê Tư Đạt 
Đa, được đức Phật cảm hóa, nên thưòng làm "từ nay 
về sau, cửa không khép chặt, củng không xua đuổi 
chống lại các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni, Ưu Bà Tác, Ưu Bà 
Di cho đến các ngưòi lõ đưòng". Lại còn có thể "bố thí 
kháp bốn cửa thành, bổ thí cho ngưòi nghèo khổ ỏ 
thành lổn", cứu tế ngưòi bàn cùng, xả thí vật sỏ hữu, 
Công đức này rất lổn. Mỗi ngưòi nên tùy khả năng mà 
bố thí, không những giúp ngưòi thiếu ăn thiếu mặc 
đuộc no đủ, còn giúp cho mình vun trồng thêm công 
đức thù thắng. Dệ tử Phật, nhất là hàng tại gia, nên 
dùng tiền của cỏ dư vào việc trộ giúp cho ngưòi nghèo 
khồ được cùng hưỏng phúc lợi, như vậy tất được quả 
báo thù tháng. Nguòi ta sở dĩ khổng chịu bố thí, vì 
không biết bố thí cố công đức lđn, nếu thưòng niệm Thí 
át thích hành thí.

Lục niệm pháp môn theo Kinh A Hàm, chù yếu nối 
cho hàng học Phật tại gia. "Dó là bời vì lý trí của tín 
chúng bạc nhược, không thể dùng trí chế ngự tình cảm, 
bị các cảnh sinh lừ biệt ly, cô quạnh lạnh lẽo não loạn,
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cho nên dậy họ niệm - quán tưỏng - công đức Tam Bảo, 
niệm công đức trì giói và bố thí, niệm tất sổ sinh thiên và 
được an lạc". Trong Trai Kinh cũng nói -''Phụng trì bát 
giới, tập ngũ tư niệm, đó là Phật Pháp trai, quán công 
đức thiên, diệt trừ ác nghiệp, hưng khỏi thiện pháp, sau 
được sinh (hiên, cuối cùng được Niết Bàn". Như thế lục 
niệm pháp môn tuy nói cho tín chúng tại gia và cho 
ngưòi phát tâm thọ bát giới tu trì, nhưng thật ra ngưòi 
học Phật nào cũng cần tu sáu pháp này, nhất là pháp 
môn niệm Phật, nhò niệm Phật nhiếp tâm, mà được 
nhất tâm bất loạn.

Các vị phát tâm thọ bát trai giđi, lại khéo tu trì lục niệm  
pháp môn, phải biết chỗ thọ dụng không thể hạn lưộng. 
Bỏi vì trai giối và lục niệm, như ngọc như ý thường sinh 
ra các món bảo khác, y phục ẩm thực, kim ngân thát 
bảo, tùy ý mà đuợc, nên nếu thuòng tập niệm, chẳng 
những sinh thiên không thành vấn đề, cho đến thiện 
căn xuất thế của tam thừa cũng dư sức tăng tiến. Chỉ 
có điều y theo Phật Pháp, dù thọ giỏi hay tu pháp môn 
nào đi nữa, căn bàn vẫn là thanh tịnh nội tâm. Nội tâm 
có thanh tịnh thì tu pháp môn nào cũng thành tựu, nếu 
nội tâm bất tịnh có tu cũng thành ma nghiệp. Chúng 
ta cần phải lưu ý điêu này. Muốn nội tâm thanh tịnh, 
phải kiểm thúc thân tâm bàng giđi hạnh, tam nghiệp 
thanh tịnh, đưong nhiên sẽ được tự tại giải thoát.
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Kết Luân •

Thọ giỏi là bưđc đầu nhập đạo, phàm là đệ tử Phật tất 
phải thọ giổi, và hể thọ thì phải chuyên tâm nhất ý 
phụng trì, dù trong hoàn cảnh nào hay ỏ đâu đi nữa, 
cũng phải thuòng ghi nhổ các giỏi đã thọ, thậm chí ngay 
đén các việc thuòng nhật, như ăn cơm mặc áo, đi đứng 
nầm ngồi, nói năng động tĩnh cũng không một giây sao 
lãng thủ trì giói pháp, nếu không ức niệm, át lúc nào 
cũng có thể phạm giỏi, nhu vậy thọ giỏi mà không cố 
giữ thì vừa không có ích lội, lại còn thêm nhiều tội. Điều  
này trong kinh luật vẫn thuòng nhắc nhỏ chúng ta.
Bât luận thọ ngủ giỏi hay bát giỏi, đều phải thủ trì đến 
độ có thể hy sinh mạng sống để bảo vệ giỏi cho thanh 
tịnh. Trong Niết Bàn kinh kể : quá khứ có vị BÒ Tát 
dùng chiếc ván trồi qua biển, trôi đến giữa biển xuất hiện 
một La Sát, đòi chiếc ván của BÒ Tát, Bồ Tát bảo La 
S á t: "Nhà ngươi muốn gì cũng được, trừ tấm ván này, 
đùng nói cả tấm , một miếng nhỏ cũng không được". Tấm 
ván này nhu giói của chúng ta, nếu thiếu một mảnh 
cũng đù hại mất huệ mạng, vì vậy các vị nên cổ giữ gìn 
giối hạnh như giữ mạng sống.

Dịch xong tháng giêng năm Kỷ Tỵ.
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Chú Thích

1) Ba ác : Tửc tam ác đạo gồm Súc sinh, Ngạ quỷ và Địa ngục.

2) Tám N ạn: Tám sự chưỏng ngại việc gặp Phật nghe Pháp nÊn gọi 
là nạn, gòm :
- Địa ngục
- Ngạ quỷ
- Súc sinh
- Uát Đan Việt (còn gọi là Bác Câu Lô Châu) : nrti đây thọ báo 
khoái lạc, không còn sự khổ.
- Trưòng thọ thiên : Chi Sắc giói và Vô sác giỏi, nơi đó được an 
ổn trưòng thọ.
- Đui, điếc, câm, ngọng.
- Thé trí biộn thông : trí thững minh của thế gian.
- Phật tièn, Phật hậu : sinh ra trưóc hay sau đòi có Phật.

Phám PhiMng Tiện Kinh Duy Ma Cật n ó i: "Khi Bò Tát thành Phật, 
nơi quốc độ không có ba ác tám nạn".
Tịnh Tâm Giôi Quán Pháp nói : 'Gốc sitìiĩ 484 thứ bệnh do nơi ăn 
đêm, gốc sinh ba úc tám nạn do nơi nữ nhân”.

3) Tàm quý : Là hai thiộn pháp đứng đàu trong mười một thiộn 
pháp của tâm sò.
Tàm có nghia tự thẹn vòi minh.
Quý có nghĩa hổ thẹn vói ngưòi.

4) Thất pháp tài : Gftm háy tài bảo dùng làm pháp xuất thế, còn 
gọi là Thát Thánh Tài.

1) Tín Tài : Tín mỏi thọ trì chính pháp đưọc, nén tín chính là tư 
lưong (tài) đé đến quà Phật.
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2) Tiến T à i: Chưa tháy lý Chân đế, song nhát tâm tinh tiến càu đạo 
xuát thé, nôn là lư lưong đố thành Phật.

3) Giói tà i: Giới là căn bản của đạo giải thoát, có công năng ngăn 
chận và phòng hộ các lỗi quáy nơi thân khẩu ý, nên là tư lương đổ 
thành đạo.

4) Tàm quỷ tà i : Do càm quý nôn không tạo ác nghiộp, nên là tư 
lướng đổ đến quả Phật.

5) Văn T à i : Vản đừng đàu trong tam huộ, nhò Văn nôn Tư, có Tư 
mỏi Tu, nếu được nghe Phậl thuyết Pháp, ál khai phát diệu giải, tu 
hành đúng pháp, nốn là tư lưong đổ thành đạo quả.

6) Xả tà i : Xả tức Xả thí, nếu vận dụng đước tâm hình đảng, khững 
tác ý thưongghét, tùy sự càu xin mà ban cáp lài vật hay thủn mạng, 
không chúi luyến tiổc, nổn là iư lương đé thành đạo.

7)Dịnh Huệ tà i: Định Huộ là Chi Quán. Định nên nhiếp tflm không 
loạn, đình chi vọng niộm. Huộ nẽn quán chiốu các pháp, phá tan 
tà kiến, nên là tư luong để thành Phật quả.

5) Tầm T ư : Cựu dịch là Giác quán. Thô tư gợi Giác, lế tư I>ọi quán, 
hai thứ này phướng hại đến đinh tâm, nôn lũy theo cỏ tầm tư hay 
không mà xét đoán định iam sâu hay không.

6) Tính T ộ i: Bốn giỏi trọng Sát, Dạo Dâm, Vọng lự tính vón ác, 
không càn phải dọi Phậ; chế, hẻ phạm phải chịu quả báo, nẽn 
gọi là Tính Tội. Oin j;sối ám tửu tự tính chảng phải ác, đữc Phậl vì 
bảo hộ các giói kia, li n cám không cho phạm, nếu uổng là phạm 
tội do Phật chế, do dó gọi là Già tội.

7) Tam k ế t: Sau khi t.im quy, lập lại tam quy xong thêm chữ "rồi" 
vào lầ tam két.

8) Lục th ú : Còn gọi là lục đạo, gồm ThiCn, Nhân. Tu La, Súc sinh, 
Ngạ quỷ và Địa ngục
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9) Tứ Hildog Tứ Q uả:

a)T uĐ à  Hoàn dịch là Nhập Lưu, có nghĩa vào dòng Thánh nhân. 
Vị nầy cần phải đoạn hết 88 món sử kiến hoặc ò Tam giói mỏi đác 
được, khi chưa đoạn được hét họi là Huống, đoạn hết gọi là Quả.

b) Tư Đà Hàm  dịch là Nhái Lai, còn phải sinh vào Dục giói một 
lần nữa. Vị này cần trừ hét kiến hoặc ỏ Tam giối, và đoạn sáu phám 
dầu của Tư hoặc ò Dục giỏi mói đác đưọc, khi đoạn được từ một 
đến năm phấm Tư hoặc gọi là Tư Dà Hầm hưỏng, đoạn hết sáu 
phẩm gọi là Tư Dà Hầm quả.

c) A N a Hàm  dịch là Bát Lai, không còn sinh tử ỏ Dục giói nQa. Vị 
này đoạn hét kiến hoặc ỏ Tam giối, còn phải đoạn cửu phám tư 
hoặc ỏ Dục giói nữa mói đác được. Khi đoạn đưọc từ báy đến tám 
phám tư hoặc gọi là Hưóng, đoạn hết chín phám gọi là Quả.

d) A L a  Hán dịch là Vô Sinh, vinh nhập Niết Bàn, khổng còn chịu 
phần đoạn sinh tử. Vị này ngoài các kiết sử ỏ Tam giỏi, tư hoặc ỏ 
Dục giỏi, còn phải đoạn bát địa 72 phẩm tư hoậc ỏ Sắc và Vô sác 
giỏi mói dác đước. Chưa đoạn đước hết 72 phám của Sác và Vô sác 
giỏi gọi là Hưỏng, đoạn hét gọi là Quả.

10) Nhị Đúc : Chúng sinh vốn sẫn đủ hai dúc.
a) Trí đức : chiếu soi hét tháy sự lý (liêu nhân)
b) Doạn đúc : Doạn sạch hếl mọi vọng hoặc (duyên nhân). Trí đức 
tức Bò Dè, Doạn đức tửc Niết Bàn.

11) Tính giới: bốn giỏi trọng Sát, Dạo, Dâm, Vọng tự tính đả là 
giói, khổng đọi Phật chế, hẽ giữ đưọc át có phúc, hẻ phạm tất chịu 
họa, nên gọi là tính giỏi.

12) Già gidi: Các giỏi như Ẩm tửu gọi là Già giỏi, bỏi lẻ nếu phạm 
các giối này tát có thé phát sinh hủy phạm các giỏi khác, nên Dức 
Phật ngăn cám khống cho Ẩm tửu. ẩm tửu tự nó vốn chảng phải tội 
vậy.
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13) Bát Giải thoát:

Còn gọi là Bát Bói Xả, tám loại thièn định trừ diệt hết mọi trói 
buộc của phièn năo ỏ Tam giói.

a) Nội hữu sắc tưòng quán ngoại sắc giải th o á t: Có nghía nếu nội 
tâm nghĩ tưỏng đến sác (vật chát) (Nội hữu sắc tưỏng), tát sẽ dãn 
khỏi tham tâm, vì vậy quán tưỏng các pháp ben ngoài đày dẫy bất 
tịnh, đé tham tâm khổng thé phát sinh, nôn gọi là giải thoát (quán 
ngoại sác giải thoát). Giải thoát này nướng định so thièn phát khỏi, 
duyên vỏi sác của dục giỏi.

b) Nội vô sắc tưâng quán ngoại sắc giải thoát: Tức tuy nội tâm không 
nghĩ tưỏng đến sác (Nội vô sác tưỏng) song muốn cho lâm không 
tham thôm kiên cổ, nôn vẫn hằng quán tưỏng các ngoại pháp đày 
bát tịnh, đổ tham tâm vĩnh vién khổng sinh khỏi, nén gọi là giải 
thoát (quán ngoại sác giải thoát), nưổng nhị thiền phát khỏi, duyẽn 
vỏi sắc của so thièn.

c) Tịnh giải thoát thân Các chứng cụ túc trụ : Nhát tâm quán iưỏng 
các sác quang minh, thanh tịnh, kỳ diộu gọi là Tịnh giải thoát. Khi 
quán iưòng tịnh sác này, khiến tham tâm không thé sinh khỏi, chứng 
minh tâm tính này đã giải thoát nơi thân nên gọi là Thân tác chửng. 
Lại sức quán tưỏng này dă hoàn toàn viôn mãn, đủ an trụ noi định 
này nôn gọi là Cụ Túc trụ. Giải thoá: này nưổng tứ thièn sinh khỏi, 
duyôn vỏi sác của dục giỏi.

d) Không vô biên xứgiài thoát.

e) Thức vô biên xứ giải thoát. 

í) Vô Sà hữu xứ giải thoát.

g) Phi tường Phi phi tưòugxứgidi thoát: Bốn thứ giải thoát (lừ không 
vô biên đến phi iưỏng) này nưong vô sác định sinh khỏi, nổi định 
đắc đước quán tưỏng Khổ, Không, Vô Thưòng, Vô Ngã, khiến tâm 
xả bò hếl Ihẩy, nên gọi là giải Ihoát.
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h) Diệt thọ tưỏng định thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát: Diột thọ 
tưỏng định còn gọi là Diệt Tận Dịnh. Dâ có năm căn, nhãn, nhi, 
tỷ, thiệt, thân, tát phải lãnh thọ năm trần : sác, thanh, hướng, vị, 
xúc, do vậy phát sinh đủ mọi vọng tưỏng. Nếu đủ sức định diột trừ 
đưọc thọ tưỏng, tát sẽ diệt trừ đưọc hếl mọi vọng tưỏng, nôn gọi là 
Diột tận định.

14) Củu thứ đệ định : Từ So Thiền Thử Độ Dịnh đến Tứ Thièn Thứ 
Đệ Định (trỏ 16n gọi là Sác Giói Tứ Thièn ThiÊn Căn Bổn Định). 
Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xử và Phi Tưỏng Phi Phi Tưỏng 
Xử Thứ Đệ Định (trỏ lẽn là Vô Sác Giỏi Căn Bản Dịnh Cư Tứ Xứ) 
cùng Diệt Thọ Tưỏng Thứ Độ Định, tát cả gọi chung là Cửu thứ độ 
định. Trí Độ Luận g iả i: Thế nào gọi là Cửu Thứ Độ Định ? Đáp : 
Ngưòi tu thứ lốp vào So Thiền, Nhị Thièn, Tam Thiền, Tứ Thiền, 
Khổng Vô Biôn Xứ Định, Thức Vô Biôn Xứ Dịnh, Vft Sò Hữu Xứ 
Định, Phi Hữu Tưỏng Phi Vô Tưỏng Xứ Dịnh dán đến vào Diột 
Thọ Tưòng Dịnh mà khổng đé cho các tạp tâm xâm nhiễm. Tu lỏp 
ỉang như vậy gọi là Cửu thử độ định.





Phụng Khuyến Tăng Tục 
Nam Nũ Phổ Trì Bát 
Quan Trai Giói Văn

Từ Hàng Lão Pháp Sư 
Hưng Từ Lão Pháp Sư
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Phụ Lục 

Phụng Khuyến Tăng Tục Nam Nữ 
Phổ Trì Bát Quan Trai Giới Văn

TỪ HÀNG LÃO PHÁP Sư  DUYÊT CÀI 
HƯNG TÙ LÃO PHÁP Sư GIẨM ĐỊNH

A- THUYẾT MINH Ý NGHĨA VÀ MUC THỨ 
KHUYEN TRÌ TRAI GIỒIẵ

Bat quan trai giổi là cầu qua bồ sinh tù, là đèn soi sáng 
bóng đêm vô minh. Trong kinh Bô Tát Xử Thai xưng 
tán bát quan trai giđi là mẹ sinh chư PhậtỂ Vì vậy bất 
luận Tăng tục nam nữ đều nên thọ trì, Ưu bà tác va Ưu 
bà di tại gia cùng các thiện nam tín nữ tịnh tín đều nên 
thọ trì giói này đé làm bậc thang xuất thế. Năm chúng 
xuất gia cũng nên thọ trì, bỏi lẽ giới tưỏng của bát quan 
trai giỏi, tuy sân đủ trong Sa di và Cụ Túc giỏi, song vì 
để tăng trưỏng công đức (lý do tăng truỏng công đúc, 
xem câu vân đáp thứ năm ở phần sau), chẳng ngai gì 
tái thọ giới này.

Bản văn này trưđc hết hiển bày công ích thọ trì bát giđi 
theo thứ tụ phân làm mưòi hai điều, mỗi đieu đều trích
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dẫn kinh để chúng minh về nhân quả trì giỏi, mục đích 
giúp ngưòi đọc phát khỏi tín tâm và vui thích hành 
theo. Sau đó chú thích danh nghĩa, trình bày thọ pháp, 
phân tích các điểm dị đồng trong phép Khai Già. Lập 
ra sáu câu vấn đáp đổ thuyết minh nhũng điểm dé hoài 
nghi nơi sự thọ trì bát giỏi, hầu giúp mọi ngưòi đều như 
pháp thọ trì, để hiểu rõ đưộc giỏi quan hệ thế nào đến 
bản thân, và có thể hành trì theo đúng sự hiểu biết, hầu 
không còn thối tâm nữa. Sau cùng trích lòi Phật dậy về 
mối họa hoạn của ngưòi xuất gia do vì không trì bát 
giỏi, để cảnh sách họ. Chỉ thẹn học thức thiển lậu, giỏi 
luật chưa được thấu đáo, không khỏi sai lầm, nhiều 
điều chưa biết, ngưõng mong Dại Đức các noi, chỉ dạy 
thêm cho, thực là bỏ đá thêm ngọc, được nhiều thực 
lợi, còn mong gì hơn.

B. CÔNG ÍCH DẪN CHỨNG.

Công ích thọ trì trai giỏi, chi Phật trí mổi biết rõ, do lòi 
Phật mđi tin nổi. Nay phân làm mưòi hai việc, dẫn kinh 
Phật minh chứng.

1) Thoát ly bệnh khổ :

Phàm muốn giữ gìn thân thể luôn đưộc mạnh khỏe, 
hoặc chán sộ bệnh khổ, muốn càu mau thoát, không 
thể không trì.

Theo kinh Cửu Hoành, Phật dạy chín nguyên nhân 
đưa đến hoành tử, bốn thứ đầu đều do ăn uống bừa 
bãi, thứ nãm do đưòng tiêu hóa không tốt, đủ thấy vấn
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đề ăn uống liên quan mật thiết đến sức khỏe. Nếu y 
theo Phật dạy, sau ngọ không ăn, tất trong không túc 
thực (gây bội thực), ngoài không hạ phong, thân đưộc 
an ổn khồng tật bệnh, tâm được dễ định lại ít hôn trầm 
(Kỉnh n ó i: Sau ngọ không ăn được năm phúc .ễ ít dâm 
ít ngủ, được nhất tâm, không hạ phong, thân được an 
ổn, hoặc giả không họa túc thực). Kinh Dược Sư n ó i: 
"Nếu có ngưdi bệnh muốn thoát bệnh khổ, hay vì ngưdi 
này mà thọ trì bát trai giói trong bẩy ngày đêm''.

2) Tiêu diệt tội chưóng :

Phàm muốn sám hối tội chưỏng, không thể không trì.

Kỉnh Ưu Bà Tắc Giỏi nói '."Thọ trì bát giói, ngoài năm 
tội nghịch, tất cả các tội khác đều được tiêu trừ". Kinh 
Niết Bàn n ó i Phật dậy xứ Ba La Nại có dồ tể tên Quảng 
Ngạch, mỗi ngày sát hại rất nhiều dê. Gặp được Xá Lợi 
Phất, thọ bát giâỉ một ngày đêm, do nhân duyên này, 
mệnh chung sinh làm Thiên Vương Tỳ Sa Môn ỏ Bắc 
Phương". Nghiệp sát nặng như đồ phu, còn trượng thừa 
công đức thọ trì trai giỏi một ngày đêm mà diệt trừ 
đưộc, huống chi các tội khác nhẹ hơn.

3) Miễn trừ hoành họa :

Nếu muốn gia đình và thân thể đưộc yên ổn, không bị 
các thứ tai họa bất ngò, không thể không trì.

Kỉnh Tứ Thiên Vương nói :"Chỗ nào có ngưòi trì giói 
này, quỷ dữ phải lánh xa, trụ xứ đó nhò vậy yên lành, vì 
vậy trong sáu ngày trai, thọ trì trai giói, được phúc rất
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nhiều". Lại Kinh Phốp Cú Thí Như nói \"Phu nhân vua 
ưu Điền, vào ngày thọ trai, vua vời không đến, gọi đến 
ba lần, vì đang trì trai nên không tới, vua liền nôi giận, 
sai ngưòi lôi ra, khiến băn cho chết, nhưng tên bay ngược 
lại vua, lần nào cũng vậy, khiến vua đâm sợ hỏi phu 
nhân có pháp thuật gỉ mà khiến được như vậy. Phu nhân 
đáp rằng: "do nơi phụng kính Như Lai, quy mạng Tam 
Tôn, phụng trì trai pháp, quá ngọ chăng ăn, cùng hành 
tám giói, không gần các món trang sức, tất được Thế Tôn 
hộ trì như vậy''. Vua liền theo phu nhân đến Phật nghe 
Pháp, tâm được tỏ ngộ.

4) Viễn ly ác thú :

Nếu có nguòi hạnh kiểm không tốt, sợ bị đọa ác đạo, 
không thể không trì.

Kinh Thập Thiện Giới nói -."Người trì bát quan trai, thứ 
nhất không đọa địa ngục, íhứ hai không đọa súc sinh, 
thứ ba không dọa ngạ quỷ, thứ tư không đọa Tu La, nền 
bát giới được gọi là Bát thắng pháp".

5) Phúc báo ưu hậu :

Nếu có ngưòi sợ đòi loạn lạc khan hiếm gạo thóc, chịu 
khổ đói khát, không thể khổng tri.

Phật Thuyết Hộ Tịnh Kinh nói :"Một ngày trì trai, dược 
sáu mươi vạn đời dư ân". Luận Tát Bà Đa dẫn kinh nó i: 
"Vua cõi Diêm Phù Dề được lảm chủ hết thây báu vậi, 
không bằng một phần mười sáu công đức bát trai giới". 
Kinh còn nói :"Phật dậy VUCỈ tia Tư Nặc, phúc của trai
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giới, tỏa rộng lan xa, thí như các món trân bảo, đầy cả 
mUÒi sáu niiỏc, đem bố thí không bằng một ngày đêm 
thọ trì Phật trai Pháp. Nếu so sánh phúc đức hai việc này 
khác nào Tu Di vói hạt đậu".

6) Mau chóng thành tựu :

Như nguòi tuổi cao súc kém, sộ không còn ở thế bao 
lâu, hoặc thân giam nơi lao ngục, tính mệnh khó toàn, 
muôn thành tựu hạnh thù thắng trong một thòi gian 
cực ngán, không thể không trì.

Bát quan trai trì pháp kỳ hạn trong một ngày đêm, thòi 
gian cực ngắn song cống đức rất thù thắng. Kinh ke : 
"Phu nhân ỵua Ưu Dà Tư, tứ tướng hiện bầy, mạng sống 
chỉ trong bẩy ngày, nên muốn cầu xuất gia. Vua VI nặng 
tình mai đến ngày thứ sáu mới thuận. Phu nhân liền xuất 
gia thọ bát trai giói, đến ngày thứ bẩy mạng chung được 
sinh cõi thiền". Hay như trong Kinh Phật Thuyết Vô 
Lượng Thọ n ó i Vua Tần Bà Ta La bị Thái tửA Xà Thế 
giam trong bẩy lóp ngục thất, tử xa hướng về Thế Tôn, 
lễ lây cầu được Mục Kiền Liên truyền cho bát giói". 
Phàm lúc sinh tử nguy cấp, thọ trì bát giói, do nhò công 
đức của giỏi này dễ được thành tựu.

7) Đòi sau được tôn quý :

Nếu muốn cầu đòi sau làm vua trong thiên hạ, không 
thể không trì.

Phật thuyết Phổ Đạt Vương Kinh kể '.''Khi tiên vương 
tại thế, có đứa trẻ để chỏm, trai giới theo tiền vương một
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ngày đêm, phụng hành chính pháp, giữ ý thanh tịnh, sau 
này mạng chung, thác sinh làm vương tủ, nay được tôn 
quý, đều do nhân đòi trưóc thọ trì trai giói". Kiền Đà 
Quốc Vương Kinh nói -."Phật dậy, thòi Phật Câu Na 
Hàm Mâu Ni, Vua và Ngưu là anh em, cùng làm Ưu Bà 
Tắc trì trai giói một ngày đêm. Vua do tỉnh tiến giữ pháp, 
không dám lưòi mỏi, nay sinh làm Quốc Vương". Bách 
Dụ Kinh ké -."Phật dậy, thdi Ca Diếp Phật, có hai Bà 
La Môn, cùng thọ trai pháp, một ngưòi cầu sinh thiên, 
một ngưòi cầu làm vua, thọ lãnh giói xong ữỏ về trụ xứ, 
các Bà La Môn nài mdi cùng ăn, ngưòi cằu sinh thiên, 
do phá trai không thành ước nguyện, ngưòi kia không 
ăn, được thành quốc vương".

8) Được sinh thiên thượng :

Nếu muốn cầu đòi sau sinh thiên, không thể không trì.

Kinh kể có một thiên nũ, dung mạo đoan nghi, vượt 
hon mọi kẻ khác, chư Thiên hễ thấy, đều sinh tâm hy 
hũu. Thích Đề Hoàn Nhân hỏi do tạo nghiệp gì đòi 
trưỏc mà được phúc báo như vậy. Thiên nữ dùng kệ 
đáp : ''Xưa nơi Ca Diếp Phật, thọ trì bát trai giói, nay 
được sinh thiên thượng, được phúc báo đoan chính". 
Phật tại Xá Vệ Quốc, có năm trăm Thiên tử, quang 
minh biến chiếu Kỳ Hoàn Lâm, cùng đến lể Phật. A 
Nan thưa hỏi nhân duyên của chu Thiên tử. Phật kể 
xưa có năm trăm Long tử, phụng tu trai pháp, sau khi 
mệnh chung, sinh Đao Lội Thiên. Năm trăm Long tử, 
nay là năm trăm Thiên tử.
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9) Trọ duyên vãng sinh :

Như muốn cầu sinh Tịnh Độ, không thể không trì.

Kinh nói :"Trungphâm thượng sinh, là nếu có chúng 
sinh, thọ tn năm giới hoặc bát trai giói, tu các thiện giói 
không tạo ngũ nghịch, không làm các lỗi, dùng thiện căn 
này hồi hướng, nguyện cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc 
thế  giói". Lại nói -."Trung phẩm trung sinh, là nếu có 
chúng sinh, hoặc một ngày đêm trì Bát trai giói, hoặc 
một ngàỵ đêm trì Sa Di giới, hoặc một ngày đêm trì Cụ 
Túc giói, oai nghi không khuyết, do công đức này hồi 
hưổng, nguyện sinh Cực Lạc thế giói" Như Kinh dẫn 
chúng, đủ biết muốn càu vãng sinh Cực Lạc thế giđi 
không thể không trì trai giổi. Nên Viên Trung Lang nói ■ 
"Điều cấp bách phải phát sinh giói, nguyện ngưòi niệm 
Phật cùng tôi ghi nhó lòi này".

10) Lâm chung hoan lạc :

Nếu công phu niệm Phật chưa đạt tđi mức nhất tâm 
bất loạn, sợ sau khi mạng chung không chắc được vang 
sinh, không thế không trì.

Dược Sư Kỉnh :"Neu có thê thọ trì bát phằn trai giới 
họặc một năm, hoặc ba tháng, do thiện căn này, cầu 
sinh Tịnh Dộ, nhưng chưa nắm chắc được, nếu nghe 
thấy danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lúc 
mạng chung, có tám vị Bồ Tát (Văn Thù Sư Lợi BÒ Tát, 
Quán Thế Ảm  Bồ Tát, Dắc Dại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận
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Ỷ  BÒ Tát, Bảo Dàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, 
Dược Thượng Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát) dùng thần thông 
đến, hưóng dẫn chỉ bày, được hóa sinh nơi thếgiói Vô 
Lượng Tạp sắc Chúng Bảo Hoa". Vì vậy ngưồi thưòng 
hay nghiêm trì trai giỏi, dù công phu niệm Phật háy còn 
khiếm khuyết, khi mạng chung chưa thấy đuộc Phật A 
Di Đà tiếp đốn, song nhò công đức trì trai có tám vị 
Đại Bồ Tát dẫn đạo vãng sinh Cục Lạc. Phật không 
luống dối, quyết chẳng gạt ngưòi. Hành giả tín niệm 
vũng chác lòi này, ắt không bối rối, không sợ sệt lúc quỷ 
vồ thưòng hiện đến, Dược Su Lưu Ly Quang Nhu Lai 
mỏ bầy phương tiện này, không ngoài mục đích giúp 
ngưòi niệm Phật vào giò phút nguy biển của sỉnh tử, 
đuộc bảo đảm vãng sinh. Nên Pháp Hải Quán Lan nói: 
"Nếu khi mạng chung gân cốt đau nhức, bao nhiêu 
quyến thuộc sắp phải xa lìa. Hãy nhó rằng ta có thanh 
tịnh giói, giúp cho thân tâm an lạc không còn sợ lo''. 
Nguyện ngưòi niệm Phật cùng tôi, nghiêm tịnh trai giỏi, 
để nám chắc được hoan lạc trong giây phút cuối cùng.

11) Được thân đù tưóng hảo :

Nếu thấy Phật tưổng hảo, tâm sinh hoan hi, muốn 
trong đòi sau tu được thân này, không thể không trì.

Kinh Trường Trảo Phạn Chí Thinh vấn kể :"CÓ Bà La 
Môn hỏi Phật tạo nghiệp gì đỏi trưóc, được thân đủ mọi 
tưóng hảo. Phật mỗi mỗi đáp do nghiệp lực gì đòi trước, 
được quả như vậy". Luộc kể như sau :
H ỏ i: Làm sao được thân Kim Cuong bất hoại ?
Đáp : Do đòi truỏc xa lìa nghiệp sát hại hữu tình.
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H ỏi: Làm sao được tưỏng có màng mỏng giữa các ngón 
tay ?
Đáp : Do đòi trưổc xa lìa nghiệp trộm cắp của ngưòi. 
H ỏ i: Làm sao đạt được đầy đủ sác lực, các căn viên mãn ? 
Đáp : Do đòi trưỏc xa lìa dục nhiểm nam nữ.
H ỏi: Làm sao đạt đuộc tưỏng lưỡi dài rộng che hết mặt ? 
Đáp : Do đòi truỏc xa lìa lòi dối trá gạt ngưòi.
H ỏ i: Làm sao được tưỏng oai nghi từ tưòng như sư tử 
đ i?
Đ áp : Do đòi trưổc xa lìa các chỗ rượu chè buông lung. 
H ỏ i: Làm sao đạt được vi diệu tuỏng hảo trang nghiêm 
thân này ?
Dáp : Do đòi trưổc xa lìa các thứ ca múa phô sắc.
H ỏ i: Làm sao đạt được hương thơm thượng diệu tỏa 
ra nơi thân ?
Đ áp : Do đòi truổc xa lìa các món trang sức hương hoa 
anh lạc.
H ỏ i: Làm sao đạt đưộc toà Kim Cương thắng diệu ? 
Đáp : Do đòi trưỏc xa lìa các thứ giưòng kiêu xa cao 
rộng.
Hỏi : Làm sao đạt được tướng bốn mươi răng tráng 
sạch đều dặn ?
Đáp : Do đòi trưổc xa lìa các bữa ăn phi thòi.
H ỏ i: Làm sao đạt được nhục kê viên mãn trên đỉnh ? 
Đáp : Do đòi trưỏc nơi chốn đáng cung kính, năm vóc 
sát đất, không chút mạn tâm chí thành đảnh lễ.

Bấy giò Bà La Môn thấy Phật nói nhân quả không sai 
dối, liền bạch ràng :"Phúc này gọi là gỉ ? Làm sao đe thọ 
trì ?"ế Phật đáp -."Dây gọi là bát chi tịnh giới, nếu có thể 
một ngày một đêm hoặc thường theo Chư Tăng thọ trì, 
được quả như vậy”.



BÁT QUAN TRAI THẬP (;IÀNG 123

12) Duyên thành Phật đạo :

Nêu muốn mau thành Phật dạo, không thể không trì.

Kinh A Hàm nói :"7H bát trai được hết lậu hoặc, vào 
thành Niết Bàn". Lại nói -''Muốn thành Thanh Văn, 
Duyên Giác, Phật thừa, đều được như nguyện''. Long 
Vương Kệ Duyên trong Kinh Tạp Bảo Tạng nối -."Phật 
tại Vương Xá Thành, Dê Bà Dạt Da đến chỗ Phật, dùng 
lòi ác huy báng. A Nan nghe thấy, sinh tâm giận dữ đuôi 
Đề Bá Dụt Da đi. Phật kê lại nhân duyên đòi trước: Xưa 
tại Ca Thi Quốc, cổ hai anh em Long Vương, tên Dại 
Dạt và Ưu Bà Đại Dạt thường thọ trì bát trai giói vào các 
ngày trai, do Quốc Vương hav phạm giới sát, khuỵên mãi 
không thay đổi, nên bỏ đi nơi khác, gặp ác Tiêu Long, 
Tiểu Long biết mình không băng, sinh lồng ghen ghét 
mắng nhiếc. Ưu Bà Dại Đạt muốn diệt Tiêu Long, Đại 
Đạt khuyên ngăn, trỏ về chấn cũ. Tam Long đó chính 
là Như Lai, A Nan và Dề Bà Dạt Da.''

c - LƯỘC THÍCH DANH NGHĨA :

Bát quan trai giổi trong các kinh hoặc gọi Bát phàn trai 
giỏi, hoặc Bát giđi trai, hoặc Bát chi tịnh giỏi, hoặc Bát 
chi trai pháp, hoặc gọi tát Bát giỏi. Tên tuy có khác 
nhưng thực đồng là một. Theo Câu Xá Luận, một là 
sát sinh, hai không cho mà lấy , ba phi phạn hạnh (khác 
vổi tà dâm trong ngũ giỏi), bổn là hu dối, năm là uổng 
rưộu, sáu là trang sức huơng hoa đồn ca múa hát, cố ý 
xem nghe, bẩy là ngồi nàm giưòng cao rộng kiêu xi, tám 
là ăn phi thòi. Lìa tám phi pháp này gọi là Bát giổi. Giỏi
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thứ tám phi thòi thực là trai pháp, nên gọi chung là Bát 
trai giỏi. Theo Tốt Bà Đa, Thành Thật Luận, Trí Độ
Luận phân thoa súc hưong hoa và múa hát xem nghe 
làm hai giỏi, tổng cộng chín giỏi. Tám thứ đầu là giỏi, 
thứ cuối là trai, gọi chung Bát trai giỏi. Nểu phân giải 
nghĩa của trai và giỏi, thì trong sạch tâm ô nhiễm là trai 
(trai là ngay ngán, ngay lại tâm này, hoặc nói là trong 
sạch, tĩnh nhiếp ý nghĩ. Nhàn thất ỏ ngoài đòi cũng gọi 
là trai). Cấm ngăn các lỗi của thân là giỏi. Quan có 
nghĩa do phụng trì trai giỏi này đóng được cửa tam ác 
đạo.

Thực (ăn) trong luật chia làm thòi và phi thòi, từ minh 
tưổngxuất hiện cho đến nhật trung (đúng ngọ, mặt tròi 
đứng bóng) là thòi. Từ nhật trung cho đến minh tưỏng 
(bình minh) xuất hiện là phi thòi. Thòi nên ăn, phi thòi 
không nên ăn. Trai chỉ cho thòi thực. Thòi và phi thòi 
nghĩa như thế nào ? Luận Tát Bà Đa nói :"Từsángsóm 
đến nhật trung, thế nhân làm việc, buôn bán, ăn uống, 
nên gọi là thdỉ. Từ ngọ đến giữa đêm, tiệc tùng vui chơi, 
tìm thú hưởng lạc, Tỳ kheo du hành ắt có chỗ phạm, nên 
gọi phi thòi". Lại vì Phật muốn chúng sinh đoạn trừ 
nhân lục thú, nên dậy chúng sinh ăn như chư Phật. Sáng 
sỏm là giò chư Thiên ăn, nhật trung là giò chư Phật ăn, 
mặt tròi hưỏng tây là giò Súc sinh ăn, mặt tròi lặn là giò 
Quỷ thần ăn. Tỳ kheo học Phật, ăn lúc nhật trung, đó 
là nghĩa của thòi.

D - PHƯONG PHÁP THỌ TRÌ :

Nếu thọ từ chu Tăng, ắt có nghi quy, nên văn này lược 
bỏt (nghi đó). Như trưốc mát không có Tăng, trong
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Luật Nam Sơn cho phép được tự thệ thọ giỏi trưổc 
Phật, còn nhu thọ dài hay ngán, hoặc một ngày đêm, 
hoặc mỗi tháng sáu ngày trai, hoặc mỗi năm ba tháng, 
hoặc một nãm, hoặc tận hình thọ, tùy theo chí nguyện 
hoặc sức mỗi ngưòi mà tụ quyết định. Thòi gian thọ 
giỏi nên vào sáng sỏm hoặc vào mỗi ngày trai nhật, thọ 
trưôc Phật tượng, cho dù tận hình thọ cũng chi cần thọ 
một làn, tùy theo ý mình. Một ngày một đêm là do vì 
trì pháp của giỏi này từ nhật trung đến sáng sỏm minh 
tưổng xuất hiện là viên mãn. (Nguyên văn : Tự nhật 
trung chí lập thần minh tuỏng xuất hiện, tức vi viên 
mãn). Nếu tròi chua sáng, đốt duốc lên ăn, kể nhu là 
phá trai, phải chú ý điều này. Mỗi tháng sáu ngày trai, 
Trí Độ Luận nó i: "Ngày tám Thiên vương sứ giả hạ thế, 
mười tư Thái tử hạ thế, mưòi lăm Thiên vương tự hạ, 
quan sát thiện ác chúng sinh. Hai mươi ba, hai mươi 
chín, ba mươi cũng vậy, tháng thiếu thì vào ngày hai 
mươi tám, hai mươi chín". Ba tháng trai là tháng giêng, 
năm và chín, gương nghiệp ò minh giỏi quay chiểu Nam 
Châu, mọi việc thiện ác đều hiện nơi gương, vì vậy cần 
phải tu thiện. Theo Dược Su Kinh, thọ trì một năm cho 
đến tận hình thọ là bồn phận của ngưòi xuất gia nên 
làm.

E - KHAI GIÀ DỊ ĐồNG.

Đồng một sự việc hoặc khai hoặc già, hoặc khoan hoặc 
nghiêm tùy theo mỗi luật. Về vẩn đề "thực" trong luật 
văn sao trích sau đây, phân làm ba loại. Thứ nhất trì 
pháp tối nghiêm, thứ hai ít nghiêm hơn, thứ ba ít 
nghiêm hơn nũa, để giúp nguòi trì trai ai cũng có thể
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hành theo sức kham năng của mình, còn như bẩy giỏi 
kia, pháp khai già nên nghiên cứu theo Luật, nơi văn 
này lược bổt không đề cập đến.

1) Khai già thứ n h ất:

Tăng Kỳ Luật :"N(Ù chính trung (chính ngọ) gọi là thòi 
phỉ thòi, nếu ân củng bị tội nhẹ. thòi quá trong một nháy 
mắt một cọng tốc, ăn là chính phạm". Chính trung còn 
phạm, vì vậy nên phải ãn truỏc nhật trung ; thực thòi 
trong Kinh thưòng là thin ty, Cổ Đúc giữ mâo trai, giữ 
trai như vậy là điều cấp bách, đó gọi là thòi thực. Như 
Só Sao đối vcM các thú đậu, cốc, lạc (bơ) bánh quả cơm 
rau, hay nưổc gạo (cỡm), nưỏc hột, thánh giáo cho 
phép dùng nên gọi là thòi thực, vào phi thòi khong được 
dùng bừa. Còn như nưổc trong của hoa trái cùng mật 
và các vị thuôc mặn đắng cay ngọt không phải thức ăn, 
nhu hồ thục, hoàng kỳ, ba loại này không phải thòi 
thực. Nếu có bệnh hòa vổi nưỏc, phi thòi phải tác pháp 
mđi đưrtc phép dùng. Nội Pháp Truyện nói :''Trong 
răng cồn dính đồ ăn, nơi lưỡi còn vị nong, không dùng 
nước trong súc miệng, nếu nước bọt có tiết ra phải nhổ 
đi, đê quá thòi là phạm phi thời''.

2) Khai già thứ n h ì:

Tỳ Ni Quan Yếu nói \"Nếu có ngưòi bệnh nôn thuốc trỏ 
ra, khi cháo nấu chín, đã quá nhật trung, nên nấu lúa 
tẻ không cho vỡ vỏ, lấy nưóc mà uống, nếu ợ ra nơi cổ, 
nuốt lại không phạm ''ễ Sự Sao nói -.Tăng kỳ cho dung 
nưóc các thứ coc đậu gạo, không được cho vỡ đầu''. Tư
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Trì Thích giải :"Các loại đậu đầu không võ, nếu vỏ phỉ 
thòi không được uống".

3) Khai già thú ba :

Ngũ Phần ghi :"Khi lâm thạch mật giữ ẹao bỏ vỏ. Bổn 
thảo nói xứ Tây Qua dùng nước sữa bò, bột gạo hòa vói 
đưdng rang luyện làm thành thạch mật. Phật dậy thạch 
mật được phép dùng phi Ihdi, tác pháp nên vậy". Căn 
Bổn Yết Ma nói Tây Quốc làm đường đầu đê mạt gạo, 
như làm thạch mật đê sữa và dầu, Phật cho phép phi 
thỏi được nhai ăn, song phải phòng thô tưóng, để trưỏng 
đạo tư thân. Lòi tự Tỳ Ni ghi :"Bệnh dùng thuốc, sau 
ngọ tâm muộn, Phật khiến uống tiưóc bông lúa rang, 
song vẫn không bớt. Phật cho dùng nưóc măng, bệnh 
vẩn không dứt. Phật cho chắt nưâc cháo dùng, bệnh nếu 
không khỏi, Phật cho đến chỗ kín dáo dùng cháo''. Căn 
Bản Ni Đà Na dậy ."BíSồ có bệnh, dược dùngnưóc hòa 
bột ăn phi thòi dể trị bệnh''. Lại Phật dạy, ngưòi bệnh 
cho uống bột, hoặc đặc hoặc viên, tùy ý mà uống, nhưng 
cần phải tác pháp.

4) Khai già kết luận :

Phật ngôn :"Phàm có việc cằn, ta cho bệnh nhân được 
phép phi thòi, nếu bệnh khỏi rồi, không được dùng nữa" 
(xem Căn Bản Ni Đà Na). Như Thích ghi -"Những việc 
này, đều do Phật đại bi, thương xót đệ tủ bệnh nặng, tùy 
bệnh cho thuốc, cho phép được dùng, nền nếu chẳng 
phải bệnh chí mạng, quyết không nên nhân chút bệnh 
hoạn, lợi dụng Thánh ý, như vậy không khỏi đã phạm  
lỗi phi thòi, lại thêm tội dối Phật trái phép". Xem như
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Đông Lâm Huệ Viễn Đại Sư ỏ Lô Sơn, bệnh ngủ mổi 
dậy, đệ từ dâng bát mật lên, Ngài cản lại bảo xem luật 
có cho phép không ? Bởi ngoại trù bệnh ra, đều không 
được phép dùng. Ngài quả là mô phạm cho hàng hậu 
nhân trì giối.

F - GIẤI ĐÁP NGHI VẤN

Việc thọ tri bát quan trai giổi nhu trên đã thuật, còn 
như lý do tất yếu phải thọ trì, nếu không hiểu biết rõ 
ràng, vẫn dé bị ngoại duyên lôi kéo, nên sau khi thọ trì 
khó giữ đuợc tâm không lui sụt. Vì vậy nơi các điểm dễ 
sinh hoài nghi, phuong tiện lập nên sáu điều vấn đáp 
để giải thích cho rõ.

1) Nghi vấn m ộ t:

Hỏi : Tất cả luật văn đều do Phật dậy, vậy sao đồng 
một sự việc, hoặc khai hoặc già mỗi luật có khác. Chỉ 
e trải qua nhiều đòi, sự truyền thọ từ ngưòi này qua 
ngưòi khác, chư Tăng khó tránh được thiên ý, nên chưa 
chác đã hoàn toàn phù hộp Phật ý.

Đ áp : Từ kim khẩu tuyên thuyết, Ưu Ba Ly tụng lòi dậy 
của Như Lai, vừa đủ 80 lòi, gọi là Bát thập tụng luật, 
từ Ca Diếp đảnh thọ truyền đến Ưu Bà Quật Đa 
khoảng hơn trăm mưòi năm, chưa từng khác nghĩa. 
Đến vua A Dục hội Tăng kết tập, ngưòi nào cũng dẫn 
lòi Thầy họ, có khác có đồng, nên phân làm hai bộ 
Tăng Kỳ và Thượng Tọa. Sau đó khoảng hai trăm năm, 
lại chia ra mưòi tám bộ, nhưng chi có bổn bộ truyền
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vào xú Chấn Đán (Trung Quốc). Trong đó khinh trọng 
khai già tuy có bất đồng, nhưng đều từ Phật nói ra. Phật 
cũng từng tiên đoán bàng bài kệ : "Mười tám cùng nhị 
bổn, tất từ Dại thừa ra, không thị cũng không phi, nơi vị 
lai phát sinh". Kệ này làm chứng không còn hoài nghi 
gì nữa. Do căn tính chúng sinh thích dục, mỗi ngưồi 
mỗi khác, Như Lai tùy nghi thuyết pháp, phồ ứng quàn 
co, giúp cho ai cũng thọ trì đuộc, và thấm nhuần pháp 
ích. Như thầy thuốc theo bệnh cho thuốc, há lại có thể 
chỉ dùng một phưong thôi sao ? Ngưòi sau ai theo thầy 
nấy do thấy biết không rộng, mỗi nguòi chấp theo một 
lòi, song chắc chán vô nghi đều do từ kim khẩu Phật 
tuyên thuyết.

2) Nghi vấn h a i:

H ỏi: Công đức trì trai chác chán nhu vậy, song chỉ một 
ngày một đêm, mà đạt đuợc đủ mọi phúc báo như trên 
đã nói, thật ngoài sức tưỏng tuộng của tâm lượng kẻ 
phàm phu, nên thật khó sinh tin tâm.

Dáp : Kinh nói -''Chúng sinh nghiệp lực không thể nghĩ 
bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bản”. Chúng ta đương 
nhiên chi có thể từ tín mổi vào đuộc thâm nghĩa này, 
trí phần của ta không thể hiểu được, nhưng theo công 
dụng giỏi mà nói, khi thọ giỏi đem thiện pháp này nạp 
vào thân tâm, do tâm nghiệp lực kết thành giỏi thể, 
khỏi đại công dụng dẫn thành hậu tập, nơi các điều lỗi, 
có thể nhổ giỏi, có thể trì nên có thể phòng đuợc. Tâm 
vô biên nên giỏi cũng vô biên, tâm vô tận nên giỏi cũng 
vô tận, như thọ một giỏi bất dâm, liền noi tận hu không, 
biến pháp giới, hiện tại vị lai hết thẩy nam nữ, sinh tâm
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không xàm phạm cùng sinh công đức giỏi. Thọ giđi bất 
sát liền nơi tận hư không biến pháp giỏi, quá hiện vị lai 
hết thẩy Thánh phàm, sinh tam không nâo hại cung 
sinh công đức giới. Các giỏi khác cũng vậy. Mỗi một 
giôi lượng chư pháp giỏi, nên trì một giỏi phúc đồng hư 
không. Kinh nói :”7n £iếdtế một ngày đêm, công đức 
không cùng tận"ế Do nhân nhu vậy, đưộc quả như vậy. 
Sự đã phải đến vậy, lý tất đuơng nhiên, suy rộng ra, một 
ngày đêm rồi lại một ngày đêm, át một tức một của 
nhiều. Vậy trí giả phải cố gắng.

3) Nghi vấn ba :

H ỏ i: Bẩy giỏi đầu trong bát giỏi, không có gì để thác 
mắc, chỉ có giổi thứ tám, không ăn quá ngọế Ngày nay 
sác lực chúng sinh không như cổ nhan, neu không suy 
xét cẩn thận, vội vã hành động, chỉ e chưa kịp được 
phúc, thân đã bị hại. Hon nữa Phật quỏ ngoại đạo nhịn 
ăn, sao riêng giỏi này lại không bị chê ?

Đáp : Kinh Bảo Tích nói '."Bồ Tát nếu tư duy như vầy, 
pháp này sâu xa, pháp kia không sâu, pháp này là tịnh, 
pháp kia không tịnh, pháp này nên làm, pháp kia không 
nện, gọi đó là tăng thượng mạn''. Chúng sinh do ăn mà 
sống, bị ăn uống làm phiền, không sao ròi được, nên 
đên lui trong lục đạo, Ngã Phật thuong xót ngưòi si mê, 
dậy họ huân tu bằng trai pháp, dần dà thú hưỏng đến 
giải thoát, ưổc định quá ngọ không ăn. Đó chính là Phật 
xử trung đạo, không rơi vào nhị biên, chẳng giống 
phàm phu chịu khổ bởi lòng tham ăn uống vô độ, cũng 
khác ngoại đạo do mê muội chịu đói vô ích. Kinh Tăng 
Nhất A Hàm nói :"Ần uống không tiết chế gây nhiều khổ
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hoạn, ăn uống thiếu kém không đủ khí lực suy, nay dùng 
pháp ăn thòi thực, như cán cân không cao thấp". Phúc 
duyên nào chúng ta gặp được thắng pháp này, nên phải 
khỏi tâm khó đuộc, mà phấn chấn hành trì, sao lại khởi 
tâm cao ngạo, phát sinh tà kiến, phạm vào điều chê 
trách của Bảo Tích Kinh, gây mối tự hại tụ nghi như 
vậy.

Lại từng thấy nhiều Phật tử, mỗi khi đuợc ngưòi khác 
khuyên tu trì bát trai giỏi, là tụ cho mình sức khỏe yếu 
kém, sợ giảm ăn uống, dinh đưông không đủ, lại sộ nửa 
đêm bụng đói khó chịu đựng nổi, đủ thứ suy tưỏng, tự 
gây nhân duyên chưổng đạo, nào hay ăn chiều chỉ là 
một thói quen, cứ đến giò là muốn ăn, chẳng phải đói 
thật, nếu đói thật át nửa đêm đói phải gát hơn vào lúc 
ăn chiều, cho đến sáng hôm sau át phải chịu hết nổi, 
nhưng sụ thật lại chẳng phải vậy, ban so mỏi tập ăn 
ngọ, thói quen bụng đói vào giò ăn chiều vẫn xẩy ra, 
sau đó cho đến sáng không còn thấy đói, đủ thấy cái 
đói chiều qua chi là tác dụng của tâm ý, thử tập vài lần 
sẽ thấy quả đúng như vậy. Còn sộ dinh dưõng không 
đủ, là vì bảo trọng thân này quá đáng mà tuỏng như 
vậy. Phải biết tham ăn không chán, là lý do chính yếu 
đưa tỏi bệnh hoạn, nếu bảo do không ăn chiều mà 
bệnh, nhất định không phải. Phật là bậc nhát thiết trí, 
giáo pháp của Ngài để bảo hộ chúng sinh, lìa khổ được 
vui, và còn hon nữa, tuyệt đối có lợi vô hại. Phật là bậc 
đại từ đại bi, coi chúng sinh như con cái, nên thuổng 
xót chăm lo không hỏ mảy may. Hễ có bệnh đều khai 
mỏ cho phép, như đã trình bày, há lại không chu đáo 
bàng chúng ta đang lo sao ! Nếu thưòng nghĩ như vậy, 
là tăng thượng mạn như trong Kinh Bảo Tích đã chê



132 PHỤNG KHUYỂN TẢNt; TỤC NAM NỮ

trách. Nguyện cùng mọi ngưòi, noi lòi Phật sinh tín, 
không còn hoài nghiắ

Nghi vấn bốn :

Hỏi : Bát giổi vốn chế cho ngưòi tại gia, chẳng qua 
thông vổi giỏi cùa Tăng chúng xuất gia, đâu phải hết 
thẩy mọi ngưòi đều phải thọ trì. Nay chu Tăng phần 
đông không thọ giỏi này, lại khuyên ngưòi phổ trì, 
nghĩa đó thế nào ?

Dáp : Kiên Lao La Hấn có bài kệ "Sinh tứ không đoạn 
tuyệt, do ưa nếm các vị, nuôi oán vào mộ phần, phải 
chịu bao tân khô". Đủ thấy ăn uống kiêu xỉ phóng dật 
là nhân trói buộc sinh tử, Phật chế trì trai pháp, có công 
năng tiềm di mặc hóa (đổi ngầm thay dần), tự lìa đưộc 
khổ tham thực dục hồi nào không hay, chúng sinh vốn 
đồng một bệnh, nên cần cùng uống thuốc này. Đó là ý 
khuyên nên phụng trì giói này. Còn như hiện thòi chư 
Tăng, hoặc cũng có ngưòi không để tâm đến điều này, 
đó chỉ là do noi mỗi nguòi hoặc xét về nhân, hoặc xét 
về trí, mà đặt nặng các pháp khác nhau. Ngã Phật khi 
còn tại thế, hàng đại đệ tử đã chứng A La Hán, mỗi 
nguòi còn có riêng mỗi túc tập, huống hồ phàm phu 
Tăng ngày nay làm sao hành trì nhất chí được. Trì trai 
là pháp của ba đỏi chư Phật cùng hành. Nguyện ngưòi 
trí giả, giữ lòi giáo huấn, y pháp bất y nhân, mà nổ lực 
phụng hành.
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Nghi vấn năm :

H ỏi: Ngưòi xuất gia trì Sa di giỏi và Cụ túc giỏi, tất bao 
quát bát giổi bên trong, lê ra đă đưộc hết mọi công đức 
có được của bát trai giđi, cớ sao lại phải tái thọ, há 
chẳng phải là làm chuyện giưòng nặng thêm ván sao ? 
Nay lại bảo tái thọ để công đức tăng trưỏng, nghĩa đó 
thê nào ?

Dáp : Điều này phân làm ba bậc.

Thú n h ấ t: theo nghĩa tác pháp thọ giới, khi nạp thiện 
pháp này vào trong tạng thức ngưòi thọ, khiến kết 
thành giổi thể, song mỗi nguòi tâm có sáng tỏ mê mò, 
học có tinh thô, chua hẳn một lần có thể thâm nhập 
được trọn vẹn, vì vậy Phật cho phép tái thọ. Tư Trì 
n ó i: "Thọ lại có ý giúp hành giả thẩm xét lại giói đã thọ, 
để cầu tăng trưởng và thù thắng''. Dó là ý nghĩa tái thọ.

Ngưòi xuất gia tuy đả hành trì giỏi tưỏng của bát giỏi, 
nhưng trưổc kia nếu chưa chính thọ, thì không ngại gì 
tái thọ, để được thêm một phen cảnh sách, chuyển 
thành thượng phẩm. (Kinh nói :"ơỉđỉ là duyên cảnhý".) 
Chi Phạm nói :"Thọ iằn đầu chỉ phát trung hay hạ 
phẩm. Phật cho phép thọ lại để tăng trưởng, chuyển 
thành thượng phẩm". Đó là ý nghĩa tăng thượng công 
đức.

Thứ h a i: Ngưòi xuất gia nếu tái thọ bát giỏi, theo Kinh 
Dược Sư dậy, chỉ cần một năm hoặc ba tháng, trong 
khoảng thòi gian ngán này đưộc đại lội ích. Dó là nghĩa 
tâng thượng công đức.
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Thứ ba ; Nếu không đúng pháp thọ bát giổi, quyết 
không được các cổng ích của hát trai giỏi như trong 
kinh nói, cho dẫu trì Cụ túc giỏi, luận theo công đức tri 
giđi cũng chi đủ đòi sau sinh thiên. Nếu y pháp tái thọ, 
át đưộc lợi ích có đại Bồ Tát tiếp dẫn vãng sinh. Dây 
là nghĩa tăng trưỏng công đúc.

Nghi vấn sáu :

Hỏi : Ba giỏi sau cùng của bát giỏi, chỉ là việc nhỏ, 
không làm hại nguòi, cân gì Phật phải răn cấm. Cho dù 
khồng phạm các điều đớ, củng chi là thiện nhỏ nhặt, 
đâu thể xếp cùng vổi các giổi sát đạo dâm ?

Đáp : Ba giỏi sau có thể nhiếp năm trần (sác, thanh, 
hưong, vị, xúc), sự tuy nhỏ nhưng đủ ngũ dục. Cái hại 
của ngũ dục ban đầu nhỏ sau thành to, như chỉ đốm 
lửa nhỏ đốt sạch cánh đồng, nưỏc từng giọt không 
ngùng đủ thành sông lứn. Lửa sân khuể và nưổc tham 
ái cũng vậy, trị chúng phải ngay từ lúc ban sơ còn yếu, 
ắt dụng công ít mà dễ được hiêu quả, nếu đợi lửa nưỏc 
đả thịnh, tất không còn kịp. cổ  Đức nói '."Không làm 
cái nhỏ, ắt tốn sức lớn". Phật vì phòng trừ cái nhỏ, ngăn 
cái dần dà (phòng vi đỗ tiệm), nên xếp những thứ này 
vào giỏi. Thê nên ngưòi chân thật biện đạo, ngay những 
việc nhỏ trong đòi sống hàng ngày, đều dụng công khắc 
trị, tuy phạm ác nhỏ cũng vẫn sợ sệt, phải chận đứng 
nguồn ác thô trọng. Nếu ngay đến ác nhỏ còn không 
chận được, nói gì đến sự lđn lao, nếu nói suông chỉ là 
hí luận, luộm lặt cái thừa của ngưòi. Phải biết trì hay 
phạm, công hay lỗi đều do noi tự tâm, nào phải do sự 
tưóng lổn nhỏ mà luận đuộc sao ? Phật dậy :"Một chìit
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thiện nhỏ, tuy là hữu vỉ, song trợ BÒ Dề, cho đến thành 
Phật không dám hủy hoại". Lại Bảo Vũ Kinh nói '''Uống 
nhiều độc dược, uống ít độc dược đều làm ngưdi chết. 
Nếu hay phạm tội, hoặc phạm tội nhỏ cũng đều sinh ác 
thú". Thế Nho cũng có câu "Dùng cho thiện nhỏ mà 
không làm, đừng ngỡ ác nhỏ mà cứ làm". Phật chế ba 
giỏi này, vì chê trách ngũ dục, để chận nguồn ác, ý chi 
thâm sâu, không ngò gì nữa.

G - PHẬT CHỈ BẦY NỘI HỌA HOẠN CỦA 
NGƯÒI XUẤT GIA KHÔNG TRÌ BÁT G IỐ I:

Kinh Xá Lợi Phất Vấn n ó i Phật dậy, ngưdi ăn phi thòi 
là người phá giói, là kẻ phạm trộm cắp. Cho phi thòi 
cũng là phá giói, cũng phạm trộm cắp. Trộm của đàn 
việt, chẳng phải ý thí chủ, ắt thí chủ vô phúc, vì giống 
như mất của vậy".

Lại nói -''Trộm và nhận của trộm, dù một nắm, một bó, 
hột muối, chút dầu, chết đọa tiêu trường địa ngục (đốt 
ruột), nuốt hòn sắt nóng, từ địa ngục ra, sinh làm heo 
chó, ăn toàn đò dơ, lại sinh ác điêu, bị ngưòi chán ghét 
tiếng kêu của chúng, sau sinh ngạ quỵ lai vãng nơi chốn 
già lam, ẩn nơi nhà xí, ăn toàn phần uế, đến cả ngàn 
vạn năm, sinh trỏ lại làm ngưòi, nghèo nàn hạ tiện, có 
nói điều gỉ cũng chẳng ai tin. Trộm của một ngưòi tội 
hãy còn nhẹ, tội cắt đoạt phúc điền của nhiều ngưỏi, 
phải chịu quả đoạn xuất thế đạo”.



Nghi Thọ 

Bát Quan Trai Giói 

Tại Gia
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Nghỉ thức thọ bát quan trai giớỉ 
tại gỉa

Niệm hương

Nguyện thử diệu hương vân 
Biến mãn thập phương giỏi 
Cúng dưòng nhất thế Phật 
Tôn Pháp, Chư Bồ Tát 
Vô biên Thanh vãn chúng 
Cập nhất thê Thánh hiền 
Duyên khởi quang minh đài 
Xứng tánh tác Phật sự 
Phổ huân chư chúng sinh 
Giai phát Bồ Đề tâm 
Viễn ly chư vọng nghiệp 
Viên thành vô thượng đạo

Tán Phật

Pháp vương vô thượng tôn 
Tam giỏi vô luân thất 
Thiên nhân chi Đạo sư 
Tứ sanh chi Từ phụ 
Ư nhất niệm quy y 
Năng diệt tam kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tán thán 
Úc kiếp mạc năng tận
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Quán tưỏng

Năng lễ sỏ lễ tánh không tịch 
Cảm ứng đạo giao nan tu nghi 
Ngã thù đạo tràng nhu đế châu 
Thập phuong chư Phật ảnh hiện trung 
Ngã thân ảnh hiện chu Phật tiền 
Đầu diện tiếp túc quy mạng lể

Chí tam đảnh lể :

Nam mô tận hư không biến pháp giđi quá, hiện, vị lai 
Thập Phưong Chư Phạt, Tôn Phap, Hien Thánh Tăng 
thưòng trú Tam Bảo (ì lây).

Chí tâm đảnh lễ :

Nam mô Ta Bà Giáo Chù Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật, Duong lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn 
Thù Sư LộTbồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiển Bồ Tát, Hộ 
Pháp Chư Tôn Bô Tát, Linh Son Hội Thượng Phật Bồ 
Tát (1 lậy).

Chí tâm đảnh lễ :

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giỏi Đại Từ Dại Bi 
A Di Đà Phạt, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế 
Chí Bồ Tát, Dại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, 
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lậy).
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Cử Hương Tán

Lư hương sạ nhiệt 
Pháp giổi mông huân 
Chư Phật hải hội tát diôu văn 
Tùy xứ kiết tưòng vân 
Thành ý phương ân 
Chư Phật hiện toàn thân

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lằn).

Chú Đại Bi

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 tòn).

Thiên Thủ Thiên Nhân Vồ Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

Nam mô hấc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A lị gia bà 
lô kiết đế thưốc bát ra da, bồ đề tát đỏa bà gia, ma ha 
tát đỏa bà gia, ma ha ca lô ni ca da. Ấn tát bàn ra phạt 
duệ số đát na đát tỏa. Nam mổ tất kiết lật đỏa, y mông 
a lị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hỗ rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà 
a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà 
dà ma phạt đạt đậu đát điệt thaỄ Ấn, a bà lô hẻ, lô ca 
đế, ca ra đế, di hồ lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, 
ma ra ma ra, ma hỗ ma hê, rị đà dựng, cu lổ cu lô kiết 
mông đồ lô đồ lổ, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, 
đà la đà la, địa rị nỉ, thát Phật ra da, dá ra dá raẻ Mạ
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mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a 
ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, 
hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất 
rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di 
để rị dạ, na ra cẩn tri địa rị sát ni na, ba dạ ma na ta bà 
ha. Tát đà dạ ta bà ha, ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất 
đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà 
ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta 
bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a 
tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na 
ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị tháng kiết ra 
dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam 
mô a lỵ da bà lô kiết đế thưổc bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha (3 lần). 

Nam Mô Thập Phương Thưòng Trú Tam Bảo (3 lằn)

Kệ Tán Pháp

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lằn).

Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến vãn đác thọ trì 
Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa

Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lằn)
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Thỉnh Phật Chúng Minh :

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dệ tử pháp danh là ..................... một lòng phụng thỉnh
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mưòi phương ba 
đòi tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư 
Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo rũ lòng từ bi lân 
mẫn, lai lâm chứng giám. Con nhò súc từ của Tam Bảo 
được thọ Bát Quan Trai Giỏi, xin thương xót cho con. 
(Ba lần thỉnh ba lần lậy)

Sám hấi

Đệ tủ pháp danh l à ..................... chí tâm sám hối. Vì
trưđc đá tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân 
si, từ thân, miệng, ý phát sinh ra, đệ tử thảy đều xin sám 
hối.

Tam quy

Đệ tử pháp danh l à ..................... quy y Phật, quy y
Pháp, quy y Tăng, một ngày một đêm tu Bát Quan Trai 
Giỏi thanh tịnhẾ

Tam kết

Đệ tủ pháp danh là ..................... quy y Phật rồi, quy y
Pháp rồi, quy y Tăng rồi, một ngày một đêm tu Bát 
Quan Trai Giổi thanh tịnh rồi.
(Các câu trên đìu  đọc ba lằn, mỗi lần lậy một lậy)
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Nam mô Bổn Su Thích Ca Mâu Ni Phậtệ
Con nay nguyện thọ Bát Quan Trai Giỏi đối trưỏc chư
Phật xin phát nguyện :

Tuyên giói tưóng

Như Chư Phật trọn đòi không sát hại chúng sinh, con 
nay một ngày một đêm nguyện không sát hại chúng 
sinh.

Nhu Chư Phật trọn đòi không trộm cáp, con nay một 
ngày một đêm nguyện không trộm cáp.

Như Chu Phật tron đòi không dâm dục, con nay một 
ngày một đêm nguyện khổng dâm dục.

Như Chư Phật trọn đòi khống nói dối, con nay một 
ngày một đêm nguyện khổng nói dối.

Như Chư Phật trọn đòi không uống rượu, con nay một 
ngày một đêm nguyện không nống rượu.

Như Chư Phật trọn đòi không trang điểm, không đeo 
chuỗi anh lạc và xoa ưổp dầu thơm, con nay một ngày 
một đêm nguyện không trang điểm, không đeo chuỗi 
anh lạc và xoa ưổp dầu thơm.

Như Chư Phật trọn đời không nàm ngồi giưòng cao tốt 
đẹp, không làm trò ca múa và cố ý xem nghe, con nay 
một ngày một đêm nguyện không nàm ngồi giưòng cao 
tốt đẹp, không làm trò ca múa và cố ý xem nghe.
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Như Chư Phật trọn đòi không ăn phi thòi, con nay một 
ngày một đêm nguyện không ăn phi thòi.

(Mỗi câu lậỵ một lây).

Phát Nguyện Hồi Hướng

Con nay nhò công đúc thọ Bát Quan Trai Giổi, khỏi 
đọa vào ác thú, bát nạn, biên địa, nguyện đem công 
đức này hồi hưổng cho hết tất cả chúng sinh đều trọn 
thành Vô thượng Chính giác và tưổng lai đều sinh về 
Tịnh Độ.

Nhất tâm đảnh lễ thập phương tam thế nhất thiết 
thuờng trụ Tam Bảo.

(Ba lần phát nguyện ba lằn lây)

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật 
Đa thòi chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thế khổ 
ách.

Xá Lợi Tủ, sắc bất dị Không, Không bất dị sắc, sắc túc 
thị Không, Không túc thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc 
phục như thị. Xá Lọi Tử, thị chư pháp Không tưỏng, 
bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. 
Thị cố Không trung, vô sắc vô thọ tưỏng hành thúc, vô 
nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc 
pháp, vô nhãn giổi nãi chí vô ý thúc giỏi, vô vô-minh 
diệc vô vô-minh tận, nái chí vô lão tử diệc vô lão tử tận,
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VÔ khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đác. Dĩ vô sỏ đác cố, 
Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô 
quái ngại, vô quái ngại cổ, vô hữu khủng bố, viễn ly điên 
đảo mộng tưỏng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, 
y Bát Nhả Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề.

Cố tri Bát Nhâ Ba La Mật Da, thị đại thần chú, thị đại 
minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chu, 
năng trù nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyet Bát 
Nhâ Ba La Mật Da chú, tức thuyết chú viết: Yết để yết 
đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Dề Tát Bà Ha 
(3 lằn)

Hồi Hưóng

Thọ giổi công đức thù tháng hạnh 
Vô biên tháng phưổc giai hồi huổng 
Phổ nguyện pháp giỏi chư chúng sinh 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát 
Nguyện tiêu tam chưỏng trừ phiền nâo 
Nguyện đác trí huệ chân minh liễu 
Phổ nguyện tội chưổng tất tiêu trừ 
Thế thế thường hành Bồ Tát đạo 
Nguyện sinh Tay phương Tịnh b ộ  trung 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lũ 
Nguyện dĩ thử công đức 
Phổ cập ư nhất thiết 
Ngã đẳng dữ chúng sinh 
Giai cộng thành Phật đạo.
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Nghi thức xả giới

Niệm hương.

Nguyện thử diệu huơng vân 
Biển mãn thập phương giỏi 
Cúng dưòng nhất thế Phật 
Tồn Pháp, chu Bồ Tát 
Vô biên Thanh văn chúng 
Cập nhát thể Thánh hiền 
Duyên khỏi quang minh đài 
Xứng tánh tác Phật sự 
Phổ huân chư chúng sinh 
Giai phát Bồ Đề tâm 
Viễn ly chư vọng nghiệp 
Viên thành vô thượng đạo

Tán Phật

Pháp vương Vô Thượng Tôn 
Tam giỏi vô luân thất 
Thiên nhân chi Dạo sư 
Tứ sanh chi Từ phụ 
Ư nhất niệm quy y 
Năng diệt tam kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tán thán 
ức kiếp mạc năng tận
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Quán tưỏng

Năng lễ sỏ lễ tánh không tịch 
Cảm ứng đạo giao nan tu nghi 
Ngã thử đạo tràng như đê châu 
Thập phuơng chư Phật ảnh hiện trung 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền 
Dầu diện tiếp túc quy mạng lé

Chí tâm đảnh lẻ :

Nam mồ tận hu không biến pháp giỏi quá, hiện, vị lai 
Thập Phuong Chu Pb*.t, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng 
Thuồng Trú Tam Bảo (1 lậy).

Chí tâm đảnh lế :

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Dại Trí Văn 
Thù Sư Lọi Bồ Tát, Dại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ 
Pháp chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ 
Tát (1 lậy) .

Chí tâm đảnh lẻ :

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thê Giỏi Đại Từ Đại Bi 
A Di Dà Phật, Đại Bi Quán Tếiế Âm Bồ Tát, Đại Thế 
Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, 
Thanh Tịnh Đại Hảĩ Chúng Bồ Tát (1 lậy).
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Cử Hương Tán

Lư huơng sạ nhiệt 
Pháp giổi mông huân 
Chư Phật hải hội tất diêu văn 
Tùy xứ kiết tưòng vân 
Thành ý phương ân 
Chư Phật hiện toàn thân

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

Chú Đại Bi

Nam mô Dại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lòn).

Thiên Thủ Thiên Nhân Vô Ngại Dại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A lị gia bà 
lô kiết đế thưổc bát ra da, bồ đề tát đỏa bà gia, ma ha 
tát đỏa bà gia, ma ha ca lô ni ca da. Ấn tát bàn ra phạt 
duệ sổ đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mồng 
a lị gia bà lô kiết để thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà 
a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà 
dà ma phạt đạt đậu đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca 
để, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, 
ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết 
mông đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, 
đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ
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mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a 
ra sâm Phật ra xá lội, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, 
hô lô hô lô ma ra, hồ lô hồ lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất 
rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di 
đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sát ni na, ba dạ ma na ta bà 
ha. Tất đà dạ ta bà ha, ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất 
đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà 
ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta 
bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a 
tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na 
ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị tháng kiểt ra 
dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam 
mô a lỵ da bà lô kiết đế thuổc bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha (3 lần). 

Nam Mô Thập Phương Thưòng Trú Tam Bảo (3 lằn).

Bạch Phật Xả Gỉối

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đệ tử pháp danh là .................. đã thọ Bát Quan Trai
Giỏi giữ trọn một ngày một đêm, nay đối trưổc Tam 
Bảo (Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tây Phương Giáo 
Chủ A Di Đà Phật, Đại Từ Dại Bi Quán Thê Am Bồ 
Tát, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật {cùng danh 
hiệu tất cả những tượng ảnh Phật Bồ Tát đang thò ỏ 
nhà), cúi xin Tam Bảo từ bi lai lâm chứng giám, rũ lòng 
lân mẫn chứng minh cho con xin xả giỏiề
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Ngưỡng nguyện đúc Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
chu Tôn Pháp, chu Hiền Thánh Tăng từ bi chứng minh 
cho con được truộng thừa cồng đức.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật 
Da thòi chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhắt thế khổ 
ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị Không, Không bất dị sắc, sắc túc 
thị Khổng, Không túc thị sác, thọ tuỏng hành thức diệc 
phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chu pháp Không tưỏng, 
bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. 
Thị cố Khổng trung, vồ sắc vô thọ tưỏng hành thức, vô 
nhân nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hưong vị xúc 
pháp, vô nhãn giói nãi chí vô ý thức giỏi, vô vô-minh 
diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lảo từ diệc vô lão tử tận, 
vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đácễ Dĩ vô sỏ đắc cố, 
Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Da cố, tâm vô 
quái ngại, vô quái ngại cố, vô húu khủng bố, viễn ly điên 
đảo mộng tưòng cứu cánh Niết Bàn. Tam thê chư Phật, 
y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đác A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Dề.

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Da, thị đại thần chú, thị đại 
minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, 
năng trừ nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát 
Nhã Ba La Mật Da chú, túc thuyết chú viểt: Yết đê yết 
đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha 
'3 lằn).
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Hồi Hưóng.

Tu trai viên mân thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phưổc giai hồi huđng 
Phổ nguyện pháp giổi chu chúng sinh 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát 
Nguyện tiêu tam chưđng trừ phiền náo 
Nguyện đác trí huệ chân minh liểu 
Phổ nguyện tội chưỏng tất tiêu trừ 
Thế thế thưòng hành Bồ Tát đạo 
Nguyện sinh Tây phương Tịnh Độ trung 
Củu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ 
Nguyện dĩ thử công đức 
Phổ cập ư nhất thiết 
Ngã đẳng dữ chúng sinh 
Giai cộng thành Phật đạo.

Tam Quy Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại 
đạo, phát vô thượng tâm (1 lây).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập 
kinh tạng, trí huệ nhu hải (1 lộy).

Tự quy y Tãng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại 
chúng, nhất thiết vô ngại (1 lậy).
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